                                                                                                                                    Teacher: Huỳnh Thị Tới 

UNIT1+2:     REVIEW TENSES

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)
1.1. Cấu trúc (form)
	(+) S + V/V(s;es) + Object…

 

(-) S + do/does not + V ?

(?) Do/Does + S + V? –


Chú ý (note)  :  I /We/You/They + V-inf

He/She/It            + Verb –s/es

1.2. Cách sử dụng (use)
· Hành động lặp đi lặp lại theo thói quen, phong tục và khả năng.

· Nhận thức, cảm giác tình trạng xảy ra lúc đang nói.

· Chân lý và sự kiện theo cách hiển nhiên.

· Hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

1.3. Dấu hiệu
· Always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, scarcel , never.

· Once, twice ..a week.

· Every day, every month.

· Daily, weekly.

· 10 cigsrettes a day .

 
2. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)
2.1. Cấu trúc (form)
	(+) S + is/am/are + Ving

 

(-) S + is/am/are not + Ving

(?) Is/Am/ Are + S + Ving ?


Chú ý :

             I               : am

He / She /It           : is

They / We / You  : are

2.2. Cách sử dụng (use)
· Hành động đang diễn ra thực sự ở thời điểm nói.

· Hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết diễn ra ở thời điểm nói.

· Hành động xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các từ chỉ sự di động như : go , come , leave..

· Thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả một hành động có tính chất tạm thời không thường xuyên.

· Diễn tả hành động lặp đi lặp lại gây nên sự bực mình khó chịu cho người nói dùng với trạng từ (alway, continually, constantly).

2.3. Dấu hiệu
· Now, right now, at the moment, at present.

· Today, this week, this month, these days.

· Câu cảm thán: be quiet! /look!

2.4. Những động từ không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn
· Động từ chỉ giác quan: hear, se, smell, taste.

· Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish.

· Động từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, need ..

· Động từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know..

3. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT)
3.1. Cấu trúc (form)
	(+) S + have/has + PII

 

(-) S + have/has not + PII

(?) Have/ Has + S + PII


Chú ý : I /We / You /They : have

He / She / It          : has

3.2. Cách sử dụng (use)
· Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn ở hiện tại.

· Hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng chúng ta không biết rõ hoặc không muốn đề cập đến thời    gian chính xác mà hành động xảy ra.

· Hành động đã xảy ra trong quá khứ và hành động này có thể còn lặp lại trong hiện tại hoặc tương lai.

· Hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai. Thường    dùng với up to now, up to present, so far và các giới từ for, since .

· Dùng để thông báo tin mới hoặc loan báo một sự việc mới xảy ra .

· Hành động dùng trong các câu hỏi yet và before

· Hành động dùng trog các câu trả lời khẳng định với already và phủ định với not…yet

· Hành động bắt đầu trong quá khứ và chấm dứt vào lúc nói. Cách dùng này thường áp dụng với các từ ở thể phủ định
3.3. Dấu hiệu
· Just, recently/lately, ever, never, yet, already, since, for, so far/until now/up to now/up to the present .

 4. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN ( PRESENT PERFECT CONTINOUS)
4.1. Cấu trúc (form)
	(+) S + have/has been + Ving

 

(-) S + have/has been + Ving

(?) Have/Has + S + been + Ving


 4.2. Cách sử dụng (use)
· Hành động đã bắt đầu trong quá khứ và kéo dài cho đến hiện tại.

· Hành động xảy ra trong quá khứ và vừa mới chấm dứt.

· Hành động xảy ra lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại (thì hiện tại hoàn thành có thể dùng được).

 4.3. Dấu hiệu
· For, since, how long.

· Không dùng với các từ chỉ nhận thức, cảm giác, tri giác, sở hữu.

5. QUÁ KHỨ ĐƠN
5.1. Cấu trúc (form)
	(+) S + Ved/ PI-cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc.

 

(-) S + didn’t + V

(?) Did + S + V


 5.2. Cách sử dụng (us)
· Một hành động đã xảy ra và chấm dứt ở một thời điểm xác định trong quá khứ.

· Hành động đã xảy ra suốt một quãng thời gian trong quá khứ, nhưng nay đã hoàn toàn chấm dứt.

· Thì quá khứ đơn còn dùng để diễn tả một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ.

· Hành động theo thói quen trong quá khứ.

 5.3. Dấu hiệu
· Yesterday, ago, last week/month/year, in the past, in 1990…

6.  QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN ( PAST CONTINUOUS )
6.1. Cấu trúc ( form )
	(+) S + was/ were + Ving

 

(-) S + was / were not + Ving.

(?) Was/ Were + S + Ving.


 6.2. Cách sử dụng (use)
· Hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể nào đó trong quá khứ.

· Hành động đã xảy ra và kéo dài liên tục trong một quãng thời gian ở quá khứ.

· Hai hay nhiều hành động cũng xảy ra một lúc trong quá khứ.

· Hành động đang xảy ra vào một thời điểm trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào .

· Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ gây cho người nói sự bực mình, khó chịu .

 7. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH( PAST PERFECT )
7.1. Cấu trúc (form)
	·        S + had + Past Participle (V3) + O

 

·        S+ hadn’t+ Past Participle + O

·        Had+S+ Past Participle + O?


 7.2. Cách sử dụng
· Hành động đã xảy ra và đã kết thúc trước một thời trong quá khứ .

· Hành động đã xảy ra và đã kết thúc trước một hành động quá khứ khác.

· Hành động đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm nào đó trong quá khứ.

 7.3. Dấu hiệu
· After, before, when, as, once .

· No sooner…than ( vừa mới …thì )

· Hardly / Scarcely…when ( vừa mới …thì )

· It was not until …that ( mãi cho tới …mới …)

· Not until …that …( mãi cho tới …mới ..)

 8. QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN ( PAST PERFECT CONTINUOUS )
8.1.Cấu trúc (form)
	·        S+ had + been + V_ing + O

 

·        S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

·         Had+S+been+V-ing + O?


 

8.2. Cách dùng (use)
· Hoạt động xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian trong quá khứ.

· Hoạt động đã bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ và kéo dài liên tục tới thời điểm đó .

9. THÌ TƯƠNG LAI (Simple Future)
9.1. Cấu trúc (form)
	·        S + shall/will + V(infinitive) + O

 

·        S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O

·        shall/will + S + V(infinitive) + O?


 9.2. Cách sử dụng (use)
· Quyết định bột phát trong khi nói (không được trù tính trước)

· Dự đoán dự vào quan điểm hoặc kinh nghiệm

· Một quyết tâm, lời hứa đề nghị yêu cầu

 9.3. Dấu hiệu
· tomorrow, tonight, next week /month/year, some day, in the future…

10. Thì tương lai tiếp diễn (FUTURE CONTINUONS)
10.1. Cấu trúc (form)
	·        S + shall/will + be + V_ing+ O

 

·        S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

·        shall/will +S+ be + V_ing+ O


10.2. Cách sử dụng
· Hành động đang xảy ra tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó ở tương lai.

· Hành động tương lai đang xảy ra thì một hành động khác đang đến.

· Hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên trong một khoảng thời gian ở tương lai.

· Hành động sẽ xảy ra trong quá trình diễn biến các sự kiện vì nó là một phần trong kế hoạch và là một phần trong thời gian biểu.

· Thì tương lai tiếp diễn còn dùng để hỏi một cách lịch sự về kế hoạch của một người nào đó . 

10.3. Dấu hiệu
– In the future, next year, next week, next time, and soon.

11. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)
11.1. Cấu trúc (form)
	·        S + shall/will + have + Past Participle

 

·         S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

·        shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?


11.2. Cách sử dụng (use)
· Hành động sẽ được hoàn tất trước một thời điểm hoặc trước một hành động khác trong tương lai.

· Hành động xảy ra và kéo dài cho đến một thời điểm trong tương lai .

 11.3. Dấu hiệu
· By the time and prior to the time (có nghĩa là before)

12. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous)
12.1. Cấu trúc (form)
	·         S + shall/will + have been + V_ing + O

 

·        S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O

·        : shall/will + S+ have been + V_ing + O?


12.2. Cách sử dụng (use)
· Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương lai .

                          PRONUNCIATION (Cách phát âm)
I. CÁCH PHÁT ÂM -S/-ES
- Có 3 cách phát âm –s hoặc –es tận cùng.
* đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, d /
* đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là / p, t, k, f, θ /
* đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại
- Examples:
* /iz/: buses, watches, roses, washes, boxes…..
* /s/: maps, books, hats, coughs, laughs, photographs ….
* /z/: bells, eyes, plays ….
 
II. CÁCH PHÁT ÂM –ED
- Có 3 cách phát âm –ed tận cùng.
* đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là / t, d /
* đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /
* đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại
- Examples:
* /id/: wanted, needed, prevented, confided ….
* /t/: looked, stopped, laughed, coughed, sacrificed…..
* /d/: played, seemed, planned…….
 
                                                        Bài tập ứng dụng:

1. A. talked


B. painted


C. asked

D. liked
2. A. worked


B. stopped


C. forced

D. wanted
3. A. lays


B. says



C. stays

D. plays
4. A. waited


B. mended


C. objected

D. faced
5. A. roses


B. villages


C. apples

D. matches
6. A. languages

B. rabies


C. assumes

D. consumes
7. A. markedly


B. allegedly


C. needed

D. walked
8. A. succeeds


B. devotes


C. prevents

D. coughs
9. A. kissed


B. helped


C. forced

D. raised
10. A. sees


B. sports


C. pools

D. trains
11. A. learned


B. watched


C. helped

D. wicked
12. A. widens


B. referees


C. sacks

D. cancels
13. A. tombs


B. lamps


C. brakes

D. invites
14. A. books


B. floors


C. combs

D. drums
15. A. packed


B. punched


C. pleased

D. pushed 
16. A. confused

B. faced


C. cried

D. defined
17. A. trays


B. says



C. bays

D. days
18. A. kissed


B. pleased


C. increased

D. ceased
19. A. devoted


B. suggested


C. provided

D. wished
20. A. closes


B. loses


C. loves

D. chooses
21. A. gives


B. phones


C. switches

D. dives
22. A. watched

B. crashed


C. occupied

D. coughed
23. A. studies


B. flourishes


C. finishes

D. glances
24. A. hears


B. thanks


C. blows

D. coincides
25. A. started


B. looked


C. decided

D. coincided
26. A. designed

B. preserved


C. sawed

D. guided
27. A. stops

            B. climbs


C. pulls

D. televisions
28. A. cats


B. tapes


C. rides

D. cooks


29. A. agreed


B. missed


C. liked

D. watched
30. A. measured

B. pleased


C. distinguished
D. managed
31. A. practised

B. amused


C. advertised

D. annoyed
32. A. embarrassed

B. astonished


C. surprised

D. decreased
33. A. walks


B. begins


C. helps

D. cuts
34. A. shoots


B. grounds


C. concentrates
D. forests
35. A. practiced

B. raised


C. rained

D. followed
36. A. concealed

B. fined


C. resembled

D. resisted
37. A. tells


B. talks


C. stays

D. steals
38. A. hours


B. fathers


C. dreams

D. thinks
39. A. laughed


B. ploughed


C. coughed

D. disliked
40. A. imagined

B. punished


C. diseased

D. determined
41. A. examined

B. released


C. serviced

D. ceased
42. A. diseases


B. pleases


C. loses

D. releases
43. A. bushes


B. buses


C. lorries

D. charges
44. A. expelled

B. dismissed


C. encountered
D. returned
45. A. biscuits


B. magazines


C. newspapers

D. vegetables
46. A. filled


B. landed


C. suited

D. crooked 

47. A. chased


B. wished


C. pursued

D. thanked
48. A. beds


B. doors


C. plays

D. students
49. A. preferred

B. worked


C. fixed

D. fetched
50. A. completes

B. engines


C. taxis

D. ferries
51. A. difficulties

B. enriches


C. classes

D. enlarges


52 A. characters

B. problems


C. retreats

D. universities
53. A. shipped


B. hitchhiked


C. traced

D. repainted
54. A. caused


B. promised


C. kissed

D. discussed
55. A. listened


B. burgled


C. robbed

D. chatted
56. A. gossiped

B. rumoured


C. remembered
D. threatened
57. A. passes


B. challenges


C. sexes

D. tomatoes
58. A. arms


B. suits


C. chairs

D. boards
59. A. worried


B. bored


C. disappointed
D. annoyed
60. A. licks


B. risks


C. leans

D. drops
61. A. supposedly

B. rubbed


C. played

D. believed
62. A. relieves


B. invents


C. buys

D. deals
63. A. comes


B. rolls



C. takes

D. drives
64. A. recognized

B. organized


C. pronounced

D. denied
65. A. dreams


B. heals


C. kills


D. tasks
                                 PRONUNCIATION
Exercise1
1. A. proofs


B. books

C. points

D. days
2. A. asks


B. breathes

C. breaths

D. hopes
3. A. sees


B. sports

C. pools

D. trains
4. A. tombs


B. lamps

C. brakes

D. invites
5. A. books


B. floors

C. combs

D. drums
6. A. cats


B. tapes

C. rides

D. cooks


7. A. walks


B. begins

C. helps

D. cuts
8. A. shoots


B. grounds

C. concentrates
D. forests
9. A. helps


B. laughs

C. cooks

D. finds
10. A. hours


B. fathers

C. dreams

D. thinks
11. A. beds


B. doors

C. plays

D. students
12. A. arms


B. suits

C. chairs

D. boards
13. A. boxes


B. classes

C. potatoes

D. finishes
14. A. relieves


B. invents

C. buys

D. deals
15. A. dreams


B. heals

C. kills


D. tasks
16. A. resources 

B. stages 

C. preserves 

D. focuses
17. A. carriages 

B. whistles 

C. assures 

D. costumes
18. A. offers 


B. mounts 

C. pollens 

D. swords
19. A. miles 


B. words 

C. accidents 

D. names
20. A. sports 


B. households 

C. minds

D. Plays

Exercise2
1. A. worked


B. stopped


C. forced

D. wanted
2. A. kissed


B. helped


C. forced

D. raised
3. A. confused


B. faced


C. cried

D. defined
4. A. devoted


B. suggested


C. provided

D. wished
5. A. catched


B. crashed


C. occupied

D. coughed
6. A. agreed


B. missed


C. liked

D. watched
7. A. measured

B. pleased


C. distinguished
D. managed
8. A. wounded


B. routed


C. wasted

D. risked
9. A. imprisoned

B. pointed

 
C. shouted

D. surrounded
10. A. a.failed


B. reached 


C. absored 

D. solved
11. A. invited 


B. attended 


C. celebrated 

D. díplayed
12. A removed 

B. washed 


C. hoped 

D. missed
13. A. looked 


B. laughed 


C. moved 

D.stepped
14. A. wanted 


B.parked 


C. stopped 

D.watched
15. A. laughed 

B. passed 


C. suggested 

D. placed
16. A.believed 

B. prepared 


C. involved 

D. liked
17. A.lifted 


B. lasted 


C. happened  

D. decided
18. A. collected 

B. changed 


C. formed 

D. viewed
19. A. walked 


B. entertained 


C. reached 

D. looked
20. A.admired 

B. looked 


C. missed 

D. Hoped
Exercise3
1. a. pollute
B. contractual
C. reject
D. marvellous

2. A. mechanic
B. military
C. apologize
D. miraculous

3. A. compulsory
B. intensity
C. kidding
D. invaluable

4. A. nursery
B. focus
C. delicate
D. secure

5. A. curriculum
B. kindergarten
C. contaminate
D. conventional

6. A. apology
B. industrial

C. industry
D. disaster

7. A. interview
B. certificate

C. applicant
D. primary 

8. A. certificate
B. apartment

C. individual
D. biology

9. A. scientific
B. availlable

C. suspicious
D. supportive 
10.  A. especially
B. comfortably

C. carefully
D. possibly

11. A. importance
B. subtraction

C. algebra
D. example

12. A. aspect
B. careful

C. require
D. successful

13. A. terrific
B. applicant

C. banking
D. ignorant

14.  A. recognize
B. challenge
C. symbolize
D. continue

15. A. continent
B. belong

C. master
D. access

16. A. appalling
B. ashamed

C. November
D. architect

17. A. policeman
B. cinema

C. overcoat
D. politics

18. A. competition
B. intelligent

C. automation
D. information

19. A. accountant
B. Arabic

C. Germany
D. chemistry

20. A. Attention
B. interesting
C. Influence
D. television
II. BÀI TẬP (tenses)
1. Choose the word or phrase that best complete the sentence (A, B, C, or D):

1) He ____ for London one year ago.


A. left
B. has left
C. leaves
D. had left

2) She ____ in Hue for twenty years.


A. lives
B. has lived
C. lived
D. will live

3) I ____ to the market with my mother yesterday.


A. go
B. went
C. have gone
D. was going

4) What ____ you ____, Nam? – I’m thinking of my mother.


A. do/think
B. are/thinking
C. have/thought
D. were/thinking

5) How long ____ you ____ her? – For five months.


A. do/know
B. are/knowing
C. have/known
D. had/known

6) I usually ____ to school by bus.


A. went
B. am going
C. go
D. have gone

7) Yesterday morning I ____ up at 6.30.


A. got
B. get
C. was getting
D. had got

8) Please don’t make so much noise. I ____.


A. studying
B. study
C. am studying
D. studied

9) Water ____ at 100 degrees Celsius.


A. boils
B. boiled
C. is boiling
D. will boil

10)  It is raining now. It began raining two hours ago. So it ____ for two hours.


A. rains
B. is raining
C. has rained
D. rained

11)  ____ you ____ out last night?


A. Did/go
B. Do/go
C. Have/gone
D. Were/going

12)  This house ____ 35,000 pounds in 1980.


A. costs
B. cost
C. had cost
D. was cost

13)  While Tom ____ tennis, Ann ____ a shower.


A. played/took

B. playing/taking



C. was playing/was taking

D. was play/was take

14)  Mike is playing chess. How long ____ he ____?


A. did/play
B. is/playing
C. has/play
D. has/been playing

15)  When they ____ in the garden, the phone ____. 


A. worked/was ringing
B. were working/rang
C. worked/rang
D. work/rings

16)  After they ____ their breakfast, they ____ shopping yesterday.


A. have/go
B. had had/go
C. had/had gone   
D. had had/went

17)  They ____ tea when the doorbell ____.


A. have/is ringing
B. were having/rang
C. had had/ rang
D. having/ringing

18)  Father ____ his pipe while mother ____ a magazine.


A. smoked/read

B. had smoked/read



C. was smoking/was reading
D. smoking/reading

19)  When I ____ into the office, my boss ____ for me. 


A. came/was waiting
B. was coming/waited
C. had come/waited 
D. came/waiting

20)  When I ____ Brian, he ____ a taxi.


A. see/drives
B. see/was driving
C. saw/was driving 
D. saw/is driving

21)  When he ____, we ____ dinner.


A. arrived/having
B. arrived/were having
C. was arriving/had
D. had arrived/had


22)  While they ____ chess, we ____ the shopping. 


A. playing/doing

B. were playing/doing




C. played/did 

D. were playing/were doing

23)  They ____ football when the lights in the stadium ____ out. 


A. were playing/went

B. played/was going



C. were playing/ was going 
D. playing/went

24)  While George and John ____ their room, she ____ the ironing. 


A. cleaning/doing

B. were cleaning/was doing 


C. were cleaning/doing

D. cleaning/was doing

25)  Today is Thursday and she ____ late twice this week. She ____ late yesterday and on Monday.


A. is/was
B. has been/is
C. has been/was
D. has been/had been

26)  He ____ in the same house since 1975.


A. has lived
B. is living
C. lived
D. had lived

27)  We ____ him since he ____ married.


A. didn’t see/got
B. haven’t seen/got
C. don’t/get
D. hadn’t seen/got

28)  It ____ for two hours and the ground is too wet to play tennis.


A. is raining
B. had rained
C. has rained
D. was raining

29)  He ____ to HCMC last year and I ____ him since then. 


A. moved/didn’t see
B. moves/haven’t seen
C. moved/haven’t seen 
D. moved/hadn’t seen

30)  We ____ what to do with the money yet.


A. not decide
B. didn’t decide
C. haven’t decided 
D. hadn’t decided

31)  My father ____ as a teacher for thirty years.


A. works
B. is working
C. worked
D. has worked

32)  He ____ to New York three times this year.


A. had been
B. was
C. has been
D. is

33)  I ____ how to dance when I ____ six years old.


A. don’t know / was
B. didn’t know / am 
C. didn’t know / was 
D. haven’t known/was

34)  Last month my brother ____ me his photos. He ____ me his photos every year.


A. sends/sent   
B. sent/sends
C. sent/sent
D. sends/sends

35)  Nam is a careful driver but yesterday he ____ carelessly.


A. drove
B. had driven
C. drives
D. was driving

36)  Do you like swimming, Ba? – I ____ when I was a child but not now.


A. do
B. did
C. have done
D. had done

37)  I ____ her at the school gate yesterday.


A. met
B. meet
C. had met
D. am meeting

38)  She ____ English when she was six years old.


A. learned
B. has learned
C. is learning
D. had learned

39)  I don’t remember where and when I ____ her.


A. meet
B. had met
C. met
D. have met

40)  They ____ to know each other for more than ten years.


A. get
B. got
C. have got
D. had got

41)  ____ you ____ that film yet?


A. Do/see
B. Have/seen
C. Did/see
D. Had/seen

42)  I ____ the film with my friends last week.


A. watched
B. watch
C. have watched  
D. had watched

43)  He ____ up at five every morning.


A. is getting
B. got
C. gets
D. was getting

44)  ____ she ____ in Hue at the moment?


A. Does/live
B. Is/living
C. Did/live
D. Was/living

45)  He  usually  ____  her  at  weekend  but  now  he  ____  in  bed  because  of  his  severe illness.


A. visits/stays  
B. visits/staying
C. visited/stays
D. visits/is staying

46)  Don’t make noise, children! Parents ____.


A. sleep
B. are sleeping
C. were sleeping  
D. slept

47)  Why ____ you often ____ so much noise in the house?


A. do/make
B. did/make
C. are/making
D. were/making

48)  What ____ he ____ before you came?


A. does/do
B. had/do
C. had/done
D. has/done

49)  While mum was watching TV, I ____ my homework.


A. am doing
B. was doing
C. had done
D. has done

50)  At this time yesterday I ____ to music.


A. listened
B. had listened
C. was listening
D. am listening
SEQUENCE OF TENSES (Sự hòa hợp giữ các thì)

1. Sự phối hợp của động từ trong mệnh đề chính (main clause) và mệnh đề phụ (subordinate clause)

	Main clause
	Subordinate clause

	1. Simple present
	- Simple present
- Present perfect
- Present continuous
- Simple future/ Near future
- Simple past (có thời gian xác định ở quá khứ)

	2. Simple past
	- Simple past
- Past perfect
- Past continuous
- Would/ was / were+ going to + V bare  infi.
- Simple present (diễn tả một chân lý)

	3. Present perfect
	- Simple present

	4. Past perfect
	- Simple past


Eg: 1. People have said that Lon Lon has fog

       2. Mary said that she was cooking them

       3. He says he was born in 1980

       4. Tom says he will visit me again.

2. Sự phối hợp của các động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clause of time):

	Main clause
	Adverbial clause of time

	1. Present tenses 
	- Present tenses 

	2. Past tenses
	- Past tenses

	3. Future tenses
	- Present tenses


Eg:   1. You will go home as soon as you have finished your exercises.
         2.  When I came there, it was raining hard.

         3.  I often drink coffee while I am watching TV.
         4. Please wait here until I come back.

         5. He never goes home before he has finished his work.

         6. It was raining hard when I got there.

         7. I had just come when you called.

* Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường bắt đầu với các từ nối sau: 

	- When / as: Khi                             - as soon as: Ngay sau khi                     - as long a: chứng nào                 - just as: Ngay khi

- Until/ till: Cho đến khi                   - since: kể từ khi                                     - while: trong khi                           - whenever: bất cứ khi nào

- before: trước khi                          - after: sau khi                                        - no sooner …. than: ngay khi       -  hardly … when: khó… khi

- By the time: vào lúc                      ……………


* Note:

- Không được dùng thì tương lai (Future tense) trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (có thể thay bằng thì hiện tại)

                  Eg: If it rains tomorrow, we’ll stay at home.
- Trong trường hợp dùng từ nối “SINCE” chú ý:

     S +V ( present perfect/ present perfect cont.) + Since + S + Ved.
     Eg:  You have been studying English since you came here.

EXERCISES:
Exercise 1: Choose the most correct answer:

1. He said that he ____ a lot of money on advertising to expand his business. 


A. spends        B. has spent
C.           spending
D. had spent

2. The train _____ when we got to the station.


A. just left               B. just leaves             C.  had just left                    D. will leave

3. Tom told me he _____ call me at the airport when  I ______. 


A. would/ arrived   B. will/ arrive             C. will have/ arriving           D. would be/ arriving

4. At this time tomorrow, we ____ our final exam.


A. will have taking  B. will be taking      C. will be taken                     D. would take

5. -____ before? – Yes, I ____ my holidays here last year.


A. have you ever been / spent             
B. have you ever been / spend


C. Did you ever be / spending            
D. were you ever / spend

6. ______ I was working in the garden, John was repairing the washing machine. 


A. as soon as           B. because of             C. while
D. until

7. Peter said he _____ a test  the following day. 


A. had had              B.  will have
C. has had        D. would have

8. After she _____ at the hospital for 2 years, she_____ to give up the job yesterday.


A. had been working/ decides 
B. had been working/ decided

  
C. working / had decided

D. is working/ will decide

9. Tom _____ before we arrive there.


A. has left              B. had left
C. will leave      D. leaves

10.  In 1970, the Canadian scientist George Kelly ______ that warm water _____ more quickly than cold water.


A. prove/freeze    B. proves / breezed      C. proving / freezing                   D. proved/freezes

11.  After we _____ our work, we ____ for lunch.


A. having finish/ went 
       B. have finished/ went       

        C. had finished/went                  D. having finish/ going

12.  After _____ Tom was apprenticed to learn a trade.


A. leave               B. leaves
       C. left
D. leaving

13.  They were in a hurry because they thought that the class _____.


A. have already begun 
       B. have already begun
C. was begun      D. will begin

14.  – Why have they demolished that old building? – They ____ a new supermarket there.


A. had built        B. were building              C. are going to build                  D. would be built

15.  When I’m learning English, sometimes  I ____ the accent.


A. will be confused about
      B. was confused about        

        C. had be confused about         D. am confused about

16.  After he _____ his English course, he went to England to continue his study.


A. will finish     B. has finished                  C. had finished                          D. will have finished

17.  They ____ a lot of preparation before the match started.


A. has made      B. had made                      C. will be made                          D. are making

18.  I____ in the US for one year, but I still find it difficult to communicate with the American.


A. am                B. was
                       C. have been
                           D. had been

19. American women may ____ conversations with men or even ___ them to dance.


A. to start/ to ask
B. start/ ask                                       
        C. starting / asking              D. started/ asked

20.  After ______ the doctor found that he ____ his arm.


A. to examine/ breaks

B. to examine/ broke     


C. examining/ broken  

D. examining/had broken

21.  As soon as she arrived in London, she found that the English people spoke English differently from what she _____.


A. will learn      B. is learning        C. has been learning                 D. had learnt

22.  How____ since we____ school?


A. are you/ left

B. will you be / left


C. have you been/ had left
 
D. have you been/ left

23.  Before cars_______ , people ____ horses and bicycles.


A. were discovered/ had used    B. discovering/ use


C. is discovered/ using
       D. have been discovered / have been using

24.  Don’t go anywhere until I _____ back.


A. come
B. will come
C. have come
 D. came

25.  I _____ the book by the time you come tonight. 


A. will be finishing
B. finished                              C have finishing                  D. will have finished

26.  Who ______ when I came ?


A. were you talking to        B. are you talking to           C. you  were talking to            D. you are talking to 

27.  Please send us a postcard as soon as you _______in London.


A. will arrive 
B. is going to arrive           C. arrive 
  D. arrived

28.  I will give you this book ______ I met you tomorrow.


A. when 
B. until                               C. since
   D. for

29.  Jane _____ her house all the morning before the guest arrived.


A. is cleaning
B. was cleaning                  C. has been cleaning                D. had been cleaning

30.  We ______ for going home when it began to rain.


A. are preparing
B. were preparing               C. will be preparing                 D. have prepared

31.  Tom said everything ______ ready when the match ______.


A. will be/ starts
B. would be/ started           C. is / started                             D. will be/ started

32.  I _____ in the waiting room when I heard someone_____ me.


A. am sitting/ to call 
B. was sitting/  call          C. am sitting/  called                 D. have sat / called

33.  At 10 o’clock tomorrow morning, we_____ our final test.


A. will take
B. will be taking              C. has been taking                    D. would be taking

34.  Our grandfather____ as  an engineer for 30 years be fore he retired in 1980.


A. worked
B. was working               C.  has been working                D. had been working

35.  Up to now,  the pollution problems  yet.


A. haven’t solved
B. are not solving            C. hadn’t solved                        D. will not have solved

36.  Miss Hoa always takes her umbrella when she _____ to school.


A. has gone
B. goes
C. is going
D. will go

37.  Never talk to the driver while he ______.


A. will be driving
B. will drive
C. drives
D. is driving

38.  I’ll tell you  it is good or not after I ____it.


A. try
B. am trying
C. have tried
D. will try

39.  I’ll marry her as soon as she _____ all her problems.

 
A. solves
B. has solved
C. had solved                   D. solve

 I’ll wait until you ____crying.


A. have stopped
B. will  stop
C. stop                              D. stopped

40.  I bought Romano whenever I ____ Maximart.


A. had gone
B. has gone
C. went                             D. would go

41.  My son  was sleeping when I ______ home.


A. went
B. has gone
C. had gone                      D. would go

42.  I was compiling this book while my son ____.


A. slept 
B. would sleep
C. had slept                       D. was sleeping 

43.  Lan has learnt English since she ____ a small girl.


A. has been
B. had been
C. was
D. would be

44.  She won’t get married until she _____ 25 years old.


A. is 
B. will be
C. had been
D. was

45.  After ______ , he went to bed.


A. had done his homeworkv
B. have done his homework



C. being done his homework
D. doing his homework

46. Yesterday when  I _____ at the station, the train _______ for 15 minutes.


A. arrived/ had left
B. arrives/ has left                  C. arrived/ left                   D. had arrived/ left

47.  When we _____ there _____ people ______ calmly.


A. got/ are waiting
B. got/ were  waiting
C. got/ waited
D. get/  wait 

48.  While I ____ in the street, I saw my old friend.


A. was walking
B. am walking
C. walk
D. walked

49.  What do you think the children _____ when we get home?


A. would do
B. do
C. were doing
D. are doing

50.  I’ll read the book when I _____ time.


A. have 
B. had
C. will have                       D. would have

51.  The house was quiet when I _____ home. Everyone _____ to bed.


A. got/ went                  B. got/ had gone              C. had got / went                       D. was getting/ was going

52.  I ______ her since I _____ a student.


A. know/ am
B. knew/ was              C. have known/ am                   D. have known/ was

53.  While I was going to school yesterday, I ____ him.


A. meet 
B. met                            C. will meet                                D. am meeting

54.  Alice _____ for Washington as soon as she had finished her exam.


A. will leave
B. would leave
C. leaves
D. left

55.  He died after he ______ ill for a long time.


A. was
B. had been 
C. has been 
D. is

56.  I  _______ home until I finish my lesson.


A. haven’t come
B.  don’t come
C. didn’t come                   D. won’t come

57.  The manager ______ the store before I arrived.


A. closed
B. had closed
C. has closed                     D. was closing

58.  When the alarm rang, Hai ______ out of bed quickly.


A. was jumping 
B. has jumped 
C. had jumped 
D. jumped

59.  When we see Mr. Minh tomorrow, I ____ him of that.

 
A. will remind
B. remind
C.  have reminded
D. reminded

Exercise 3: Use the correct tense of verbs in brackets:

1. You may begin when you (be)………………. ready.

2. She said that she (get)……………. married soon. 

3. She has told me her name (be)………………. Mary.

4. Do you hear what she (just, say)…………………. ?

5. They believe that the police (capture) …………………the thief soon.

6. John (live) …………………..in the same house since he left school. 

7. The teachers said that the shortest distance between two points (be)…………….. a straight line.

8. Bill said that he (lose)……………… his bicycle.

9. Did you hear what she (just, say)……………………… ?

10. My father said he (be) ………………..here by noon.

11. I didn't know what time it (be)……………., so I (turn.)……………….. on the radio.

12. I saw that I (make) ……………..a mistake. 

13. Mary (have)…………….. dinner when her friend called.

14. She says that she (live) ……………in the country when she (be) ………………..a child.

15. They hoped that they (end) ………………soon.

16. I was taught that the sun (be)…………………… bigger than the moon.

17. She has thought that the work (be) ………………..easy.

18. The students had thought that the English test (be) ………………..rather difficult.

19. I want to know how long she (live) …………………..here.

20. I see that Henry (write) ………………….his composition now.

21. I wondered whether I (lock)………………. the door or not.

22. They have found that the road (be) …………………very long.  

23. She understood that we (promise)………………… to go.

24. The teacher asked Bill why he (not go)……………….. to school the day before.

25. We find that we (take) ……………………a wrong way.

26. The boy knew that an hour (have) …………………..sixty minutes.

27. I had done that (be)………………………. necessary. 

28. Shut all the windows before you (go) …………………..out.

29.  He thinks that it (rain)…………………..tonight. 

30. I didn't know who (help) …………………him.

31. Did John say he (call)……………. you again? 

32. He is saving his money so that he (take)………………… a long vacation.

33. Tom promised he (not do)…………….. it again. 

34. He knew that I (come)………………. the following week.

35. This is the house that Jack (build) …………………..three years ago.

36. I think John (be) …………………out of town now.

37. I wonder what changes the new President…………………. (introduce).

38. Mirs Smith complains that her neighbour (make)……………….. too much noise.

39. Miss While swears that she (never see) ………………..that man before.

40. The students who answered the question (be)……………… John.

Exercise 4: Use the correct tense of verbs in brackets:

1. He said that he (do)...................................... his homework since seven o’clock.

2. She demanded that her husband (give)...................................... her all of his wages.

3. By next summer, she (finish)...................................... her 3rd novel.

4. Kathy (be)......................................quite different since she got married.

5. This is the first time we (see)......................................the Statue of Liberty.

6. It was the second time I (talk)......................................to her.

7. As soon as she came in, I knew I (meet)......................................her somewhere.

8. After Jessica (finish)......................................her degree, she intends to work in her father’s company.

9. By the time Anne graduated from high school, she (attend)......................................seven different schools because her parents moved frequently.

10. Mitchell looked down to discover a snake at her feet. When she saw it, she (scream) ...................................... 

11. Until you learn to relax more, you (not/ improve)......................................your ability to speak English.

12. I borrowed four books on gardening the last time I (go)......................................to the library.

13. Before I (start)......................................the car, all passengers had buckled their seat belts.

14. Whenever I travel abroad, I (forget)......................................something I need.

15. After the baseball match (win)......................................, the celebration began.

16. I’ll return Bob’s pen to him next time I (see)...................................... him.

17. As soon as Martina saw the fire, she (call)......................................the fire brigade.

18. When my parents (arrive)......................................for a visit tomorrow, they will see our baby for the first time.

19. Since I left Venezuela six years ago, I (return)......................................to visit friends and family several times.

20. As soon as my parents came, we (go)......................................out for dinner.

21. After ancient Greek athletes won a race in the Olympics, they (receive)......................................a simple crown of olive leaves.

22. I (answer)...................................... all of the questions correctly since I began this exercise on verb tenses.

23. Although it was noisy, I (keep)......................................on studying.

24. No matter what kinds of exercises he had taken, he (still/ put)......................................on weight.

25. I got a sore throat because I (speak)......................................for 3 hours.

26. Because she felt tired, she (go)...................................... to bed early.

27. I don’t like to speak English because I (be)......................................afraid of making mistakes.

28. I whispered because I (not/ want)......................................to disturb anyone.

29. Despite the fact that she was ill, Lisa (go)......................................on stage.

30. Although she (eat)......................................three cakes, she was still hungry.
   UNIT 3:  CÂU TƯỜNG THUẬT( REPORTED  SPEECH)
a.       Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.
Ex: She says: “I am a teacher.”
      She says that she is a teacher.
Ex: “I am writing a letter now” Tom says.
      Tom says that he is writing a letter now.
 

b.       Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng ở thì quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn.
 I. Thay đổi ngôi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu và Tính từ sở hữu)
1. Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ của mệnh đề tường thuật; thường đổi sang ngôi thứ ba
I → He / She                    me →   him / her                my → his / her
          We → They                        us → them                        our → their
Ex: He said: “I learned English.”
               → He said that he had learnt English.
Ex: She said to me, “My mother gives me a present.”
   →  She told me that her mother gave her a present.
 

     2. Ngôi thứ hai: (You, your)
- Xét ý nghĩa của câu và đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ của mệnh đề tường thuật
Ex: Mary said: “You are late again.”
 → Mary said that you were late again.
Ex: “I will meet you at the airport”, he said to me.
 →  He told me that he would meet me at the airport.
 

     3. Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi
 
II. Thay đổi về thì trong câu:
 
	DIRECT
	INDIRECT

	Simple present
V1 /Vs(es)
Present progressive
am / is / are + V-ing
Present perfect
have / has + P.P  
Present perfect progressive
have / has been +V-ing
Simple past
V2 / -ed
Past progressive
was / were + V-ing
Simple future
will + V1
Future progressive
will be + V-ing
must

have to 

can/may/ will / shall/
	Simple past
V2 / V-ed
Past progressive
was / were + V-ing
Past perfect
had + P.P
Past perfect progressive
had been + V-ing
Past perfect
had + P.P
Past perfect progressive
had been + V-ing
Future in the past
would + V1
Future progressive in the past
would be + V-ing
had to

had to
could/might/ would / should 




 
III. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:
 
	DIRECT
	INDIRECT

	Now
Here
This
These
Today
Yesterday
Last year
Tonight
Tomorrow
Next month
Ago
	Then
There
That
Those
That day
The day before / the previous day
The year before / the previous year
That night
The following day / the next day
The following month / the next month
Before


 
CÁC THAY ĐỔI CỤ THỂ CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP
1. COMMANDS / REQUESTS (Câu mệnh lệnh, câu đề nghị)
 - Mệnh lệnh khẳng định:
   Direct:             S + V + O: “V1 + O …”
   Indirect:          S + asked / told + O + to-inf + ….
Ex: He said to her: “Keep silent, please.”    
     → He told her to keep silent.
       “Wash your hands before having dinner, Lan.” the mother said.
     → The mother told Lan to wash her hands before having dinner.
 
- Mệnh lệnh phủ định:
Direct:                 S + V + O: “Don’t + V1 + …”
Indirect:              S + asked / told + O + not + to-inf ….
Ex: “Don’t forget to phone me this afternoon,” he said.
        → He reminded me to phone him that afternoon.
       The teacher said to the students: “Don’t talk in the class.”
      → The teacher told the students not to talk in the class.
 
Tùy theo ngữ cảnh trong lời nói động từ tường thuật said hoặc said to có thể đổi thành told, asked, advised, persuaded, directed, begged, encouraged, remind …
Ex: The doctor said to his patient: “Do exercise regularly.”
     → The doctor advised his patient to do exercise regularly.
 
2. STATEMENT (Câu trần thuật)
Direct:            S + V + (O) : “clause”
Indirect:         S + told / said + (O) + (that) + clause
    Note: said to → told
Ex: Tom said, “I want to visit my friend this weekend.”  
      → Tom said (that) he wanted to visit his friend that weekend.
      She said to me, “I am going to Dalat next summer.”
      → She told me (that) she was goingto Dalat the following summer.
 
3. QUESTIONS (Câu hỏi)
a.      Yes – No question
Direct:           S + V + (O) : “Aux. V + S + V1 + ….?”
Indirect:        S + asked + O + if / whether + S + V + ….
Ex: He asked: “Have you ever been to Japan, Mary?”  
 → He asked Mary if / whether she had ever been to Japan.
      “Did you go out last night, Tan?” I asked  
 → I asked Tan if / whether he had gone out the night before.
 

b.      Wh – question
        Direct:           S + V + (O): “Wh- + Aux. V + S + V1 +  …?”
        Indirect:        S + asked + O + Wh- + S + V + ….
Ex: “How long are you waiting for the bus?” he asked me.
     → He asked me how long I was waiting for the bus.
     
4. DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP
Khi lời nói trực tiếp là lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật cùng với danh động từ (V-ing) theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói trên.
 

a.      Reporting Verb + V-ing + ….
Deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), suggest (đề nghị), regret (nuối tiếc), appreciate (đánh giá cao, cảm kích)
Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”     
→ Peter denied stealing the painting.
      “Why don’t we go out for a walk?” said the boy.       
→    The boy suggested going out for a walk.
 

b.      Reporting Verb + (Someone) + Preposition + V-ing + ….
-          thank someone for                 (cám ơn ai về ….)
-          accuse someone of                (buộc tội ai về …)
-          congratulate someone on      (chúc mừng ai về ….)
-          warn someone against          (cảnh báo ai về ….)
-          dream of                                (mơ về …)
-          object to                                (chống đối về ….)
-          apologize someone for         (xin lỗi ai về …)
-          insist on                                (khăng khăng dòi …)
-          complain about                     (phàn nàn về ….)
Ex: “I’m happy to know that you win the game. Congratulations!”, Jim said to Mary.
      →    Jim congratulated Mary on winning the game.
       Daisy said: “Thank you for helping me”  
 →     Daisy thanked me for helping her.
Note:
1. Why don’t you / Why not / How about   →  suggested + (someone) + V-ing …
Ex: “Why don’t you send her some flowers?” he said.
      → He suggested me sending her some flowers.
 

2. Let’s  →  suggested + V-ing …
    Let’s not →  suggested + not + V-ing …
Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said.    
 → He suggested meeting outside the cinema.
      She said: “Let’s not talk about that problem again.”
 → She suggested not talking about that problem again.
 
3. Shall we / It’s a good idea    →  suggested + V-ing …
Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekend,” she said.
 → She suggested going for a picnic that weekend.
 
5. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP
Khi lời nói gián tiếp là một lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa, lời yêu cầu, …động từ tường thuật cùng với động từ nguyên mẫu theo sau nó thường được dùng để chuyển tải nội dung lời nói này.
a. Reporting Verb + To-inf …
- agree                                      demand (đòi hỏi)                     guarantee (bảo đảm)
- hope                                       promise                                  swear (thề)
- threaten (đe dọa)                      volunteer                                offer (đưa ra đề nghị)
- refuse                                     consent (bằng lòng)                 decide
 Ex: “I will give you my book if you need it,” said my friend.
         → My friend offered to give me her book if I needed it.
 

b. Reporting Verb + Object + To-inf …
- ask (bảo, yêu cầu)                   advise (khuyên)                       command (ra lệnh)
- expect (mong đợi)                    instruct (hướng dẫn)               invite (mời)
- order (ra lệnh)                          persuade (thuyết phục)            recommend (khuyên)
- remind (nhắc nhở)                    encourage (cổ vũ)                    tell (bảo)
- urge (thúc giục)                        warn (cảnh báo)                      want (muốn, mong muốn)
Ex: “Don’t forget to lock the door,” I said to my sister.
       →  I reminded my sister to lock the door.
       Ann said: “Come to my place whenever you are free.”
       → Ann invited me to come to her place whenever I was free.
Note:
6. Lời đề nghị: 
    Would you / Could you / Will you / Can you     →   asked + someone + to-inf
     Would you mind / Do you mind + V-ing     →    asked + someone + to-inf
Ex: “Can you read the instructions again?” she said.
      → She asked me to read the instructions again.
       He said: “Would you mind opening the door, please?”
       → He asked me to open the doo
II. BÀI TẬP:

1/ Choose the best sentence by circle a, b, c or d.
1. He says: “I am very happy”.

  
a. He says: that he is very happy. 
b. He said that he is very happy.

  
c. He says that he was very happy.  
d. He says that he is very happy.

2. He said: “I will by a new car”.

 
a. He said: he would buy a new car.
b. He said he should buy a new car. 

 
c. He said he would buy a new car.
d. He said he will buy a new car.

3. My father said: “I can’t find my keys anywhere”.

  
a. My father said that he can’t find his keys anywhere.

  
b. My father said that he can’t find my keys anywhere. 

  
c. My father said that: he can’t find his keys anywhere. 

  
d. My father said that he couldn’t find his keys anywhere.

4. My mother says to me: “I’ll buy you a new dress”.

  
a. My mother says to me that she‘ll buy me a new dress.

 
b. My mother tells me that she‘ll buy me a new dress.

  
c. My mother says to me that: she‘ll buy me a new dress.

  
d. My mother tells me that she would buy me a new dress.

5. My sister said: “I am going to the theatre tomorrow”.

 
a. My sister said that she was going to the theatre the next day.

  
b. My sister said that she was going to the theatre tomorrow.

  
c. My sister told that: she was going to the theatre the next day.

  
d. My sister said that she is going to the theatre the next day.

6. My girl friend said to me: “You look happy today”.

  
a. My girl friend said to me that I looked happy today.

  
b. My girl friend told me that I looked happy today.

  
c. My girl friend said to me that I looked happy that day.

 
d. My girl friend told me that I looked happy that day.

7. I said to my room-mate: “Your watch has been stolen”.

  
a. I said to my room-mate that: her watch had been stolen.

  
b. I told to my room-mate that her watch had been stolen.

  
c. I said to my room-mate that: her watch has been stolen.

 
d. I told my room-mate that her watch had been stolen.    

8. The girl said to her mother: “I can’t marry him this year”.

 
a. The girl told to her mother: She couldn’t marry him that year.         

  
b. The girl said to her mother that she couldn’t marry him that year.   

  
c. The girl told her mother that she couldn’t marry him that year.    

 
d. The girl told to her mother she can’t marry him that year.     

9. The boy said to me: “You have to come here with me”.

  
a. The boy told me that I had to come there with him.   

 
b. The boy told me that I had to go there with him.

  
c. The boy said to me that I had to come there with him. 

  
d. The boy told me that I have to come there with him.

10. He said to me: “Why are you so lazy?”.

  
a. He said to me why I was so lazy.
b. He asked me why I was so lazy.

  
c. He asked me why was I so lazy.   
d. He said to me why I was so lazy? 

11. He asked his friends: “Did you see the president?”

  
a. He asked his friend if he had seen the president.

  
b. He asked his friend whether he saw the president.

  
c. He asked his friend whether did he see the president.

  
d. He asked his friend if he has had seen the president.

12. He asked me: “What time is it?”

  
a. He asked me what time it is.  
b. He asked me what time it was.

  
c. He asked me what time was.
d. He asked me what time it was?

13.He asked: “ Have you finish your task ?”.

 
 a. He asked Nam whether had he finished his task or not.

  
b. He asked Nam whether he has finished his task. 

 
c. He asked Nam whether he had finished his task. 

  
d. He asked Nam whether he finished his task.

14. The doctor asked his patient: “Why don’t you come earlier?”.

  
a. The doctor asked his patient why he had not come earlier.

  
b. The doctor asked his patient why he did not come earlier. 

  
c. The doctor asked his patient why he has not come earlier. 

  
d. The doctor asked his patient why he didn’t go earlier.

15. The teacher asked a school girl: “Whose is this book ?”.

  
a. The teacher asked a school girl whose was that book.

  
b. The teacher asked a school girl whose this book was. 

  
c. The teacher asked a school girl whose book was this. 

  
d. The teacher asked a school girl whose that book was.

16. Nam said to his girl-friend: “Let me go please!”.

  
a. Nam told his girl-friend let him go.  
b. Nam told his girl-friend: let me go. 

  
c. Nam told his girl-friend let him gone.   
d. Nam told his girl-friend to let him go.

17. He said to me: “Don’t sit on my chair!”.

  
a. He said to me not to sit on his chair.
b. He told me not to sit on his chair.

  
c. He said to me not sit on his chair.   
d. He told me: not to sit on his chair.

18. He asked her: “How do you know my name?”.

  
a. He asked her how did she knows his name.   
b. He asked her how she knew his name. 

 
c. He asked her how did she know his name?  
d. He asked her how does she know his name.

19. She asked me: “ May I smoke?”.

  
a. She asked me whether I may smoke.  
b. She asked me whether she might smoke. 

  
c. She asked me whether might she smoke.   
d. She asked me whether she might smoke?

20. He ordered his soldiers: “Capture of that hill in front of you!”.

  
a. He ordered his soldiers to capture of that hill in front of them. 

  
b. He ordered his soldiers: capture of that hill in front of you. 

  
c. He ordered his soldiers to capture of that hill in front of them! 

 
 d. He ordered his soldiers to capture of this hill in front of them.

21. She told her father_________

  
a. she can’t follow his advice.   
b. that she couldn’t follow his advice. 

  
c. that she can’t follow his advice.  
d. that she can’t followed his advice.

22. She begged me__________

  
a. that I must stay longer.   b. that I must go away.   
c. I must stay longer.  
d. to stay longer.

23. The teacher asked his school-girl_____________

  
a. if she did her homework.  
b. why doesn’t learn her lesson.

  
c. why she is so lazy.  
d. how she had came there.

24. I told them__________

  
a. to be quiet and make not noise.  
b. to be quiet and not make noise.

  
c. to be quiet and not to made noise.  
d. to be quiet and don’t make noise.

25. She told her mother________

 
 a. don’t give her money.   

b. not give her money.  
 


c. not to give her money.   

d. give her money.

26.She asked me___________

  
a. if I loved her or not.  

b. if I loved her?  



c. if did I love her.  
 
d. that I have to loved her.

27. My father said to me that__________

  
a. I must obey him.
b. that I must obey him.  
c. that I have to obey him. 
d. I had to obey him.

28. He told____________ 

 
a. his girl-friend not to leave him alone.  
b. to his girl-friend not to leave him alone.

  
c. his girl-friend that don’t leave him alone.  
d. his girl-friend: not to leave him alone.

29. They asked me___________

  
a. what is the matter ?  

b. what the matter was.  



c. what was the matter.  

d. what was the matter ?

30. He advised me__________

 
a. not to go there during the night.  
b. not go there during the night.

  
c. not going there during the night.   
d. don’t go there during the night.

2/ Change the following sentences into reported speech:

1. She said to him: “give me another glass of wine”.

  ………………………………………………………..………………………………………………

2. She said to me: “bring me a book”.

  ………..……………………………………………………………………………………………

3. Mother said to him: “open the window please!”.

  ………..……………………………………………………………………………………………

4. He said to me: “shut the door after you”.

  …………..……………………………………………………………………………………………

5. The captain said to them: “wait here still I come back”.

  ……..……………………………………………………………………………………………

6. She told her: “take it and come with me”.

  ……..……………………………………………………………………………………………

7. He said to me: “don’t come back before one o’clock”.

……………..……………………………………………………………………………………………

8. My mother told me: “don’t forget to look at the door”.

………..……………………………………………………………………………………………

9. He said to his brother: “don’t open the window, open the door”.

…………..……………………………………………………………………………………………

10. He said to the girl: “don’t sit on my bed, sit on this chair please!”.

…………………..……………………………………………………………………………………… 

11. The teacher said: “I am a teacher”.

  ……..……………………………………………………………………………………………

12. She said to me “I have a big house”

  ………..……………………………………………………………………………………………

13. She said to me : “I am going to the party”.

  ..……………………………………………………………………………………………

14. She said to me: “I gave him your letter.”

  …………..……………………………………………………………………………………………

15. She said: “I have finished my work.”

  …..……………………………………………………………………………………………

16. Nam said: “I am not a pupil.”

  ..……………………………………………………………………………………………

17. Nam said: “I am going to Ho Chi Minh city.”

  ……..……………………………………………………………………………………………

18. He said to me: “I have gone to your house.”

  ..……………………………………………………………………………………………

19. She says: “I knew your difficulties.”

  ………..……………………………………………………………………………………………

20. He said to me: “I gave him your present.”

  ……………..……………………………………………………………………………………………

21. He asked me: “Who is Oliver Twist?”

  ……………..……………………………………………………………………………………………

22. My mother asked me: “What‘s the matter with you?”

  …………..……………………………………………………………………………………………

23. I asked him: “Which book do you find?”

  …..……………………………………………………………………………………………

24. He asked me: “When do you finish your work?”

  …………..……………………………………………………………………………………………

25. Mai asked me: “Why didn’t you come?”

  ……………..……………………………………………………………………………………………

26. She says: “She had a wonderful evening.”

  ……………..……………………………………………………………………………………………

27. The teacher tells us: “You should learn harder and harder.”

  ……………..……………………………………………………………………………………………

28. My mother says that: “We are having a party tomorrow.”

  …………………..……………………………………………………………………………………

29. I say to him: “Our teacher will come on time.”

  …………………..……………………………………………………………………………………………

30. Mai‘s parents say that: “We are going to invite twenty guests to the party.”

………………..………………………………………………………………………………………

UNIT 4  CÂU BỊ ĐỘNG: PASSIVE VOICE
I. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG
 [image: image1.jpg]Active: SUBJECT + VERB + OBJECT
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Passive:  SUBJECT + BE + P.P + BY + OBJECT




Ex: Active: Susan wrote a letter.
      Passive:A letter was written by Susan.
      Active: He has bought some books.
     Passive: Some books have been bought (by him).
 

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ CỦA MỘT SỐ THÌ
 
	TENSES
	ACTIVE FORM
	PASSIVE FORM

	Simple present
	V1 / Vs(es)
	Am / is / are + P.P

	Present continuous
	Am / is / are + V-ing
	Am / is / are + being + P.P

	Present perfect
	Has / have + P.P
	Has / have + been + P.P

	Simple past
	V2 / V-ed
	Was / were + P.P

	Past continuous
	Was / were + V-ing
	Was / were + being + P.P

	Past perfect
	Had + P.P
	Had + been + P.P

	Simple future
	Will / shall + V1
	Will / shall + be + P.P

	Future perfect
	Will/ shall + have + P.P
	Will / shall + have + been + P.P


 

Ex: People speak English all over the world. 
→   English is spoken all over the world.
      They built the museum in 1990.               
→    The museum was built in 1990.
      Ann is washing the clothes.                      
→    The clothes are being washed by Ann.
      We have watched this film several times.
→   This film has been watched several times.
      She will give us another chance.              
→   We will be given another chance.
 They had made an announcement before I came.  
→   An announcement had been made before I came.
Note:
- Nếu tân ngữ trong câu bị động chỉ sự vật, sự việc thì ta dùng giới từ with thay by
Ex: Smoke filled the room. →    The room was filled with smoke.
- Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước by + O; trạng từ chỉ thời gian đứng sau by + O
 

III. CÁC DẠNG KHÁC TRONG CÂU BỊ ĐỘNG
1. Dạng động từ khiếm khuyết (Modal verbs)
        Modal verbs (can / may / should / ought to…) + be + P.P
Ex: We should encourage her to take that job.   
→ She should be encouraged to take that job.
      They ought to send us the application form.   
→    The application form ought to be sent to us.
 

2. Dạng động từ nguyên mẫu: to be + P.P
Ex: She wishes them to inform the news.    
→ She wishes to be informed the news.
 

3. Dạng V-ing: being + P.P                           
 Ex: I like being invited to parties.
 

4. Dạng   câu có 2 túc từ
                           S + V + Indirect O + Direct O
Cách 1:      S + be + P.P + Direct O + by O
Ex: My brother has bought   me    some English books.
           S                  V           In.O             D.O
 → I have been bought some English books by my brother.
 
Cách 2:       S + be + P.P + to / for + Indirect O + by O
Ex: My brother has bought me some English books.
 →   Some English books have been bought for me by my brother.
     My friend told me an interesting story
 →   An interesting story was told to me by my friend.
Note:
-          Các động từ thường đi với giới từ to là: give, send, show, lend, promise, hand, pay, read, throw, wish, offer, …
-          Các động từ thường đi với giới từ for là: buy, get, make, do, leave, save, …
 
5. Dạng động từ chỉ ý kiến:say, think, report, believe, rumour, …
Active:      S + say / think + that + S2 + V2 + O2 …
Passive:    - It + is / was + said / thought … + that + S2 + V2 + O2 …
                 - S2 + is / was/ are … + said / thought … + to-inf … (hành động trong 2 mệnh đề xảy ra đồng thời hoặc hành động 2 xảy ra sau)
                - S2 + is / was/ are … + said / thought … + to have + V3   (hành động 2 xảy ra trước)
                - S2 + is / was/ are … + said / thought … + to be + V-ing   (hành động 2 dùng thì tiếp diễn)
Ex: People said that he had left.
    → It was said that he had left.
    → He was said to have left.
Ex: They think he is a good doctor.       
    → It is thought that he is a good doctor
    → He is thought to be a good doctor.
Ex: They said that John was living in London.
    → It was said that John was living in London.
    → John was said to be living in London.
Ex: They expect that the price of oil will go down next month.
 →   It is expected that the price of oil will go down next month.
 →   The price of oil is expected to go down next month.
 

6. Dạng nhấn mạnh (Cleft sentences):
            It is / was + focus + who / that + be + P.P
Who: chỉ người
That: chỉ vật, nơi chốn, thời gian
Ex: They gave Mary a lot of presents.
 →   It was Mary who was given a lot of presents.
       My friend sends me some flowers.
 →   It is some flowers that are sent to me by my friend.
 * Note:
 - Get + P.P có thể dùng thay cho be + P.P trong một số trường hợp
Ex: She got impressed by his sincerity.
 → She was impressed by his sincerity.
 

7. Thể sai khiến, nhờ vả:
Active:   S + have + O người + V1 + O vật
Acitive: S + get + O người + to-inf + O vật
Passive: S + have / get + O vật + V3 + (by + O người)
Ex: I had him repair my bicycle yesterday.   
 → I had my bicycle repaired yesterday.
      I get her to make some coffee.               
 → I get some coffee made (by her)
 

8. Động từ chỉ giác quan: see, watch, hear, look, taste,…
Active:   S + V + O + V1 / V-ing ..
Passive: S + be + V3 + to-inf / V-ing …
Ex: They saw her come in.            
 → She was seen to come in.
       They saw the lorry running down the hill.  
 → The lorry was seen running down the hill.
 

9. Động từ let:
Active:    S + let + s.o + V1 …
Passive: S + be + allowed + to-inf ..
Ex: He let me go.        → I was allowed to go.
 

10. Động từ make:
Active:   S + make + s.o + V1 …
Passive: S + be + made + to-inf …
Ex: My mother made me clean the room. 
   → I was made to clean the room.
 

11. Sau “There be” có thể dùng động từ nguyên mẫu dạng chủ động hoặc bị động
Ex: There is a lot of work to do / to be done.
      There are some letters to write / to be written.
II. BÀI TẬP:

1. Choose the word or phrase that best complete the sentence (A, B, C, or D):

1. Shakespeare wrote that play.


A. That play were written by Shakespeare.
B.That had been written by Shakespeare.

C.That play was written by Shakespeare.
D.That play are written by Shakespeare.

2. Alice didn’t make that pie. Did Mrs Franch make it ?


A. That pie weren’t made by Alice. Was it made by Mrs Franch?

B.That pie wasn’t made by Alice. Did it be made by Mrs Franch?

C.That pie aren’t made by Alice. Was it made by Mrs Franch?

A. That pie wasn’t made by Alice. Was it made by Mrs franch?
3. Does Professor Jackson teach that course?

A. Is that course teached by Prof. Jackson?

B. Has that course been taught by Prof.Jackson?

C.Is that course taught by Prof.Jackson?

D. Was that course taught by Prof.Jackson?
4. James……..the news as soon as possible.


A. should tell        
B. should be told     
C.should told    
D. should be telled

5. I tried my best, but the windows………..by me.


A. could open
B.could be open
C.could be opened   
D. could opened


6. Good news! I…………a job soon. I had an interview at an engineering firm yesterday.


A.could be offered   
B. may be offered    
C.should be offered
D.would be offered

7. It is hot in this room because the window……….


A. closed
B.closes
C.is closed
D.closing

8. Sarah is wearing a blouse. It ……… of cotton.


A.be made
B.are made
C.is made
D.made

9. Don’t look in the hall closet. Your birhtday present…….there.


A.are hidden
B.is hided
C.was hided
D.is hidden

10. The door to this room……


A. is shutted        
B. is shut
C.shuts
D.are shut

11. They have watched the music programme on T.V since 3 o’clock.


A. The music programme on T.V have been seen since 3 o’clock


B. The music programme on T.V has been seen since 3 o’clock.


C. The music programme on T.V have be seen since 3 o’clock.


D. The music programme on T.V had been seen since 3 o’clock.

12. People said that Tom stole that bicycle.


A. Tom is said to steal that bicycle.
B. Tom is said that to steal that bicycle.


C.  Tom was said to steal that bicycle.
D.  Tom were said to steal that bicycle.

13. People believed that John is a good person.


A.  It is believed that John is a good person.
B. It was believed that John is a good person


C. It believes that John is a good person
D. It believed that John is a good person.

14. Mary is reading newspapers now.


A. Newspapers are read by Mary now.
B. Newspapers being read by Mary now.


C. Newspapers are being read by Mary now.
D. Newspapers are reading by Mary now.

2. Change into passive:
1. They can’t make tea with cold water…………………………………………………
2. The chief engineer was instructing all the workers of the plan. ………………………………………
3. Somebody has taken some of my books away. ……………………………………………………
4. They will hold the meeting before May Day. …………………………………………………………
5. They have to repair the engine of the car. ……………………………………………………
6. The boys broke the window and took away some pictures……………………………………………
7. People spend a lot of money on advertising everyday. ………………………………………………
8. They may use this room for the classroom. ……………………………………………………
9. The teacher is going to tell a story. ……………………………………………………………………
10. Mary is cutting the cake with a sharp knife. ……………………………………………
11. The chicken looked at the woman with a red hat. …………………………………………
12. They have provided the victims with food and clothing. ……………………………………………
13. People speak English in almost every corner of the world. …………………………………………
14. You mustn’t use this machine after 5.30pm. ……………………………………………
15. Luckily, for me, they didn’t call my name. ………………………………………
16. After class, one of the students always crases the chalkboard. ………………………………………
17. You must clean the wall before you paint it. ………………………………………………………
18. They told the new pupil where to sit. ………………………………………………………………
19. I knew that they had told him of the meeting. ……………………………………………………
20. Nobody has ever treated me with such kindness. …………………………………………………
21. Did Ann discover the mistake? ……………………………………………………………………
22. Tommy didn`t break the chair. ……………………………………………………………………
23. She doesn`t the housework every morning…………………………………………………………
24. She cooked the meals carefully. ……………………………………………………………………
25. She will put the flower vase in the living room. ……………………………………………………
26. Jane has just finished the needlework. ………………………………………………………………
27. She is singing English songs now. ……………………………………………………………………
28. Your brother found the book, didn`t he? ……………………………………………………………
29. I told the servant to shut the door. ……………………………………………………………
30. I wound like to give Lan a nice present. ……………………………………………………………
31. He doesn`t like people to ask him stupid question. …………………………………………………
32. Write your name on this piece of paper. …………………………………………………………
33. They let us go out……………………………………………………………………
34. I had him repair my bicycle yesterday. ………………………………………………………………
35. They saw her come in. ……………………………………………………………………
36. She hates peple staring at her. ……………………………………………………………………
37. John gave me a nice present. ……………………………………………………………………
38. I bought my mother some flowers……………………………………………………………………
UNIT 5:  Câu ĐIỀU KIỆN:
Câu điều kiện loại I (the conditional sentence type I)
1. Cấu trúc

Clause 1 (the simple future) + if + Clause 2 (the simple present)
2. Cách sử dụng và ví dụ

– Diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

I’ll see her if I come on time.
We’ll pass the exam if we study hard.

3. Một số dạng cần lưu ý:
a. Simple present + Simple present: 
+ Thói quen, điều đương nhiên:

I usually walk to school if I have time.

If I have lesson in the morning, I visit them in the afternoon.

b. If you will/would ...(chỉ sự lịch sự): (Nếu ... vui lòng...) (Dùng would lịch sự hơn)
If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here.

c. If you could ...: Xin vui lòng. Diễn đạt lịch sự 1 yêu cầu mà người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như là một lẽ đương nhiên.
If you could open your book, please.

d. Subject  + may/might/do +V) + if + Clause 2 (the simple present)
→ để chỉ khả năng khách quan

Ví dụ: It’s sunny. We may get a headache if we go out without a hat.

e. Subject + may/can + V) + if + Clause 2 (the simple present)
→ để chỉ sự cho phép

f. If + clause + command: Mệnh lệnh
If you go to the post ofice, mail this letter for me.

Ví dụ: You can go home if you finish your test.

g.  Subject  (must/should + V) + if + Clause 2 (the simple present)
→ để chỉ yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ: You must do exercises if you want to get good marks.

h. If….not…= Unless
Ví dụ:
- I won’t visit you if I don’t have time

→ Unless I have time, I won’t visit you.

- We’ll go camping if the weather is fine.

→ Unless the weather is fine, we won’t go camping.

- If you miss seeing the first part of the film, you can’t say you understand it.

→ Unless you see the first part of the film, you can’t say you understand it.

Chú ý: mệnh đề chứa “unless” không dùng dạng phủ định.

B. Câu điều kiện loại II (the conditional sentence type II)
1. Cấu trúc

Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (the simple past tense)
2. Cách sử dụng và ví dụ

– Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ:

If it were cold now, we wouldn’t switch on the fans.
(but it’s hot and we have to switch on the fans)
I would fly if I were a bird.
(but I am not a bird and I can’t fly)

Chú ý: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was”

3. Một số lưu ý

Clause 1 (might/ could + V) + if + Clause 2 (the simple past tense)
→ chỉ khả năng

Ví dụ: He might succeed if he tried

I could speak Rusian well if I lived in Moscow .

C. Câu điều kiện loại III (the conditional sentence type III)
1. Cấu trúc cơ bản

Clause 1 (would have + P2) + if + Clause 2 (the past perfect)
2. Cách sử dụng và ví dụ

– Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thật ở quá khứ.

Ví dụ: 
a. Miss Phuong wouldn’t have won the prize if she hadn’t attended the beauty contest.
(but the fact that she attended and she won the prize)
b. We would have got good marks if we had prepared our last lesson carefully.
(but the fact that we didn’t prepare our last lesson carefully and we didn’t get good marks).

 D. Câu điều kiện hỗn hợp II, III (the mixed conditional sentence type II and III)
1. Cấu trúc cơ bản

Clause 1 (would + V) + if + Clause 2 (had + P2)
2. Ví dụ:

If I had been born in town, I would like life there.
(the fact that I wasn’t born in town, so I don’t like life there now)
If I followed your advice, I would have a job now.
(the fact that I didn’t follow your advice, so I don’t have a job now)

3. But for + noun + điều kiện loại II, III
But for: nếu không có…

Ví dụ:
You help me everyday so I can finish my work.
→ But for your daily help, I couldn’t finish my work.
She encouraged him and he succeeded.
→ But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded.
The teacher explained and we understood.
→ But for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood.

E. Đảo ngữ của câu điều kiện
1. Điều kiện loại I
• Nếu trong câu có “should” ở mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu

If he should ring , I will tell him the news.
→ Should he ring, I will tell him the news.

• Nếu trong câu không có “should”, chúng ta phải mượn “should”

If he has free time, he’ll play tennis.
→ Should he have free time, he’ll play tennis.
If she comes early, we’ll start.
→ Should she come early, we’ll start.

2. Điệu kiện loại II
• Nếu trong câu có động từ “were”, thì đảo “were” lên đầu.

If I were a bird, I would fly.
→ Were I a bird, I would fly.
They would answer me if they were here.
→ Were they here, they would answer me.

• Nếu trong câu không có động từ “were” thì mượn “were’ và dùng “ to V”

If I learnt Russian, I would read a Russian book.
→ Were I to learn Russian, I would read a Russian book.
If they lived in Australia now, they would go swimming.
→ Were they to live in Australia now, they would go swimming.

3. Điều kiện loại III
• Đảo trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành.

If it had rained yesterday, we would have stayed at home.
→ Had it rained yesterday, we would have stayed at home.
If he had trained hard, he would have won the match.
→ Had he trained hard, he would have won the match.

Chú ý: ở dạng phủ định, “not” được đặt sau chủ ngữ:

Had it not been so late, we would have called you.

F. Cấu trúc WISH
Loại 1: S + WISH + S + would + v

           I wish I would see her tomorrow.

Loại 2: S + wish + S + simple past (Subjunctive)   

          She wishes she were free.

Loại 3: S + wish + S + had + P.P

          I wish I had visited her.

G. Câu điều kiện gián tiếp:
Loại 1-> loại 2
Loại 2, loại 3: -> Loại 2, loại 3
 
Ví dụ:
1. “If I have a lot of money, I’ll build houses for the poor.”, John said.
-> John said if he had a lot of money he would build a house for the poor.
2. “ If today were Sunday, we wouldn’t go to school”, he said.
-> He said if that day were Sunday, they wouldn’t go to school.
3. “ If I had not been busy, I would have gone to the countryside with them”, she said.
-> She said if she had not been busy, she would have gone to the countryside with them. 
 
CÁC DẠNG BÀI TẬP  LIÊN QUAN
1)     Dạng chia động từ:
Ví dụ: If I meet him, I (give) him this book.
Nhìn thấy câu đề cho bên if là thì hiện tại nên ta biết đó là loại 1 nên ta chia loại 1:
If I meet him, I will give him this book.
Cũng có trường hợp hơi khó hơn là người ta sẽ đóng ngoặc cả hai bên. Trong trường hợp này trước tiên xem sự việc có phải xảy ra ở quá khứ không, Nếu phải thì chia loại 3, nếu không có dấu hiệu nào của quá khứ thì phải dịch nghĩa : nếu thấy không có khả năng hoặc khó có khả năng xảy ra thì dùng loại 2, nếu có khả năng xảy ra thì dùng loại 1. Ví dụ:   If he (go) there yesterday, he (meet) her.
Thấy có dấu hiệu của quá khứ (yesterday) nên ta chia loại 3:
If he had gone there yesterday, he would have met her.
I (go) there if I (be) you.
Không có dấu hiệu quá khứ nên ta dịch nghĩa: ...nếu tôi là bạn => chuyện không thể xảy ra nên dùng loại 2:
I would go there if I were you.
2)     Dạng viết lại câu dùng IF:
Dạng này người ta sẽ cho 2 câu riêng biệt hoặc nối với nhau bằng các chữ như : so = that’s why (vì thế), because ( bởi vì )
Đối với dạng này nếu thấy :
Cả 2 câu đều chia thì tương lai thì dùng loại 1 (không phủ định)
Một bên hiện tại, một bên tương lai / hiện tại thì dùng loại 2 (phủ định)
 Nếu có quá khứ trong đó thì dùng loại 3 (phủ định)
      Ghi chú:
Phủ định là câu đề có not thì ta dùng không có not và ngược lại
Nếu có because thì để if ngay vị trí because
Nếu có so, that’s why thì để if ngược với vị trí của chúng.
Ví dụ: I will go there. I will buy you a dog.
If I go there, I will buy you a dog.
I can’t go out because it is raining.
If it weren’t raining, I could go out. ( người ta can thì mình dùng, không đổi thành will )
3)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có if sang dùng unless:
Unless sẽ thế vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ nguyên.
Ví dụ: If you don’t speak loudly, he won’t hear.
Unless….
Unless you speak loudly, he won’t hear.
4)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có without sang dùng if :
Dùng if…. not…., bên kia giữ nguyên ( tùy theo nghĩa mà có câu cụ thể)
Ví dụ: Without your help, I wouldn’t pass the exam.  ( không có sự giúp đỡ của bạn ,...)
If you didn’t help, I wouldn’t pass the exam. ( nếu bạn không giúp,…  )
Without water, we would die.  ( không có nước,…   )
If there were no water, we would die. ( nếu không có nước,..   ) 
5)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có Or, otherwise sang dùng if :
Dạng này thường có cấu trúc là câu mệnh lệnh + or, otherwise + S will …
Cách làm như sau: If you don’t ( viết lại, bỏ or, otherwise )
Ví dụ: Hurry up, or you will be late. ( nhanh lên, nếu không bạn sẽ trễ)
If you don’t hurry, you will be late. ( nếu bạn không nhanh lên,  bạn sẽ trễ)
6)     Dạng viết lại câu đổi từ câu có But for sang dùng if :
Dùng : if it weren’t for thế cho but for, phần còn lại giữ nguyên
Ví dụ: But for your help, I would die.
If it weren’t for your help, I would die.  
Các dạng câu điều kiện ám chỉ:
Provided (that), providing (that)  ( miễn là ) = if
In case = phòng khi
Phân biệt if not và unless:
Thông thường, ở cấp độ cơ bản có thể thay thế if not bằngunless. Tuy nhiên, ở cấp độ nâng cao sẽ gặp những trường hợp chúng không thể thay thế nhau.
Không thể dùng unless thay cho if not trong những trường hợp sau:
Trong những tình huống không thật. (thường là câu loại 2 và 3)
Ví dụ:
She would be a good friend if she were not selfish.
She would be a good friend unless she were selfish. (sai)
If he had not been absent, he would have known that.
Unless he had been absent, he would have known that. (sai)
Khi nói về cảm xúc:
I will be disappointed, if you don’t pass the exam.
I will be disappointed, unless you pass the exam. (sai)
Trong hầu hết các câu hỏi:
Ví dụ:
What do you think if I don’t come?
What do you think unless I come? (sai)
Không thể dùng if not thay cho unless trong những trường hợp sau:
Khi ta nhắc đến việc đã qua với nhận xét về nó. Cách nhận ra tình huống này là có dấu gạch nối trước unless
II. BÀI TẬP:

1. Choose the word or phrase that best complete the sentence (A, B, C, or D):

1) If that hat costs much, I_____ a small one.


A. would have bought
B. will buy
C. bought
D. would buy 

2) If you_____ more carefully, you wouldn’t have had so many accidents.


A. drive
B. drove
C. had driven
D. driven 

3) If I_____ that mistake again, my teacher will get angry with me.


A. make
B. makes
C. made
D. had made 

4) If I spoke English, my job_____ a lot easier.


A. was
B. were
C. will be
D. would be 

5) If he_____ to London yesterday, _____ his old friend.


A. went/would meet

B. go/would meet




C. had gone / would have met
D. went / would have met 

6) I will lend them some money if they_____ me.


A. ask
B. will ask
C. asked
D. had asked 

7) If we had known who he was, we_____ him to speak at our meeting.


A. would have invited
B. have invited
C. will invite
D. would invite 

8) My dog will bark if it_____ any strange sound.


A. hear
B. hears
C. heard
D. had heard 

9) If I_____ enough money, I would buy a house.


A. had
B. had had
C. will have
D. have 

10)  They_____ you in if you come late.


A. won’t let
B. not let
C. wouldn’t let
D. hadn’t let 

11)  If you_____ away, I’ll send for a policeman.


A. not go
B. don’t go
C. hadn’t gone
D. didn’t go 

12)  If I_____ in your place, I would accept Mr. Anderson’s invitation.


A. were
B. am
C. be
D. was 

13)  If I_____ a big prize in a lottery, I’d give up my job.


A. win
B. had won
C. won
D. winning 

14)  If I_____ you, I_____ the truth.


A. is
B. am
C. was
D. were 

15)  I was busy. If I_____ free time, I_____ to the cinema with you.


A. have / would go

B. had / will go



C. had had / would have gone
D. have had / go 

16)  Why didn’t you attend the meeting?


- Oh, I did not know.  If I_____, I_____ there.


A. know / would come

B. had known / would have come



C. had known / will come

D. known / had come

17)  What_____ we do if they do not come tomorrow?


A. would
B. will
C. did
D. had 

18)  If I had enough time now, I_____ to my parents.


A. would write
B. write
C. will write
D. wrote 

19)  It’s too bad Helen isn’t here. If she_____ here, she_____ what to do.


A. is / will know

B. was / knows




C. were / would know

D. are / would have known  

20) If  I  don’t  eat  breakfast  tomorrow  morning,  I_____  hungry during class.


A. will get
B. got
C. would get
D. had got 

21)  If she_____ late again, she’ll lose her job.


A. come
B. comes
C. came
D. had come 

22)  I’ll let you know if I_____ out what’s happening.


A. find
B. finds
C. found
D. had found 

23)  If we_____ in a town, life would be better.


A. live
B. lived
C. would live
D. had lived 

24)  I’m sure he wouldn’t mind if we_____ early.


A. arrive
B. arriving
C. arrived
D. had arrived 

25)  We_____ you if we have time.


A. will phone
B. would phone
C. phoned
D. had phoned 

26)  If I won the lottery, I_____ you half the money.


A. gave
B. had given
C. will give
D. would give 

27)  It_____ be a pity if she married Fred.


A. will
B. would
C. can
D. may 

28)  If I’m free on Saturday, I_____ to the mountains.


A. to go
B. could go
C. went
D. can go 

29)  She_____ a nervous breakdown if she goes on like this.


A. will has
B. had
C. will have
D. have 

30)  I know I’ll feel better if I_____ smoking.


A. will stop
B. stopped
C. stop
D. had stopped 

31)  If I_____ you, I would help him.


A. am
B. were
C. will be
D. had been 

32)  I  could  have  understood  him  if  he_____  more slowly.


A. speaks
B. spoke
C. had spoken
D. would speak 

33)  He didn’t listen to the teacher.  If he_____ carefully, he_____ well in the examination.


A. listens / will performed

B. listened / would perform



C. had listened / would have performed
D. had listened / had performed

34)  He’s waiting for his mother to come back from Chicago. If his mother_____ home, he_____ a lot of presents.


A. come / will has
B. comes / will have
C. will come / has
D. came / had

35)  He wanted to buy some Christmas presents but he couldn’t. If he_____ to buy, his children_____ very happy to greet a new year.


A. afforded / are

B. affords / were



C. had afforded / would have been
D. would afford / would have been 

36)  The kitchen will look better if we_____ red curtains.


A. have
B. had
C. had had
D. would have 

37)  If I knew his address, I_____ round and see him.


A. go
B. will go
C. would go
D. went 

38)  If you_____ so busy, I would have shown you how to play.


A. hadn’t been
B. weren’t
C. aren’t
D. wouldn’t be 

39)  It_____ quicker if you use a computer.


A. will be
B. would be
C. were
D. been 

40)  If we have some eggs, I_____ you a cake.


A. made
B. makes
C. will make
D. would make 

2. Put the verbs in brackets into the correct tenses:

1)   If I see him, I (give)____________ him a gift.

2)   If I had a typewriter, I (type) ____________ it myself.

3)   If I had known that you were in hospital, I (visit) ____________ you.

4)   You could make better progress if you (attend) ____________ class regularly.

5)   If I (know) ____________ his telephone number, I'd give it to you.

6)   If you (arrive) ____________ ten minutes earlier, you would have got a job.

7)   He could get a job easily if he (have) ____________ a degree.

8)   I shouldn't have believed it if (not see) ____________ it with my own eyes.

9)   If he (study) ____________ hard, he can pass the exam.

10) If she had asked you, you (accept) ____________?

11) Rice plants (grow) ____________ well if there is enough rain.

12) He might get fat if he (stop) ____________ smoking.

13) What you (do) ____________ if you found a burglar in your house?

14) If she (not hurry) ____________, she may be late.

15) If I (try) ____________ again, I think that I would have succeeded.

16) Water (not run) ____________ downhill if there were not gravity.

17) If I tell you a secret, you (promise) ____________ not to tell it to anyone else?

18) Tell him to ring me if you (see) ____________ him.

19) The police (arrest) ____________ him if they catch him.

20) If you (speak) ____________ more slowly, he might have understood you.

3. Complete the following sentences:

1)   If I were the Prime Minister, I ____________

2)   He could buy a new car if ____________

3)   If I had more time, ____________

4)   If he hadn't been ill, ____________

5)   They could have passed the exam if they ____________

6)   We could have come with you if we ____________

7)   If her parents had been richer, ____________

8)   If he had come yesterday, ____________

9)   If it hadn't rained, ____________

10) The world would be a better place if ____________

UNIT 6 . MỆNH ĐỀ QUAN HỆ( RELATIVE CLAUSES)
Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ:
1. WHO:
- làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ
- thay thế cho danh từ chỉ người
 ….. N (person) + WHO + V + O
2. WHOM:
- làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ
- thay thế cho danh từ chỉ người
…..N (person) + WHOM + S + V
3. WHICH:
- làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ
- thay thế cho danh từ chỉ vật
….N (thing) + WHICH + V + O
….N (thing) + WHICH + S + V
4. THAT:
      - có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định
* Các trường hợp thường dùng “that”:
- khi đi sau các hình thức so sánh nhất
- khi đi sau các từ: only, the first, the last
- khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật
- khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.
Ex: He was the most interesting person that I have ever met.
      It was the first time that I heard of it.
      These books are all that my sister left me.
      She talked about the people and places that she had visited.
 

* Các trường hợp không dùng that:
- trong mệnh đề quan hệ không xác định
- sau giới từ
5. WHOSE:dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s
…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….
 
II. CÁC TRẠNG TỪ QUAN HỆ:
1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.
…..N (reason) + WHY + S + V …
Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.
      → I don’t know the reason why you didn’t go to school.
2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there
….N (place) + WHERE + S + V ….
(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.
      → The hotel where we stayed wasn’t very clean.
      → The hotel at which we stayed wasn’t very clean.
3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then
….N (time) + WHEN + S + V …
(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)
Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.
     → Do you still remember the day when we first met?
     → Do you still remember the day on which we first met?
     I don’t know the time. She will come back then.
     → I don’t know the time when she will come back.
 
III. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:
Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.
1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.
Ex: The city which I visited last summer is very beautiful.
                      (Defining relative clause)
2.  Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)
Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful.
               (Non-defining relative clause)
Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:
-          Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng
-          Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một tính từ sở hữu (my, his, her, their)
-          Khi danh từ mà nó bổ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those
 
IV. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:
1. Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)
Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.
      → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.
      → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.
 

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.
Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad.
    → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.
 

3. Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.
Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.
 

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ: whom, which.
Ex: The girl you met yesterday is my close friend.
      The book you lent me was very interesting.
 

5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.
Ex: I have two sisters, both of whom are students.
      She tried on three dresses, none of which fitted her.
 

V. CÁCH RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:
1. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm phân từ:
Mệnh đề quan hệ chứa các đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).
* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).
Ex: a/ The man who is standing over there is my father.
     → The man standing over there is my father.
      b/ The couple who live next door to me are professors.
     → The couple living next door to me are professors.
* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V3/ed).
Ex: a/ The instructions that are given on the front page are very important.
    → The instructions given on the front page are very important.
      b/ The book which was bought by my mother is interesting.
    →   The book bought by my mother is interesting.
 

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu:
Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất.
Ex: a/ John was the last person that got the news.
 →    John was the last person to get the news.
      b/ He was the best player that we admire.
   →   He was the best player to be admired.
      c/ He was the second man who was killed in this way.
   →   He was the second man to be killed in this way.
Ii. BÀI TẬP:

1. Fill in the blanks with relative pronouns or relative adverbs.

1. Alexander Fleming, ____ discovered penicillin received the Nobel prize in 1945.

2. The book ____ I need can’t be found in the library.

3. Here is the beech ____ is the safest for swimmers.

4. Do you know the American woman ____ name is Margaret Michell?

5. Jim, ____ I have known for ten years is one of my closest friends.

6. John found a cat ____ leg was broken.

7. This tree, ____ branches are dry should be cut down.

8. The child smiled at the woman ____ he didn’t know.

9. Children enjoy reading the books ____ have coloured pictures. 

10. The noise ____ he made woke up everybody.

11. The house ____ walls and roof are made of glass is a green house.

12. Rod lee ____ sister I know is a film actor.

13. We saw many soldiers and tanks ____ were moving to the front.

14. We must find a time ___ we can meet and a place ____ we can talk.

15. I know a place ____ roses grow in abundance.

16. The teacher with ____ we studied last year no longer teaches in our school.

17. This is the house ____ we have lived for five years. 

18. Tom has three sister, all of ____ are married.

19. This doctor, ____ you visited yesterday, is very famous.

20. The day ____ she left was rainy.
2. Use a relative pronoun or relative adverb to combine each pair of sentences below:

1. The student is from China. He sits next to me.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

2. I thanked the woman. This woman had helped me.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

3. Jim passed the exam. This surprised everybody.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

4. You sent me a present. Thank you for it.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

5. You didn’t tell us the reason. We have to cut down our daily expenses for that reason.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

6. The reason is not valid. You gave it yesterday.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

7. The day is rainy. She left on that day.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

8. A man brought in a small girl. Her hand had been cut.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

9. Our school has a good laboratory. The students practise chemistry in the laboratory.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

10. My father goes swimming everyday. You met him this morning.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

3. Choose the best word or phrase:

1. The book .......... I need can’t be found in the library.


a. who
b. whom
c. which
d. whose

2. Here is the beach .......... is the safest for swimmer.


 a. whom
b. which
c. who
d. whose

3. That women .......... I don’t remember is a doctor.


a. who
b. whom
c. which
d. whose

4. We must find a time .......... we can met and a place .......... we can talk.


a. where/ when
b. which / when
c. when / where
d. when / which

5. Let me see all the letters .......... you have written.


a. that
b. which
c. whose
d. a & b

6. He introduced me to his students , most of .......... were from abroad.


a. who
b. that
c. whom
d. whose

7. A man brought in a small girl .......... hand had been cut.


a. whose
b. who
c. that
d. whom

8. I have not decided the day .......... I’ll go to London.


a. which
b. on which
c. when
d. b & c

9. Many diseases .......... people died  years ago are no longer dangerous.


a. of which
b. whose
c. whom
d. of that

10. That is the new teacher about .......... the students are talking.


a. that
b. who
c. whose
d. whom

11. You didn’t tell us the reason .......... we have to cut down our daily expenses.


a. for that
b. for which
c. why
d. b & c

12. The child smiled at the woman .......... he didn’t know.


a. whom
b. whose
c. which
d. who

13. Don’t sit on the chair the leg .......... is broken.


a. which
b. of which
c. whose
d. of whose

14. The noise .......... he made woke everybody up.


a. which
b. of which
c. that
d. a & c

15. I used to have a doll .......... .


a. which was brought in India
b. in which was brought in India



c. what was brought in India
d. was brought in India

16. The house .......... .


a. which in I was born is for sale
b. where I was born in is for sale


c. in which I was born is for sale
d. in where I was born is for sale


17. I love my teacher .......... .


a. I have great confidence in her
b. in her I have great confident


c. at whom I have great confidence
d. in whom I have great confidence


18. The boy .......... I spoke on the phone last night is very interested in Mathematics.


a. to who
b. to whom
c. to that
d. to which

19. That’s the man .......... house was burned down.


a. his
b. that his
c. whose
d. whom

20. I wonder .......... crying.


a. why is she
b. why she is
c. why she be
d. if she be

21. The professor is excellent .I’m taking in his course

      a. the professor who is excellent I’m taking in his course

      b. the professor whose course I’m taking in is excellent course 

      c. the professor whom course I’m taking in is excellent

      d. the professor who’s course I’m taking in is excellent.

22. The man is my father. I respect his opinions 


a. The man who is my father I respect his opinions


b. The man of whom opinion I respect is my father.


c. The man who opinions I respect most is my father.


d. The man whose opinions I respect most is my father.
23. She is the most intelligent woman .I’ve ever met this woman 


a. she’s the most intelligent woman which I’ve ever met.

b. she’s the most intelligent woman that I’ve ever met.

c. she’s the most intelligent woman that I’ve ever met her.

d. she’s the most intelligent woman whom I’ve met.
24. The day was rainy .She left on that day. 


a. The day when she left was rainy. 


b . The day when she left on was rainy. 


c.  The day  on when she left was rainy. 


d. The day where she left was rainy.

25. Do you know the music? It’s being played on the radio 


a .Do you know the music that is being played on the radio ?


b .Do you know the music who is being played on the radio ?


c .Do you know the music where is being played on the radio ?


d. Do you know the music when is being played on the radio?

26. I recently went back to Paris .It’s still as beautiful as a pearl


a. I recently went back to Paris which is still as beautiful as a pearl 

      b. I recently went back to Paris when it is still as beautiful as a pearl

      c. I recently went back to Paris where it’s still as beautiful as a pearl

      d. I recently went back to Paris that it’s still as beautiful as a pearl

27. You sent me a present .Thank you very much for it.

      a. You sent me a present which thank you very much for it.  

    
b. Thank you very much for a present which you sent me.
     
c. Thank you very much for the present, that you sent me.   


d. Thank you very much for the present whom you sent me. 

28. I have not decided the day I’ll go to London that day. 


a. I haven’t decided where I’ll go to London.

b. I haven’t decided the day when I’ll go to London.  


c. I haven’t decided the day on when I’ll go to London.              


d. I haven’t decided the day which I’ll go to London.

29. The days were the saddest ones I lived far from home on those days.

a. The days were the saddest ones where I lived far from home.

b. The days when I lived far from home were the saddest ones.

c .The days which I lived far from home were the saddest ones. 


d .The days why I lived far from home were the saddest ones.
30. I never forget the park. We met each other for the 1st time at this park. 

     
a. I never forget the park when we met each other for the 1st time at this park.

b .I never forget the park where we met each other at this park. 


c. I never forget the park which we met each other for the 1st time.


d. I never forget the park why we met each other for the 1st time.
31. There’re five individuals. Their contributions are important

     
a. There’re five individuals who their contributions are important

      b. There’re five individuals of which their contributions are important

      c. There’re five individuals who contributions are important 


d. There’re five individuals whose contributions are important

32. Last week I went to see the house. I used to lived in it 


a. Last week I went to see the house where I used to live in


b. Last week I went to see the house where I used to live


c. Last week I went to seethe house which I used to live 


d. Last week I went to see the house when I used to live 

33. I don’t want to meet the man .He’s my next door neighbour.


a. I don’t want to meet the man, whom is my next door neighbour.


b .I don’t want to meet the man whom is my next door neighbour.


c .I don’t want to meet the  man , who is my next door neighbour.

      d .I don’t want to meet the man who is my next door neighbour.

34. She doesn’t want to speak of the cause .She divorced her husband for this cause 


a. She doesn’t want to speak of the cause why she divorced her husband.

      b. She doesn’t want to speak of the cause why she divorced her husband for this cause. 

     
c. She doesn’t want to speak of the cause where she divorced her husband for this cause.


d. She doesn’t want to speak of the cause the reason why she divorced her husband.

35. Mr. Brown is the man .I’m responsible to him for my work 


a. Mr. Brown is the man who I’m responsible to him for my work 


b. Mr. Brown is the man to whom I’m responsible for my work


c. Mr. Brown is the man  which I’m responsible to him for my work 


d. Mr. Brown is the man to who I’m responsible to him for my work 

36. I’ll show you the second hand bookshop .You can find valuable books in this shop.


a. I’ll show you the second hand bookshop where you can find valuable books

 
b. I’ll show you the second hand bookshop which you can find valuable books 

 
c. I’ll show you the second hand bookshop where you can find valuable books in 


d. I’ll show you the second hand bookshop, that you can find valuable books 

37. I’ll introduce you the man .His support is necessary for your project.

     
a. I’ll introduce you the man whose his support is necessary for your project.

     
b. I’ll introduce you the man who support is necessary for your project.

     
c. I’ll introduce you the man whose support is necessary for your project.


d. I’ll introduce you the man who his support is necessary for your project.

38. A man answer the phone. He said Tom was out.

a. A man answer the phone said Tom was out. 

 
b. A man who answer the phone said Tom was out.  

 
c. A man , whom answer the phone ,said Tom was out.

d. A man ,who answer the phone , said Tom was out.
39. I don’t like him playing in the street. I wish we had a garden that he could play in. 


a. where he could playing   
b. where he could play in      

c. which he could play       
d. where he could play

40. He simply loves parties. He’s always the first who comes and the  last who leaves.

a. whom leaves   
b. that leaves 
c. which leaves    
d. where leaves 

41. The last person who leaves the room must turn off the lights.

a. that leaves the room  
b. which leaves the room  c. whom leaves the room 
d. leaves the room

42. The 1st man who was interviewed was entirely unsuitable.


a. that was interviewed  
b. whom was interviewed c. was  interviewed           
d. which was interviewed 

43. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything that I could open it with 


a. which I could open it  

b. whom I could open it with 

      c. which I could open it with   
d. who I could open it with

44. The voters were overwhelmingly against the candidate______ proposals called for higher taxes.

      a. who is  
b. whom he had  
c. whose 
d. that is 

45. “Do you remember Mrs. Goddard,___ taught us English composition?” I certainly do.

      a. who   
b. whose   
c. that  
d. which 

46. He said something and I understood it .He said something ___I understand

      a. who 
b. whose  
c. whom  
d. which 

47. The girls and flowers___ he painted were visit

      a. who 
b. which  
c. whose  
d. that 

48. Jim passed the exam ____ surprised everybody.

     
a. who
b. which   
c. which is   
d. who is 

49. Those were the soldiers ___to save the town 

      a. whose responsibility was 
b. in whom there was a reasonability

      c. whose was the reasonability   
d. from whom the reasonability came

50. His boat, ___is ‘topsail” is famous

  
a. whose the name 

b. of whom the name


c. the whose name   

d. the name of which

UNIT7:  PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION
                                         (Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ)
I.  Cụm từ chỉ sự nhượng bộ:
[image: image2.jpg]In spite of / Despite + Noun / V-ing ‘mée. du, cho dit





Ex: In spite of the rain, we enjoyed our holiday.

      Despite what I said yesterday, we are still good friends.

II.  Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:
[image: image3.jpg]Though / Although / Even though + S + V





 Ex: Although the weather was very bad, we had a wonderful holiday. 

Note:
a/ Despite the fact that / In spite the fact that + S + V         mặc dù

 

Ex: I couldn’t sleep despite the fact that I was very tired.
 
b/ Though hoặc as có thể dùng trong cấu trúc:

Adj / Adv / Noun + though / as + clause
 

Ex: Rich as he is, he is unhappy.

c/ No matter / Whatever: dù cho, bất kể
- No matter + what / who / when / where/ why / how (adj, adv) + clause
- Whatever + (N) + clause
- Whoever / whenever / wherever / however + (adj) + clause
 

Ex: No matter who you are, I still love you.

      Whatever you say, I don’t believe you.

      However much he eats, he never gets fat.

III. Cách biến đổi từ Although / though => despite / in spite of 

Nguyên tắc chung cần nhớ là :
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ 
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Ex: Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.
2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
- Đem tính từ đặt trứoc danh từ, bỏ to be 
Ex: Although the rain is heavy,.......
=> Despite / in spite of the heavy rain, ......
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be 
Ex: Although He was sick,........
=> Despite / in spite of his sickness,.......
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ 
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ 
Ex: Although He behaved impolitely,.....
> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ 
- Thì bỏ there be 
Ex: Although there was an accident ,.....
=> Despite / in spite of an accident,......
6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết
IV.  Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.
Although it was rainy, .....
=> Despite / in spite of the rain, ……….
Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:
      Foggy => fog  ( sương mù  )

Snowy => snow (tuyết)

Rainy => rain (mưa)

Stormy => storm ( bão)

7) Nếu câu có dạng: Danh từ + (be) + p.p   ( câu bị động)

=> Đổi p.p thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau, danh từ câu trên đem xuống để sau of

Although television was invented, .....
=> Despite / in spite of the invention of television, ……….

8  ) Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp dễ nhất : thêm the fact that trước mệnh đề.


=> D A. Choose the best answer:

1. ________ having the best qualifications among all the applicants, Justin was not offered the job.

A. Although       
B. While          
C. In spite of 

D. Despite of

2. ________ the internet is very popular, many older people do not know how to use it.

A. However        
B. Nevertheless         C. Even though
D. Despite

3. _________ he wasn’t feeling very well, David was determined to take part in the inter-university athletics meet.

A. Although        
B. While             
C. Where as            
D. yet

4. __________ what Megan prepared for the job interview, she didn’t pass it.

A. Despite of           
B. In spite of          
C. Though          
D. However

5. Bruce was not praised_________ he was a hard worker.

A. despite           
B. in spite of           
C. although          
D. no matter how

6. It looks like they are going to succeed_________ their present difficulties.

A. despite           
B. although          
C. in spite          
D. even though

7. Mary usually goes to parties. She likes meeting people and crowded places ________she is rather shy. 

A. In spite of          
B. Even though        C. On the contrary  
D. In other words

8. Ann: Have you decided to get the job?

     Terry: Yes, I’ve just decided. I’ll accept that job_________ it is not suitable with my major. It is not an interesting job, ________ the salary is very good.

A. although / but       B. despite / and       
C. but / though      
D. yet / however

9. ________, he has continued to work on his thesis.

A. Although all these problems         
B. Even though there are problems

C. Despite of all these problems                D. In spite of there are problems

10. In spite of ____________, he was determined to finish his work.

A. was seriously ill.




B. be seriously ill


C. his serious illness




D. he was seriously ill

11. _______ some German and British management styles are similar, there are many differences between them.

A. In spite 

B. In spite of 

C. although 

D. Despite

12. I could not eat _______ I was very hungry.

  
A. even though 
B. in spite 

C. despite 

D. despite of

13. In spite _______, the baseball game was not cancelled.

  
A. the rain 

B. of the rain 

B. it was raining 
D. there was a rain

14. _______ he had enough money, he refused to buy a new car.

 
A. In spite 

B. In spite of 

C. Despite 

D. Although

15. _______, he walked to the station.

  
A. Despite being tired 



B. Although to be tired

  
C. In spite being tired 



D. Despite tired

16. The children slept well despite _______.

  
A. it was noise 
B. the noise 

C. of the noise 
D. noisy

17. She left him _______ she still loved him.

  
A. even if 

B. even though 
C. in spite of  
D. despite

18. _______ her lack of hard work, she was promoted. 

  
A. In spite 

B. Even though 
C. In spite of 

D. Despite of 

19. _______ they are brothers, they do not look alike.

  
A. Although 

B. Even 

C. Despite 

D. In spite of

20. Our new neighbors are quite nice _______ they are sometimes talkative.

A. despite

B. in spite of

 C. though 

D. as though

21. _______ of the difficulty, they managed to climb to the top of the mountain.

  
A. In spite 

B. Despite 

C. But 

D. Although

22. _____________, he could not finish the job.

  
A. As hard as he work 



B. Despite he worked hard

  
C. Though he worked hard 



D. Although hard work

23. He went to work _____________ his headache.

  
A. despite
 
B. although  

C. because 

D. because of

24. Despite the fact that _______, we enjoyed our trip.

  
A. the weather is bad 



B. it is a bad weather

  
C. the bad weather 




D. the weather was bad

25. Julie failed the exam _______ of working very hard.

  
A. despite 

B. in spite 

C. even if 

D. though

26. Tom went to work despite _______.

  
A. that he did not feel very well 


B. of the fact not feeling well

  
C. he did not feel very well 


D. not feeling very well

27. Though _______, they are good friends. 

  
A. their sometimes quarrel 



B. to have a quarrel sometimes

  
C. they sometimes have a quarrel 


D. of having a quarrel sometimes

28. Despite _______, we arrived on time.

   
A. the traffic 




B. of the traffic



   
C. there was heavy traffic 


D. of there was heavy traffic

29. ___________it was very cold, she did not put on her coat.

     
A. In case 

B. But 

C. Even if 

D. Although

30. __________ rain or snow, there are always more than fifty thousand fans at the football games.



A. Despite

B. Although

C. Despite of

D. Although

31. __________it was so cold, he went out without an overcoat.

       
A. If


B. Since

C. Although

D. Because

32.  We understood him __________ he spoke very fast.

       
A. because of 
B. though 

C. in spite of 

D. despite

33. _________ all my warnings, he tried to fix the computer himself.

      
A. Because

B. Because of 
C. Although

D. In spite of

34. Hans finished school __________ his leg injury.

     
A. because of

B. despite

C. though

D. because

35. I try to do my homework ___________ the noise

     
A. because of

B. although

C. despite of

D. in spite of
36. ___________ it rained heavily, we enjoyed our holiday.

    
A. Because of
B. Because 

C. Despite

D. Though

37. ___________ having little money, they are happy.

    
A. Despite

B. Because of 
C. Although

D. Because

38. ____________ she was not well, she still went to work.

   
A. Because

B. Because of 
C. Although

D. In spite of

39. We are going to have a picnic  _____________ the bad weather.

   
A. because 

B. despite

C. although

D. because of

40. __________ his physical handicap, he has become a successful businessman.

  
A. Because of
B. Because 

C. Though

D. Despite

41.  Although the sun was shining, __________.

  
A. it wasn’t very hot   B. it was very hot C. yet it was very hot D. but it was very hot

42. Nowadays, the divorce rate is higher than it used to be________ young people are allowed to decide on their marriage.

   
A. despite

B. but


C. even though
D. in spite of

43. _________ his poor health, Mr. Brown still works hard to support his family.

   
A. Despite of

B. Despite

C. Although

D. Because of

44. I gave up the job ________ the attractive salary.

  
A. because 

B. because of 
C. although

D. despite

45.  _________ my father is old, he still goes jogging.

  
A. Although

B. Because 

C. So that

D. Despite

B. Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

46. In spite her severe pain, she tried to walk to the auditorium to attend the lecture. 

           A            B                                C                                        D

47. Despite of growing industrial activity, the majority of the American people continued 

             A                       B                                                                                               C

to make their living from farming until the beginning of the twentieth century.



                D         

                                       

48. Although our grandfather was old but he could help us.

                                                  A          B          C             D

49. He tried to explain, so she refused to listen.

                          A          B             C          D

50. He decided not to get that job in spite of the salary was low.
                               A                           B                          C    D

51. Although the bad traffic, I managed to arrive at the meeting on time.

            A                B                                      C      D
52. In spite of my father is old, he still goes to work.

          A                              B                 C          D   

53. Though he loves her very much, but he can’t talk to her. 

                           A                  B           C                       D

54. She always behaves childishly despite she has grown up.

                             A             B             C                    D

55. Although the rise in unemployment, people still seem to be spending more.


A 

  B



 C                   
D

56. Despite he had a good salary, he was unhappy in his job.


A
 B


     C

   D

57. Although the time of the year, yesterday’s temperature was hot enough to turn on the 

            A



        B




C

     D

air conditioning.

58. In spite of the quantity was small, we had enough supplies to finish the experiment.


A


B



  C
    D

59. However she looks very young, she is twice as old as my-twenty-year old sister. 

            A
        B

       
        C               D

60. Despite of  his smiling face, the second place contestant is sadder than the winner.


A

B





   C        D

61. Gold was one of the first to be discovered despite it is one of the rarest metals.

        A



            
B         C                                D

62. Polar bears rarely kill people in spite  they hunt other animals.



     A                           B                C       D

63. Even though the extremely  bad weather in the mountain, the climbers decided not to 

               A




     B 





C

cancel their climb.

              D

64. Although the harm of smoking, smokers can’t get rid it.

 
A
B




C
  D

C. Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.
65. We stayed in that hotel despite the noise.

  A. Despite the hotel is noisy, we stayed there.


  B. We stayed in the noisy hotel and we liked it.

  C. Although the hotel was noisy, we stayed there.

  D. Because of the noise, we stayed in the hotel.

66. Young as he is, he has a big fortune.

  A. Although he is young, he has a big fortune.

  B. He has a big fortune because he is young.

  C. He is not only young but also has a big fortune.

  D. When he is young, he has a big fortune.

67. Despite the bad weather, people travel by air.

  A. Even though the weather is bad, people travel by air.

  B. Because the weather is bad, people travel by air.

  C. In spite of people travel by air, the weather is bad.

  D. Although the bad weather, people travel by air.

68. Although his leg was hurt, he managed to drive a car.

  A. His leg was hurt. However, he managed to drive a car.

  B. his leg was hurt.  But he managed to drive a car.

  C. Despite his hurt leg, he managed to drive a car.

  D. In spite of the fact that his hurt leg, he managed to drive a car.

69. He was very tired but he kept on working.

  A. Despite he was very tired, he kept on working.

  B. In spite of he was very tired, he kept on working.

  C. Though his tiredness, he kept on working.

  D. Although he was very tired, he kept on working.

70. Although she was very old, she looked very grateful.

  A. Despite she was very old, she looked very grateful.

  B. Despite her old age, she looked very grateful. 

  C. In spite of very old, she looked very grateful.

  D. In spite her being old, she looked very grateful.

71. However hard you work, you will never get promotion.

  A. Although you work very hard, you will never get promotion.

  B. you will get promotion because you work very hard.

  C you don’t work hard. However, you will get promotion soon.

  D. Although you work very hard, but you will never get promotion.

72. Despite feeling cold, we kept walking.
                      A. Although we felt cold, but we kept walking.

  B. Although we felt cold, we kept walking.
  C. However cold we felt, but we kept walking.

  D. However we felt cold, we kept walking.

73. Although it was expected that he would stand for election, he didn’t.

  A. People expected him not to stand for election.

  B. He didn’t stand for election as people had expected.

  C. People expected that he didn’t stand for election.

  D. Contrary to what people expected, he didn’t stand for election.

74. Although she tells lies, I believe her.

  A. In spite of telling lies, I believe her. 


  B. In spite her telling lies, I believe her. 

  C. In spite of his telling lies, I believe her.

  D. In spite of her tell lies, I believe her.

75. Although he is intelligent, he doesn't do well at school.

  A. Despite being intelligent, he doesn't do well at school.

  B. In spite he is intelligent, he doesn't do well at school.

  C. Although his intelligence, he does well at school.

  D. In spite of intelligent, he doesn't do well at school.

76. In spite of discussing for hours, they didn’t find a suitable solution.

  A. They discussed for hours and they found a suitable solution.

  B. They discussed for hours so they didn’t find a suitable solution.

  C. They discussed for hours but didn’t find a suitable solution.

  D. They discussed for hours after they didn’t find a suitable solution.

77. Although his legs were broken, he managed to get out of the car before it exploded.
       A. In spite of his broken legs be broken, he managed to get out of the car before it exploded.


  B. In spite of his broken legs, he is able to get out of the car before exploding.

  C. Despite his legs were broken, he managed to get out of the car before it exploded.


  D. Despite his broken legs, he managed to get out of the car before it exploded.
78. I usually drive to work, but today I go by bus.

  A. Although I can drive to work, I go by bus today.

  B. Although I can go by bus, I drive to work today. 

  C. Instead of driving to work, I go by bus today. 

  D. Instead of going by bus, I drive to work today.

79. I tried to persuade her. I didn’t succeed, however.

  A. Because of persuading her, I didn’t succeed

  B. Although I tried to persuade her, I didn’t succeed

  C. I didn’t succeed but I tried to persuade her

  D. However I tried to persuade her, I didn’t succeed

 D. Rewrite the sentences: 

1. Mary tried to keep calm although she was very disappointed.

( Despite ________________________________________

2. Even though it was raining heavily, the explorers decided to continue their journey.

( In spite of ________________________________________

3. Despite his ability to do the job, he was not offered the position.

( Although ________________________________________

4. He had worked very hard but he failed.

(Even though ________________________________________

5. Although Tom was a poor student, he studied very well.
         ( In spite of ________________________________________
6. Although he often tells lies, the headmaster believes him.

( In spite of ________________________________________

7. Although the weather was bad, she went to school on time.
( Despite ________________________________________
8. My mother told me to go to school although I was sick.
( In spite of ________________________________________
9. Although there was a big storm, they decided to leave home.
( In spite of ________________________________________
10. Tom was admitted to the university although his grades were bad.
( Despite ________________________________________
11. Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
( Despite ________________________________________

12. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
( Although ________________________________________
13. Though he had not finished the paper, he went to sleep.
( In spite of ________________________________________
14. In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
( Even though ________________________________________

15. In spite of her dislike for coffee, she drank it to keep herself warm.

( Although ________________________________________

16. He couldn’t earn enough money for living although he worked hard.

( Despite ________________________________________

17. Although Jane wrote for the tickets, she still had to stand in line.

( In spite of ________________________________________

18. We get a good room though we didn’t phone the hotel.

( Despite ________________________________________

19. She was admitted to the university in spite of her low grades.

( Although ________________________________________

20. Despite the terrible food, he still eats in that restaurant.

( Although ________________________________________

21. We did the test well though it was difficult.

( In spite of ________________________________________

22. The flight was not delayed though it was foggy.

( Despite ________________________________________

23. He ate all the fruits though they were green.

( Whatever ________________________________________

24. Although he is talented, no one likes him.

( In spite of ________________________________________

25. He studied very well though his life was hard at that time.

( In spite of ________________________________________

26. He ate the chocolate cake even though he was on diet.

( Despite ________________________________________

27. Mr. Pike doesn’t wear glasses though he is over sixty.

( In spite of ________________________________________

28. Although it rain heavily, I went to school on time.

( Despite ________________________________________

29. Although it was noisy, I kept on studying.

( No matter how ________________________________________

30. He lived anywhere. He always thought of his homeland.

( No matter ________________________________________

E. Choose the phrase or clause from the list (A-J) to complete the sentences
A. The fact that he didn’t succeed in his job

B. an approaching storm

C. its safety

D. he has graduated from college

E. his fear of heights

F. I spent many hours trying to teach her how to drive

G. he is known to only a few

H. the doctor’s warnings

I. his excellent skills in the job

J. he had the necessary qualifications

1. In spite of ​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________ they continued their trek up the mountain.

2. In spite of _________, Tom enjoyed his helicopter trip over Grand Canyon.

3. Mike was not hired despite _________.

4. Although ________, Mary failed her driving test repeatedly.

5. Despite __________, many people avoid using a microware oven for fear of its rays.

6. Despite __________, Simon continued to smoke two packs of cigarettes a day.

7. In spite of __________, she loved him.

8. Although __________, his reputation among them is very great.

9. James continued to be denied a promotion despite _________.

10. Even though _________, he can’t fill in his tax form.

UNIT 8:   PREPOSITIONS AND ARTICALS
                                                                Above, over






on

[image: image4.png]II1. VERB + NOUN + PREP: (Pjng tir + danh tir + gi6i tir)

-give wayto : nhugng bd, chiu thua

- give place to : nhudng chd cho

- lose sight of : mat hut, khong nhin thdy nira
- lose track of : mét ddu vét

- lose touch with: mét lién lac véi

- make allowance for: xat dén, chiéu cé

- make use of : dung, tin dung

- make fun of : choc gheo, ché nhao

- make room for: don chd cho

- make a fuss over / about: 1am om xom vé

- pay attention to

- set fire to: burn

- catch sight of  : thodng thiy
- keep pace with  : theo kip

: chii y dén

c
- put a stop to : put an end to: chim dut
p

6ng hoa

- take advantage of : loi dung
- take care of : cham séc
- take account of  : quan tdm t6i, luu y t&i

- take note of : lwu y dén

- take notice of  : chu y thiy, nhn thdy

IV. VERB + PREP: (Déng tir + giéi tir)

1. VERB + TO 2. VERB + FOR 3. VERB + ABOUT
- apologize to sb for sth - apply for - care about

- belong to - care for - dream about sb / sth
- complain to sb about sb / sth - pay for - think about

- happen to - look for - hear about: be told about
- introduce to - wait for - warn... about

- listen to - blame... for

- speak / talk to sb - leave... for

- write to - search... for

- prefer... to... - ask... for

- explain... to...

- invite... to...

4. VERB + ON 5. VERB + OF 6. VERB + AT

- concentrate on / focus on - consist of - laugh at/ smile at






       to




from

[image: image5.png]- depend on / rely on - die of - shout at

- live on - take care of - look at / stare at / glance at

- congratulate... on -accuse... of - point at / aim at

- spend... on - remind... of

7. VERB + IN 8. VERB + WITH 9. VERB + FROM

- succeed in - provide... with - suffer... from / borrow... from

-arrive in/ at

- charge... with

- save / protect / prevent... from

V. ADJECTIVE + PREP: (Tinh tir + giéi tir)

1. ADJ + TO
- accustomed to
- addicted to

2. ADJ + FOR
- available for

- responsible for

3.ADJ + ABOUT
- angry about

- anxious about

- harmful to - famous for - worried about
- similar to / agreeable to - late for - excited about
- good / nice / kind / polite / rude
/....to sb
- important to
4. ADJ + ON 5. ADJ + OF 6. ADJ + AT
- keen on - afraid of / full of - surprised at
- dependent on - aware of / tired of - quick at
- ashamed of - bad/ good at
- capable of - brilliant at
7. ADJ + IN 8. ADJ + WITH 9. ADJ + FROM
- confident in - equipped with - different from
- successful in - bored with - absent from
- interested in - busy with - safe from

-rich in

- acquainted with







               


          through





into



out of









by


I. PREPOSITIONS






1. Giới từ chỉ thời gian: at, on , in , from … to, for, by, after, between, till, until …. 

a. At + một thời điểm cụ thể.

VD: at night/ three o’clock in the afternoon 

b. In + tháng / năm / mùa

VD: In 1978 / June / summer

In  +  the morning / afternoon / evening

c. On  + ngày trong tuần / ngày tháng năm.

VD : on Monday / January 4th, 2007

d. From … to : từ … đến …

from + điểm thời gian  +  to  + điểm thời gian

VD: We have classes from 7 o’clock to 11.15.

e. For  +  khoảng thời gian: 

VD: for two hours , a week …

f. By  +  một điểm thời gian: trước

VD: by five o’clock

g. After  +  time: 

VD: after breakfast / lunch / dinnet…

h. Between  +  điểm thời gian  +  and  +  điểm thời gian: khoảng từ … đến …

    Between  + 2 sự kiện 

i.  Till / Until   +   điểm thời gian: đến luc, đến khi.

2. Giới từ chỉ nơi chốn: 
a. On:

* ở trên (chạm vào, sát vào, bao phủ hoặc tạo thành một phần của bề mặt.

 
VD: On the wall / grass / table.

* ở ( một đại lộ, một con đường)

VD: on Tran Hung Dao Street.

* ở trên / trong hoặc một phương tiện chuyên chở.

VD: on the plane / train…

* trên / dựa trên 

VD: on his back, on horse back …

b. At  +  địa chỉ : 

VD: at 10 Ngo Quyen Street.

c. In +  tên nước, tỉnh, thành phố.

VD: in viet Nam, in Ho Chi Minh city.

d. Một số giới từ chỉ vị trí khác:

above ( bên trên), around ( xung quanh), behind (đằng sau), below ( bên dưới), beside (bên cạnh), between (ở giữa), far from (ở xa), in front of (trước mặt), in the middle of ( ở giữa), inside (bên trong), near (gần), next to (bên cạnh), on the top of (trên đỉnh), outside (bên ngoài), under (bên dưới).

III. ADJECTIVE + PREPOSITION

1. Adjective + about:

	Worried about: lo lắng 

Nervous about: lo lắng 

Excited about: hồi hộp

Upset about: bực tức


	Annoyed about: Phiền toái

Happy /sad about; Vui /buồn 

Angry about : giận về việc gì

Furious about: giận dữ

Sorry about




2. Adjective + of:

	Afraid of: sợ , e ngại

Frightened of: sợ hãi

Terrified of: sợ hãi

Scared of:sợ hãi

Fond of: thích

Tired of: chán

Proud of: tự hào

Ashamed of: hổ thẹn


	Full of: đầy những

Short of: cạn kiệt

Jealous of: ghen tỵ với

Envious of: ghen tỵ với

Capable / incapable of: có khả năng/ không có khả năng

Aware / conscious of: ý thức về

Confident of: tin tưởng


3. Adjective + at:

- Good / bad/ excellent/ clever at (= giỏi / tốt / xuất sắc/ khéo léo về…)

- surprised/ astonished/ amazed/ shocked at (or by): kinh ngạc

- skilful at: có kỹ năng về

- clumsy at: vụng về

- annoyed at : khó chựu về

4. Adjective + for:

	- availaible: có sẵn

- difficult for: khó

- late for: muộn

- dangerous for: nguy hiểm

- famous for / well-known for: nổi tiếng

- suitable for: phù hợp

- sorry for: xin lỗi

- helpful for / useful for: có lợi / có ích
	- ready for; sẵn sàng

- Responsible for: chựu trách nhiệm về việc gì

- good for: tốt 

- convenient for: thuận tiện

- qualified for: có phẩm chất

- Necessary for: cần thiết

- grateful for st: biết ơn về


5. Adjective + with:

	Fed up with/ bored with: chán

Satisfied with: hài lòng

Delighted with: phấn khởi

Disappointed with; thất vọng

Crowded/ overcrowded with: đông đúc

Covered with: bao phủ

Angry with: giận dữ


	Contrasted with: tương phản

Popular with: phổ biến

Familiar with: quen thuộc với ai

Pleased with:hài lòng

Furious with: phẫn nộ

Busy with: bận

Friendly; thân mật

Acquainted with: làm quen với


6. Adjective + in:

- interested in: thích, quan tâm về

- rich in: giàu về

- successful in:thành công

- confident in sb: tin cậy vào ai

7.  Adjective + from:

- Absent from: vắng mặt

- different from: khác 

- far from: xa

- safe from: an toàn

- Divorced from: ly dị, làm xa rời

8.  Adjective + to:

Nice/kind/polite/ generous/ friendly/ unfriendly to

Harmful to: có hại

Similar to: tương tự

Be married/ engaged to sb (= thành hôn/ đính hôn)

Note: Nice/kind/polite/ generous of sb to do st

9. Adjective + on: 

Keen on: + n/ V-ing: say mê

Dependent on + n/ V-ing: lệ thuộc

10. Một số trường hợp cần lưu ý:

- be tired of: chán

EX: I’m tired of doing the same work every day

- be tired from:mệt mỏi

Ex: I’m tired from walking for a long time

- be grateful to sb for st…:biết ơn ai về vấn đề gì

Ex: I’m grateful to you for your help

- be responsible to sb for st: chựu trách nhiệm với ai về việc gì

Ex: you have to be responsible to me for your actions

IV. VERB + PREPOSITION

1. VERBS + FOR:

	- apply for: xin việc

- ask for; yêu cầu

- Look for: tìm kiếm

- Thank for: cảm ơn


	- leave for:dời để

- search: tìm kiếm

- pay for: trả tiền

- wait for: đợi




2. verbs + to: 

	- Belong to: thuộc về

- listen to: nghe

- happen to: xảy ra với

- write to: viết

Speak to: nói


	- explain to;giải thích

- Apologize to: xin lỗi

- prefer to: thích hơn

- complain to sb about st: phàn nàn

- talk to: nói




3. verbs + on:

Depend on: lệ thuộc vào / Rely on: tin cậy / Live on: sống nhờ vào

4. verbs + at:

- look at: /- glance at: liếc nhìn vào / - smile at: cuời / - laugh at;cuời / - Shout at: la lối

- Point at: chĩa   /- aim: nhằm

5. Verbs + of:

	Consist of : bao gồm

- die of/ from: chết vì

- approve of: tán thành

- admire sb of st: khâm phục ai
	Complain to sb of / about st: phàn nàn

· think of/ about: nghĩ

· - accuse sb of st: tố cáo 


6. Others:

	- Look after + take care of: chăm sóc

- be/ get used to: quen 

- suffer from; chựu đựng

- look up / for/ at/ forward to/ : 

- put on/ off/:  mặc/ hoãn lại

- blame sb for st: đỗ lỗi

- belong to: thuộc về

- congratulate sb on st: chúc mừng

- arrive at (station, bus, stop…) địa điểm nhỏ

- arrive in (London, Paris, Viet Nam..) địa điểm lớn

- turn into/ change into: hoá ra

- bring up: nuôi lớn
	- agree with: đồng ý

- borrow st from sb; muợn

- participate in: tham gia

- Object to sb/ V-ing: phản đối

- call off: huỷ bỏ

- stand for: tượng trưng

- differ from: khác

- introduce to sb: giới thiệu

- escape from:thoát khỏi

- insist on: khăng khăng

- prevent from: ngăn chặn

- succeed in: thành công về


V.  PREPOSITION + NOUN:

1. ON

· On + thứ trong tuần/ ngàytrong tháng. 

      Ví dụ: I will call you on Thursday. His birthday is on February 3.

· On + a/the + phương tiện giao thông (bus/ plane/ train/ ship/ bike).

Ví dụ: It’s two late to see Jane; she’s already on the plane. I came to school this morning on the bus.

· On a street : ở tại phố. Ví dụ: I lives on 1st Ngọc khánh.

· On + the + số thứ tự + floor: ở tầng thứ.

Ví dụ: My girlfriend lives on the fourth floor of an old building by my house.

· On time : đúng giờ (bất chấp hoàn cảnh bên ngoài). 

Ví dụ: Despite the bad weather, our plane left on time.

· On the corner (of two street) : góc giữa 2 phố.

Ví dụ: My house is on the corner of Ngọc khánh street and Trộm cướp street.

           On the corner                       at the corner                in the corner





· On the sidewalk : trên vỉa hè.

Ví dụ: Don’t walk in the street, walk on the sidewalk.

· On the way : trên đường tới >< on the way back to: trên đường trở về.

Ví dụ: We can stop at the grocery store on the way to their house.

· On the right/ left : ở bên trái/ bên phải.

Ví dụ: Paul sits on the left side of the room and Dave sits on the right.

· On television/ (the) radio: trên truyền hình/ trên đài phát thanh.

Ví dụ: The president’s “State of the Union Address” will be on television and on the radio tonight.

· On the telephone (on the phone): nói trên điện thoại, gọi điện thoại, nhà có mắc điện thoại.

Ví dụ: Is your house on the telephone ? - nhà cậu có mắc điện thoại không?

                  Janet will be here soon; she is on the telephone.

· On the whole = in general : nói chung.

Ví dụ: On the whole, the rescue mission was well executed.

· On the other hand: tuy nhiên.

· on the one hand ... on the other hand : một mặt ... mặt khác.

Ví dụ: The present  perfect aspect is never used to indicate a specific time; on the other hand, the simple past tense is.

· On sale 
1- for sale : có bán, để bán.



2- bán hạ giá.

Ví dụ: The house will go on sale this weekend.

The regular price of the radio is $39.95, but today it’s on sale for $25.

· On foot: đi bộ.

Ví dụ: My car would not start so I came on foot.

* on fire: đang cháy

* On a diet: ăn kiêng

2. AT

at - ở tại (thường là bên ngoài, không xác định bằng in)


      Ví dụ: Jane is at the bank.

· At + số nhà.

Ví dụ: George lives at 565 16th Avenue.

· At + thời gian cụ thể.

Ví dụ: The class begin at 5:15.

· At + home/ school/ work : ở nhà/ ở trường/ đang làm việc.

Ví dụ: Charles is at work and his roommate is at school. At night, they are usually at home.

At + noon/ night: vào ban trưa/ vào ban đêm 

· .

at noon (Mỹ) : đúng 12h trưa.

· At least : tối thiểu >< at most : tối đa.

Ví dụ: We will have to spend at least two weeks doing the experiments.

· At once : ngay lập tức.

Ví dụ: Please come home at once.

· At times : thi thoảng, đôi khi.

Ví dụ: At times, it is difficult to understand him because he speaks too fast.

· At present/ the moment = now + thời tiếp diễn. 

· At first : thoạt đầu >< at last : về sau.

Ví dụ: Jane was nervous at first, but later she felt more relaxed.

· At the beginning/ at the end of : ở đầu/ ở cuối ( dùng cho địa điểm/ thời gian).

3. Một số thành ngữ đặc biệt dùng với giới từ.

· On the beach: trên bãi biển. 

Ví dụ: We walked on the beach for several hours last night.

· In place of = instead of : thay cho, thay vì.

Ví dụ: Sam is going to the meeting in place of his brother, who has to work.

Lưu ý: In place of không thay thế được cho instead khi instead đi một mình đứng cuối câu.

Ví dụ: She was supposed to come this morning, but she went to the lab instead.

· In hopes of + Ving = hoping to + verb = hoping that + sentence.

Ví dụ: John called his brother in hopes of finding somebodyto watch his children.

· Of course : chắc chắn, tất nhiên. 

Ví dụ: If you study the material very thoroughly, you will have no trouble on the examination.

· Off and on : dai dẳng, tái hồi, từng chập một.

Ví dụ: It rained off and on all day yesterday.

· All of a sudden: bất thình lình.

Ví dụ: When we were walking through the woods, all of a sudden, we heard a strange sound.

· For good = for ever : vĩnh viễn, mãi mãi.

Ví dụ: Helen is leaving Chicago for good.

4. Out of (ra khỏi) >< into (di vào)

· 
be (run) out of + danh từ : hết, không còn.

· be out of town : đi vắng.

Mr. Adams cannot see you this week because he is out of town.

· be out of date (cũ, lỗi thời)  >< be up to date (mới, cập nhật, hợp thời)

Don’t use that dictionary. It is out of date. Find one that is up to date.

· be out of work : thất nghiệp.

I have been very unhappy since I have been out of work.

· be out of the question : không thể được.

Your request for an extension of credit is out of the question.

· be out of order: hỏng.

We had to use our neighbour’s telephone because ours was out of order.

· 5. BY

· Động từ chỉ chuyển động + by = đi ngang qua.

· Động từ tĩnh + by = ở gần, ở bên.

· by + thời gian cụ thể : trước lúc.

Ví dụ: We usually eat supper by six o’clock in the evening.

· By được dùng trong câu bị động để chỉ ra chủ thể gây hành động. 

Ví dụ: Romeo and Juliet was writen by William Shakespeare.

· By + phương tiện giao thông (bus/ plane/ train/ car/ ship/ bike).

Ví dụ: We traveled to Boston by train.

· By then : trước lúc đó.

Ví dụ: I will graduate from the university in 1997. By then, I hope to have found a job.

· By way of = via : theo đường.

Ví dụ: We are driving to Atlanta by way of Baton Rouge.

· By the way : 
1- tình cờ.

Ví dụ: By the way, I’ve got two tickets for Saturday’s game. Would you like to go with me?




2- nhân đây, tiện đây.

· By far + tính từ so sánh : (dùng để nhấn mạnh).

Ví dụ: This book is by far the best on the subject.

· By accident / by mistake : tình cờ. >< on purpose (cố tình).

Ví dụ: Nobody will receive a check on Friday because the wrong cards were put into the computer by accident.

* by heart: học thuộc lòng

6.IN

In (ở trong, ở tại) - nghĩa xác định hơn at

· 
In a room/ building/ drawer/ closet : bên trong ... 

Ví dụ: Your socks are in the drawer.

· In + năm/ tháng.

Ví dụ: His birthday is in April. I will begen class in 1998.

· In time : đúng giờ -vừa vặn.

Ví dụ: We arrived at the airport in time to eat before the plane left.

· In the street: dưới lòng đường.

Ví dụ: The children were warned not to play in the street.

· In the morning / afternoon/ evening : vào buổi sáng/ buổi chiều/ buổi tối.

Ví dụ: I have a dental appointment  in the morning, but I will be free in the afternoon.

· In the past/ future: trong quá khứ/ tương lai.

Ví dụ: In the past, attendance at school was not compulsory, but it is today.

· In future : từ nay trở đi.

Ví dụ: I will spend much time on learning English in future because the TOEFL test is coming.

· In the beginning/ end. : thoạt đầu/ rốt cuộc = at first/ at last.

Ví dụ: Everyone seemed unfriendly in the beginning but in the end everyone made friends.

· In the way : chắn ngang lối, đỗ ngay lối.

Ví dụ: He could not park his car in the driveway because another car was in the way.

· Once in a while : thỉnh thoảng, đôi khi.

Ví dụ: Once in a while, we eat dinner at Chiness restaurant.

· In no time at all: trong nháy mắt, trong 1 thoáng.

Ví dụ: George finishes his assignment in no time at all.

· In the meantime = meanwhile : trong lúc đó.

Ví dụ: We start school in several weeks, but in the meantime, we can take a trip.

· In the middle : ở giữa (địa điểm).

Ví dụ: Grace stood in the middle of the room looking for her friend.

· In the army/ air force/ navy. Trong quân đội/ trong không lực/ trong hải quân.

· In the + số thứ tự + row : ở hàng ghế thứ.

Ví dụ: We are going to sit in the fifteen row of the auditorium.

· In the event that : trong trường hợp.

Ví dụ: In the event that you win the prize, you will be notified by mail.

· In case : để phòng khi, để ngộ nhỡ.

Ví dụ: I will give you the key to the house so you will have it in case I arrive a little late.

· Be/ get in touch/ contact with : tiếp xúc, liên lạc, gặp gỡ với ai.

Ví dụ: It’s very difficult to get in touch with Jenny because she works all day.

· In fact: = actually: thực ra

· In general: nói chung

· In meantime: đồng thời

II.  ARTICALS  
1. Indefinite articles (Mạo từ không xác định "a" và "an")
- Dùng "an" trước một danh từ:

+  bắt đầu bằng nguyên âm a, e, i, o, u
+ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)
+ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an  S.O.S/ an M.P)
Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) 
- Dùng "a" trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm.

- Dùng trước một danh từ không xác định về mặt vị trí/ tính chất/ đặc điểm hoặc được nhắc đến lần đầu tiên trong câu.

- Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen.

- Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/one thousand.

- Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày).

- Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.
- Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day.
- Dùng trước các danh từ số ít đếm được. trong các thán từ what a nice day/ such a long life.
- A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ cô nào đó (không quen biết).
2. Mạo từ xác định "The"

- Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu.

- The + danh từ + giới từ + danh từ

Ex:  The girl in blue, the Gulf of Mexico.

- Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only.

Ex:  The only way, the best day.

- Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s

- The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ

Ex:  The man /to whom you have just spoken /is the chairman

- Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt

Ex:  She is in the (= her) garden

- The  + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật

Ex:  The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh)

Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the.

Ex:  Since man lived on the earth (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này)

- Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng người nhất định trong xã hội.

Ex:  The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp

- The + adj: Tượng trưng cho một nhóm người, chúng không bao giờ được phép ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.
Ex:  The old = The old people/ The unemployed/ The disabled are often very hard in their moving

- The + tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử

Ex:  The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandic

- The + East/ West/ South/ North + Danh từ


   

used as adjective

Ex:  The North/ South Pole (Bắc/ Nam Cực), The East End of London (Khu đông Lôn Đôn)

Lưu ý: Nhưng không được dùng THE trước các từ này nếu nó đi liền với tên châu lục hoặc quốc gia: West Germany, North America...
- The + tên gọi các đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông

Ex:  The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles.

- The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu.

Ex:  The Times/ The Titanic/ The Hindenberg

- The + họ một gia đình ở số nhiều = gia đình nhà

Ex:  The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children

Ex:  Dùng trước tên họ của một người để xác định người đó trong số những người trùng tên.

- Không được dùng "the" trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ các trường hợp đặc biệt.

Ex:  We ate breakfast at 8 am this morning

Ex:   The dinner that you invited me last week were delecious.


- Không được dùng "the" trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, univercity v.v... khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là mục đích chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính.

Ex:  Students go to school everyday.

Ex:  The patient was released from hospital.

- Nhưng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính bắt buộc phải dùng "the".
Ex:  Students go to the school for a class party.

Ex:  The doctor left the hospital afterwork
Lưu ý: Trong American English, “Hospital” và “University” bắt buộc phải dùng với the

Ex:  He was in the hospital (in hospital as a patient)

Ex:  She was unhappy at the University (At University as a student) 

* Một số trường hợp đặc biệt:

· Go to work = Go to the office.

· To be at work

· To be hard at work (làm việc chăm chỉ)

· To be in office (đương nhiệm) <> To be out of office (Đã mãn nhiệm)

· Go to sea = đi biển (như những thủy thủ)

· Go to the sea = ra biển, thường để nghỉ

· To be at the sea: ở gần biển

· To be at sea (ở trên biển) trong một chuyến hải hành.

· go to town: Đi vào trung tâm/ Đi phố - To be in town (ở trung tâm) khi town là của người nói.

Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình

	Có "The"
	Không "The"

	· Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các hồ (ở số nhiều)

The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes

· Trước tên các dãy núi

The Rocky Mountains

· Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới

The earth, the moon
· The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng

The University of Florida
· the + số thứ tự + danh từ

The third chapter.

· Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoá

The Korean War (=> The Vietnamese economy)
· Trước tên các nước có hai từ trở lên (ngoại trừ Great Britain) 
The United States
· Trước tên các nước được coi là một quần đảo hoặc một quần đảo

The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii
· Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử

The Constitution, The Magna Carta
· Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số

the Indians

· Trước tên các môn học cụ thể

The Solid matter Physics

· Trước tên các nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc chơi các nhạc cụ đó.

      The violin is difficult to play

      Who is that on the piano
	· Trước tên một hồ
Lake Geneva
· Trước tên một ngọn núi
Mount Vesuvius

· Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao
Venus, Mars
· Trước tên các trường này nếu trước nó là một tên riêng

Stetson University
· Trước các danh từ đi cùng với một số đếm

Chapter three
· Trước tên các nước mở đầu bằng New, một tính từ chỉ hướng hoặc chỉ có một từ 

New Zealand, North Korean, France

· Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện
Europe, Florida

· Trước tên bất kì môn thể thao nào

baseball, basketball
· Trước các danh từ trừu tượng (trừ một số trường hợp đặc biệt)

freedom, happiness

· Trước tên các môn học nói chung

mathematics
· Trước tên các ngày lễ, tết

Christmas, Thanksgiving

· Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock, classical music..)
           To perform jazz on trumpet and piano


EXERCISES 

I. Put a/ an, the or ( in each space to complete the following sentences.

1. I’m sorry. I didn’t mean to do that. It was _____ mistake. 






2. There were no chairs, so we had to sit on _____ floor.

3. Lucy has just gotten _____ job in _____ bank in Chicago.

4. There’s _____ bookstore on _____ corner near my house.

5. It’s very cold in here. Can you close _____ window, please?

6. If you go past _____ post office, can you get me some stamps?

7. It was _____ very hot day. It was _____ hottest day of _____ year.

8. What’s _____ name of _____ woman who sat beside you at the dinner?

9. How often do you go to _____ movies?

10. “Can you tell me where _____ Room 306 is, please?” “It’s on _____ third floor.”

11. He lay down _____ ground and looked up at _____ sky.

12. You’ll find _____ information you need at _____ top of _____ page 24.

13. _____ moon goes around _____ earth every 27 days.

14. He doesn’t usually have _____ lunch, but he always eats _____ good breakfast.

15. If you live in _____ foreign country, you should try and learn _____ language.

16. _____ next train to Brighton leaves from _____ Platform 5.


17. Last year we visited _____ Canada and _____ United States.

18. _____ highest mountain in _____ Africa is _____ Kilimanjaro.

19. _____ Mediterranean Sea is the sea between _____ Africa and _____ Europe.

20. _____ Mississippi is _____ longest river in _____ North America.
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

1. We went out for _____ meal last night.  _____ restaurant we went to was excellent.

A. a/ The

B. the/ A


C. a/ (


            D. the/ (
2. As I was walking along the street, I saw _____ $10 note on _____ pavement.

A. a/ a


B. the/ the


C. a/ the


D. the/ a

3. _____ actress’s life is in many ways unlike that of other women.

A. An


B. A



C. As



D. That the

4. Kate plays _____ violin in an orchestra.

A. the


B. a



C. an



D. (
5. _____ computer has changed _____ way we live.

A. A/ the

B. The/ the


C. A/ a


            D. The/ a

6. Excuse me, where is _____ bus station, please?

A. a


B. the



C. (



D. an 

7. What did you have for _____ breakfast this morning?

A. a


B. an



C. the



D. (
8. Peter used to work in _____ Middle East.

A. (


B. the



C. an



D. a

9. My plane was delayed. I had to wait at _____ airport for three hours.

A. the


B. a



C. an



D. (
10. I have _____ problem. Can you help me?

A. (


B. a



C. an



D. the 

11. Barack Obama is _____ President of _____ United States.

A. the/ the

B. a/ (


C. the/ (

     
           D. the/ an

12. He never listens to _____ radio. He prefers watching _____ television.

A. a/ a


B. a/ the


C. the/ (


D. (/ the

13. _____ university will be built in _____ center of the town.

A. A/ the

B. An/ the


C. The/ a


D. An/ a
 

14. _____ River Nile is _____ longest river of all.

A. (/ (

B. A/ the


C. The/ the


D. (/ a

15. _____ Women’s Day is on _____ eighth of March.

A. The/ (

B. (/ the


C. The/ an


D. (/ an

16. By _____ time we had just left the office, _____ alarm went off.

A. (/ the

B. a/ an


C. a/ the


D. the/ an

17. He grew up in _____ orphanage in _____ United Kingdom.

A. the/ (

B. an/ an


C. the/ an


D. an/ the 

18. Laura is friendly. She can make _____ friends easily.

A. a


B. an



C. the



D. ( 

19. That car can run at _____ speed of 180 miles _____ hour.

A. the/ an

B. a/ the


C. a/ a



D. the/ a

20. _____ experience is _____ best teacher.

A. An/ the

B. (/ the


C. the/ the


D. an/ an

KEY

I. 1. a


2. the


3. a/ a


4. a, the

5. the

6. the


7. a/ the/ the

8. the/ the

9. the


10. (/ the

11. the/ the

12. the/ the/ (
13. The/ the

14. (/ a

15. a/ the

16. The/ (

17. (/ the

18. The/ (/ (
19. The/ (/ (
            20. The/ the/ (
II.
1. A
2. C
3. A
4. A
5. B
6. B
7. D
8. B
9. A
10. B
11. A
12. C
13. A
14. C
15. B
16. D
17. D
18. D
19. A
20. B
UNIT 9 : CONJUNTIONS 
I.  SO & THEREFORE (vì thế, cho nên, vì lẽ đó) 

- SO & THEREFORE đều được dùng để giới thiệu kết quả của một việc. SO phổ biến hơn trong văn nói, còn THEREFORE phổ biến hơn trong văn viết.

- SO là liên từ thường đứng ở giữa câu, nối mệnh đề chỉ nguyên nhân và mệnh đề chỉ kết quả. Trong những trường hợp này, mệnh đề chỉ nguyên nhân phải đứng trước.

   They may need a new goalkeeper so I want to be ready. / The food was cold, so he was angry.
- THEREFORE là trạng từ có thể đứng ở đầu câu mới chỉ kết quả.


They may need a new goalkeeper. Therefore, I want to be ready.


The food was cold. Therefore, he was angry.
- THEREFORE cũng có khi đứng ở giữa mệnh đề / câu chỉ kết quả.


The new trains have more powerful engines and therefore faster.


The food was cold. He was therefore angry.
- So sánh hai câu có cùng nghĩa sau:


I hadn’t done my homework so I didn’t understand the lesson.


I hadn’t done my homework. Therefore,  I didn’t understand the lesson.


As / Since / Because I hadn’t done my homework, I didn’t understand the lesson.
II. BUT & HOWEVER (nhưng, tuy nhiên)
- BUT & HOWEVER đều được dùng để diễn tả 2 ý đối lập nhau trong một câu hoặc trong một ngữ đoạn ngắn. 


I don’t like him, but I agree that he’s a good manager.


I don’t like him. However,  I agree that he’s a good manager.


It’s a bit late, but I’d like to go out. / It’s a bit late; however, I’d like to go out.
- BUT dùng nối hai mệnh đề và thường đứng ở đầu mệnh đề thứ hai.

- HOWEVER là một trạng từ, nó có thể đứng ở các vị trí khác nhau trong câu. Trước however, ta dùng dấu chấm câu (.), dấu phấy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;).


However, the police did not believe him. / The police, however, didn’t believe him.


The police didnot believe him, however.
Multiple choices

1. I want to work as an interpreter in the future, ________, I am studying Russian at university. 

a. but 


b. so 


c. however 

d. therefore

2. I am going shopping for food this evening ________ I do not have to go at the weekend.

a. so 


b. but  

c. however 

d. moreover

3. When she got the news from her family, she could not do anything, ________ cry.

a. but 


b. and 


c. so 


d. however

4. We live in the same building ________ we have hardly seen each other

a. and 


b. therefore 

c. but 


d. so

5. I went to buy a Rolling Stones CD ________ the shop didn't have it.

a. and 


b. but 


c. therefore 

d. so

6. Anna needed some money, ________, she took a part-time job.

a. furthermore 
b. moreover 

c. however 

d. therefore

7. Julie has a guitar ________ she plays it really well. 
 a. and 

b. so 


c. but 


d. therefore

8. My fingers were injured ________ my sister had to write the note for me.

a. and 


b. however 

c. so 


d. but

9. The concert was cancelled ________ we went to a nightclub instead.

a. so 


b. however 

c. so on 

d. but

10. This is an expensive ________ very useful book. 
a. but 


b. so 


c. therefore  

d. however

11. ________ long it takes, I will wait for you.  
a. However 

b. But 


c. So 


d. Therefore

12. I must say that you have done very well. ________, you should be aware that you still have a lot of thing to learn.



a. Therefore 

b. So 


c. But  

d. However
13. He is only sixteen, and ________, he is not eligible to drive a car.

a. nevertheless
 b. but 

c. therefore 

d. however

14. Maria tried to read a novel in French ________ the book was too difficult for her to understand.

a. so that
 
b. therefore 

c. but 


d. and

15. To get from Vancouver to Victoria, you can fly, ________ you can ride the ferry.

a. or 


b. but 


c. so 


d. however

16. I bought a bottle of wine ________ we drank it together. 
a. therefore 

b. so 


c. and 


d. but

17. The waiter was not very nice, _____, the food was delicious. 
a. however 

b. but 


c. so 


d. and so

18. ___ hard he worked, he could earn enough money to support the family.

a. But 


b. However 

c. Therefore 

d. Whatever 

19. I wanted to give him some money after he helped me with the car _____ he absolutely refused to accept it.

a. so 


b. but 


c. therefore 

d. and so

20. Everyone is ready for the discussion, ________ him. 
a. however 

b. but 


c. so 


d. therefore

21. The first part of the test was easy; the second, ________, took hours.

a. therefore 

b. but 


c. so 


d. however

22. He has done nothing to prepare for the final examination, ______ played.

a. but 


b. so 


c. therefore  

d. and

23. He told me not to do it; ________, I did it. 
a. Therefore
 
b. So 


c. But    

d. However

24. We have not yet won; ________, we will keep trying. 
a. moreover

 b. however 

c. therefore 

d. so as

25. I am afraid that the company is in deep trouble. ________, we are going to make some people redundant.

a. Therefore 

b. However 

c. But 


d. And

1. D.       2. A.       3. A        4. C.       5. B.      6. D.       7. A.          8. C      9. A.       10.  A. 

11. A.   12. D.     13. C.     14.  C.    15. A.    16. C.     17. A.        18. B.    19. B.       20. B. 
21. D.       22. A.       23. D        24. B.       25. A.     
UNIT 10: MODAL VERBS (Động từ khiếm khuyết)
1. Can
Khẳng định: can + V1 (có thể)
Phủ định: can’t + V1   (không thể)
 

Diễn tả:
- Khả năng ở hiện tại, tương lai.       
Ex: They can speak English.
- Sự xin phép và cho phép. Can’t được dùng để từ chối lời xin phép
Ex: Can I use your phone? Yes, of course you can / No, I’m afraid you can’t.
- Lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.   
Ex: Can I carry your bag?
- Can’t: nói rằng chúng ta chắc chắn điều gì đó không thể xảy ra ở hiện tại
Ex: She has cleaned the floor. It can’t be dirty.
 
2. Could
 a.         COULD là thì quá khứ đơn của CAN.

She could swim when she was five.

 b.         COULD còn được dùng trong câu điều kiện.

 If you tried, you could do that work.

 

c.         Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN.

 Can you change a 20-dollar note for me, please?

 Could you tell me the right time, please? 

d.         COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.

 His story could be true, but I hardly think it is.

 I could do the job today, but I’d rather put it off until tomorrow.

 e.         COULD - WAS/WERE ABLE TO

          *) Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD được dùng thường hơn WAS/WERE ABLE TO.

 He hurt his foot, and he couldn’t play in the match.

 The door was locked, and I couldn’t open it.

            *) Nếu câu nói hàm ý một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) thì WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD. 

I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends.

 
3. May / might
Diễn tả
- Điều có thể xảy ra (không chắc chắn)
 

	 
	HIỆN TẠI
	QUÁ KHỨ

	Khẳng định
Phủ định
	may / might + V1
may / might + not + V1
	may / might have + V3/-ed
may / might + not + have + V3/-ed


 

Ex: He may / might be in his office. (= perhaps he is in his office)
      A: I can’t find my bag anywhere.
      B: You may / might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop) 
- Yêu cầu lịch sự hoặc xin phép hay cho phép
Ex: May I use your phone? – Yes, you may. / Sorry, you may not.
- Lời chúc hay diễn tả niềm hy vọng
Ex: May you be happy.
 
Note: Could có thể dùng thay cho may / might
Ex: The phone is ringing. It could be Tim. (= it may / might be Tim)
 
4. Must / mustn’t
a. must + V1 (phải), diễn tả:
- sự bắt buộc cần thiết (có tính chủ quan)    
Ex: My car is very dirty. I must wash it now.
- một suy luận hợp lý và chắc chắn    
Ex: John’s lights are out. He must be sleep.
- sự việc ở hiện tại hoặc tương lai, không dùng ở quá khứ   
Ex: We must go tomorrow   (không dùng We must go yesterday)
- lời khuyên hoặc lời yêu cầu được nhấn mạnh
       You must be here before eight o’clock tomorrow.
 

b. mustn’t + V1 (không được) diễn tả sự cấm đoán
Ex: You must keep it in a secret.    You mustn’t tell anybody else.
 
5. Needn’t + V1 = don’t / doesn’t have to + V1: không cần, không phải
     Needn’t + V1 # must + V1
Ex:We have got plenty of time. We needn’t hurry. ( = we don’t need to hurry = we don’t have to hurry)
 
6. Sự khác nhau giữa must và have to
* must:   + sự cần thiết hay bắt buộc có tính chủ quan (người nói đưa ra ý tưởng của riêng mình)
                    + không thể dùng ở thì tương ai, tiếp diễn, quá khứ,
 

Ex: I must study for the exam.
      I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight.
 
* have to:    + sự cần thiết hay bắt buộc có tính khách quan (sự bắt buộc do điều kiện bên ngoài: nội qui, qui định, luật pháp, …)
                          + dùng thay cho must trong các trường hợp không thể dùng must
Ex: You can’t turn right here. You have to turn left.
       I had to go to hospital.
 
7. Should
Khẳng định: should + V1 (phải, nên)
Phủ định:  shouldn’t + V1 (không nên)
Diễn tả:
- sự bắt buộc hoặc bổn phận (nghĩa không mạnh bằng must)
Ex: You shouldn’t drink and drive.
- lời khuyên hoặc ý kiến
Ex: You should stop smoking.
 
8. Ought to + V1 (nên) / ought not to + V1 (không nên), diễn tả:
- sự bắt buộc hoặc bổn phận (tương tự như should)
- lời khuyên hoặc kiến nghị
Ex: You are not very well. Perhaps you ought to see a doctor.
 
9. Had better + V1 (nên, tốt hơn) / had better not + V1 (không nên)
- dùng đưa ra lời khuyên
Ex: It’s cold. The children had better wear their coats.
      You don’t look very well. You’d better not go to work today.
 
10. used to + V1: đã từng
    +: S + used to + V1…
    -:   S + didn’t use to + V1…                                  
    ?: Did + S + use to + V1…?
Ex: I didn’t use to like her but we are best friends now.
 
- be used to + V-ing / noun: quen, quen với                       
Ex: I am used to living alone.
- get used to + V-ing / noun: trở nên quen với                   
Ex:You’ll soon get used to living in the country.
 

* Note:
- Can’t / couldn’t have + V3/-ed: diễn tả điều gì chắc chắn không xảy ra trong quá khứ
Ex: Mary can’t / couldn’t have caught the bus. It doesn’t run on Sundays.
 

- Must have + V3/-ed: diễn tả điều hầu như chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ
Ex: The phone rang but noone answered it. They must have been asleep.
 

- Should have + V3/-ed / shouldn’t have + V3/-ed: điều lẽ ra nên xảy ra / không xảy ra trong quá khứ
Ex: I should have called him this morning, but I forgot.
UNIT 11: MODALVERB IN PASSIVE (review unit 4)
    UNIT14:       PHRASAL VERBD
A phrasal verb is essentially a verb and one or two additonal particles


EX: look for, look after, look up, look forward to, look down on …

There are four types of phrasal verbs. These are as belows:

1. Type 1 = verb + adverb (no object)

The verb and adverb cannot be separated and there is no passive form in this type.

EX: 
break down = stop working


The car broke down and we had to walk.

2. Type 2 = 
verb + adverb + object 


or: 
verb + object + adverb

EX:
Put off = postpone


We must put off the meeting for another week.


We must put the meeting off for another week


If the object is a pronoun the adverb must come after the object 


We must put it off for another week

But not:


We must put off it for another week. (wrong sentence)
3. Type 3 = verb + preposition + object 

The preposition cannot be separated from the verb.

EX: 
take after = be similar to older relative (resemble)


He takes after his mother.


He takes after her.

But not:


He takes his mother after.


He takes her after.

4. Type 4 = verb + adverb + preposition + object 

EX: 
put up with = tolerate


I can’t put up with his behaviour any more


I can’t put up with it any more
* Một số cụm động từ thường dùng:
- 

blow out    dập tắt (lửa), thổi tắt
- break down    (máy) hư hỏng, (cửa, tường,…) phá vỡ
- break in / into    xông vào, đột nhập vào
- break out    bùng nổ, bùng phát
- bring up = raise    nuôi nấng, dạy dỗ
- call for    ghé qua (để đón ai hoặc lấy cái gì)
- call on = visit    thăm, viếng thăm
- call off = cancel    hủy bỏ
- call up = telephone    gọi điện thoại
- carry on = continue    tiếp tục
- carry out    tiến hành
- catch up with    bắt kịp, theo kịp
- clear up = tidy    dọn dẹp, (thời tiết) sáng sủa hơn
- come up    xảy ra, xuất hiện
- cut down / back = reduce    giảm bớt
- cut off    ngừng cung cấp (điện, nước,..), cắt đứt (mối quan hệ gia  đình, bạn bè)
- drop in / on    ghé thăm, ghé qua (trong một khoảng thời gian ngắn)
- be fed up with    chán


- fill in    điền thong tin vào
- get off    xuống (xe, tàu, máy bay), rời đi, khởi hành
- get on    lên (tàu, xe, máy bay)
- get on with    hòa thuận với ..
- get over    vượt qua, khắc phục
- get up    thức dậy
- give up = stop    từ bỏ
- go away = disappear    biến mất, tan đi
- go off    (chuông) reo, (súng, bom) nổ
- go on = continue    tiếp tục
- grow up    lớn lên, trưởng thành
- hand in = summit    nộp, đệ trình
- hold on = wait    đợi
- hold up = stop = delay    ngừng, hoãn lại
- keep on = continue    tiếp tục
- keep up with    theo kịp, bắt kịp
- look after = take care of    chăm sóc
- look down on    coi thường
- look for = search for, seek    tìm kiếm
- look forward to    mong đợi
- look into = investigate    điều tra
- look out    coi chừng (dùng để cảnh báo)
- look up    tra cứu
- make up    bịa đặt (câu chuyện, bài thơ), hóa trang, trang điểm
- pick up    đón ai
- pull down = demolish    phá hủy, phá sập
- pull off = postpone, delay    hoãn lại
- put on    măc (quần áo), mang (giày, dép), đội (mũ)
- put out = extinguish    dập tắt (lửa)
- run into / across    tình cờ gặp ai
- run out of    hết, cạn kiệt
- see off    tiễn ai
- set up = establish    thành lập
- stand for = represent    thay thế cho, đại diện cho
- take after = resemble    giống
- take off    cởi (quấn áo, giày, mũ,…), (máy bay) cất cánh
- take on    nhận, đảm nhận (công việc)
- take over    đảm nhiệm, tiếp tục
- throw away / out    ném đi, vứt đi
- try on    mặc thử (quần áo)
- turn down = refuse     từ chối
- turn into    trở thành, biến thành
- turn off    tắt
- turn on    mở
- turn up = arrive / appear    đến, xuất hiện
- wash up    rửa chén bát
* Một số tính từ có giới từ đi kèm:
AT
- good at    giỏi về    
- bad at    dở, tệ về
- clever at    khéo léo    
- quick at    nhanh …
- excellent at    xuất sắc về …
- skillful at    khéo léo, có kỹ năng về …
- surprised at    ngạc nhiên về    
- amazed at    vui về …
- annoy at / about s.th        khó chịu về điều gì
ABOUT
- confused about    bối rối về …
- sad about    buồn về …    
- disappointed about s.th    thất vọng về …
- excited about    hào hứng về …
- worried about    lo lắng về …
- anxious about    lo lắng về …
- upset about    thất vọng
- angry about s.th    tức giận về
- sorry about s.th    xin lỗi về
IN
- rich in    giàu về
- successful in    thành công
- confident in    tin cậy, tin tưởng vào
- interested in    thích, quan tâm
- involved in s.th    có liên quan tới
ON
- keen on    hăng hái về
- dependent on     dư vào, phụ thuộc vào
FROM
- far from    xa    
- safe from    an toàn
- absent from    vắng mặt
- different from    khác
- divorced from    ly dị
WITH
- bored with    chán    
- fed up with    chán
- busy with    bận rộn
- popular with    phổ biến
- pleased with    hài lòng
- familiar with    quen thuộc
- friendly with    thân mật
- satisfied with    hài lòng
- crowed with    đông đúc
- angry with s.b    giận dữ với ai
- disappointed with s.th    thất vọng về điều gì
FOR
- difficult for    khó    
- late for    trễ
- dangerous for    nguy hiểm
- famous for    nổi tiếng
- qualified for    có phẩm chất
- suitable for    thích hợp
TO
- important to    quan trọng
- next to    kế bên
- open to    mở
- clear to    rõ ràng
- contrary to    trái lại, đối lập
- accustomed to    quen với
- harmful to sb    có hại cho ai
- useful to sb    có ích cho ai
- rude to    thô lỗ, cộc cằn
- familiar to sb    quen thuộc đối với ai
- similar to    giống, tương tự
- equal to    tương đương với, bằng
- available to sb    sẵn cho ai
OF
- afraid of    sợ    
- fond of    thích
- full of    đầy
- proud of    tự hào
- aware of    nhận thức    
- (in) capable of    (không) có khả năng
- ashamed of    xấu hổ về
- certain / sure of    chắc chắn
- jealous of    ghen tị với
- frightened of    hoảng sợ
- scared of    bị hoảng sợ
- independent of    độc lập
- short of    thiếu, không đủ
- suspicious of    nghi ngờ
* Note:
- be tired of    chán    
- be tired from    mệt vì
- be grateful to sb for sth    biết ơn ai về điều gì
- be responsible to sb for sth    chịu trách nhiệm với ai về việc gì
- good / bad for    tốt / xấu cho
- be kind / nice to sb    tử tế / tốt với ai
- it’s kind / nice of sb    thật tốt …
* Một số động từ đi với giới từ:
- apologize to sb for sth    xin lỗi ai về …    
- congratulate sb on sth    chúc mừng ai về …
- introduce to sb    giới thiệu với ai
- prevent sb from    ngăn cản ai
- borrow sth from sb    mượn cái gì từ ai
- escape from    thoát khỏi
- apply for (a job)     nộp hồ sơ xin việc, học
- explain sth to sb    giải thích
- laugh at sb    cười chế nhạo ai
- shout at sb    la mắng ai
- dream of    mơ tưởng đến
- pay sb for sth    trả tiền cho ai về ..
- suffer from    chịu đưng
- protect sb/sth from    bảo vệ ai khỏi
- concentrate on    tập trung vào
- object to sb / V-ing    phản đối ai
- die of    chết vì
- care for sb    chăm sóc ai
- accuse sb of sth    buộc tội ai về
- provide / supply sb with sth    cung cấp
- beg for sth / ask for sth    van nài, xin
- depend on / rely on    dựa vào, phụ thuộc vào
- insist on    khăng khăng
- care about sb / sth    quan tâm đến ai
- smile at sb    mỉm cười với
- dream about sb / sth    mơ thấy ai . điều gì
- consist of    gồm, bao gồm
- believe in    tin vào
- spend on    tiêu xài vào    
- prefer …. to ….    thích hơn
- arrive at / in     đến
- change into / turn into    hóa ra
- wait for sb    chờ ai
- die of    chết vì (căn bệnh)
- join in    tham gia vào
- agree with    đồng ý với
- stand for    tượng trưng
- look forward to    mong đợi
- accuse sb of sth    tố cáo ai về
- belong to sb    thộc về ai

Multiple choice

1. Do you want to stop in this town, or shall we _______?

A. turn on 
B. turn off
C. go on
D. look after

2. Who will ________ the children while you go out to work?


A. look for
B. look up
C. look after
D. look at

3. Please ________ the light, it’s getting dark here.


A. turn on
B. turn off
C. turn over
D. turn into

4. The nurse has to _________ at the midnight. {take (sth) over: take control of or responsibility for}


A. take care 
B. take on
C. take over
C. take off

5. There is an inflation. The prices __________.


A. are going on
B. are going down
C. are going over
D. are going up
6. Remember to _______ your shoes when you are in a Japanese house.


A. take care 
B. take on
C. take over
C. take off
7. You can __________ the new words in the dictionary.


A. look for
B. look after
C. look up
D. look at

8. It’s cold outside. __________ your coat. 


A. Put on 
B. Put down
C. Put off
D. Put into

9. Frank never turns up on time for a meeting.


A. calls
B. arrives
C. reports
D. prepares

10. Never put off until tomorrow what you can do today.{p ut off: postpone: delay}


A. do
B. let
C. delay
D. leave

11. My father still hasn’t really recovered from the death of my mother.


A. looked after
B. taken after
C. gone off
D. got over
12. The bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town.


A. went on
B. went out
C. went off
D. went away

13. John, could you look after my handbag while I go out for a minute.


A. take part in 
B. take over
C. take place
D. take care of
14. Bill seems unhappy in his job because he doesn’t get _______ his boss.


A. up to
B. on for
C. on well with
D. in with

15.  Why do they ______ talking about money all the time?


A. keep on
B. give up
C. take after
D. stop by

16. My father gave up smoking two years ago. 


A. liked
B. continued
C. stopped
D. enjoyed

17. The government hopes to _________ its plans for introducing cable TV.


A. turn out
B. carry out
C. carry on
D. keep on

18. When the tenants failed to pay their bill, the authorities decided to _____ the gas supply to the flat.


A. cut down
B. cut out
C. cut off
D. cut up

19. Look out! There’s a car coming!


A. The car is behind you, so you should run.

  
B. Don’t go away because the car is coming.


C. Hurry up or you will be late for the car. 

      
D. You should be careful because the car is coming.
20. I was born in Scotland but I ________ in Northern Ireland.


A. grew up
B. raised
C. brought up
D. rose

21. How do you start the computer?


A. How does the computer turn on?
B. How do you turn on the computer?


C. How do you turn  the computer on?
D.  Both B and C are correct
22. I/ not accept/ offer/ turn down/ 


A. I couldn’t accept his offer to avoid turning down him.


B. I couldn’t accept his offer because he was turned down.


C. I couldn’t accept his offer, so I turned it down.


D. I couldn’t accept his offer whether I was turned down.

23. Both Ann and her sister look like her mother.


A. take after 
B. take place
C. take away
D. take on

24. I’ll be back in a minute, Jane. I just want to try out my new tape recorder.


A. resemble
B. test
C. arrive
D. buy

25. She got angry when they started to………. her private life.


A. ask for 
B. enquire after 
C. ask about 
D. enquire with 

26. She ran in a marathon last week but………. after ten kilometers. {withdraw}


A. dropped out 
B. closed down
C. broke up 
D. made up 

27. Gertrude takes……….her mother; she has blue eyes and fair hair too. 


A. in 
B. up 
C. after 
D. down 

28. It took him a long time to ………. the death of his wife. 


A. take away 
B. get over 
C. take off 
D. get through 

29. There were so many kinds of cameras………., and I didn't know which to buy. 


A. to choose 
B. choosing from 



C. chosen 
D. to choose from 

30. Billy hasn't been working; he won't………. his examinations. 


A. get off 
B. get through 
C. keep up 
D. keep off 

31. They arrived………. the airport………. good time for the plane. 


A. in - on 
B. to - in 
C. at - in 
D. to - for 

32. Did Mr. Tan………. the class while Miss Fiona was ill in hospital? 


A. take away 
B. take over
C. take up 
D. take off 

33. Paula applied for the post but she was……….. 


A. turned down 
B. checked out 
C. kept under 
D. pushed ahead 

34. If orders keep coming in like this, I'll have to………. more staff. 


A. give up 
B. add in 
C. gain on 
D. take on 

35. Why do they………. talking about money all the time? 


A. keep on 
B. side with 
C. take after 
D. work off 

36. In addition to Mr. Thomas and Miss White, the principal………. attend the school party. 


A. is likely 
B. is going to 
C. are likely 
D. are going to

37. We were too tired to wash ________ after the meal.


A. over
B. out
C. up
D. on

38. I don't know whether I'll go out tonight. It depends ________ how I feel.


A. in
B. at
C. on
D. over

39. The police made an appeal ________ the public to remain calm.


A. by
B. to
C. at
D. for

40. These policies ________ in many elderly and disabled people suffering hardship.


A. recalled
B. succeeded
C. resulted
D. resigned

41. Part of the path had been ________ by the sea.`
`


A. washed over
B. washed away
C. washed down
D. made in

42. The diesel /'di:zəl/ engine was named ________ its inventor Rudolf Diesel.

 
A. along
B. to
C. after
D. with

43. The committee ____________ of different people of different views.

 
A. composes 
B. comprises
C. consists
D. contains

44. She ________ to the cinema last night.


a. went over
b. went on
c. went out
d. went off

45. I've been trying to ________ him all day.


a. fall in love with
b. take track of
c. take advantage of
d. get in touch with
46. An ever-growing proportion of this ________ consists of unburned hydrocarbon gases from the exhausts of automobiles.


a. pollute
b. polluted
c. pollution
d. pollutant

47. His wife died in ________ when he was only 24 years old.


a. children
b. childhood
c. childbed
d. childbirth

48. ________ policeman directing the traffic.


a. Take care of
b. Take track of
c. Keep an eye on
d. Pay attention to
49. The bomb ________ when he rang the bell.


a. went over
b. went on
c. went out
d. went off

50. No one really believed it when the news came through that the "Titanic" had ________ on her maiden voyage.


a. gone over
b. gone on
c. gone down
d. gone off

51. Does this jacket ________ my trousers?


a. go with
b. go through with
c. go ahead
d. go off

52. He ________ about his new car all the time.


a. goes over
b. goes on
c. goes out
d. goes off

53. Do you think you could ________ this work with me some time, Peter?


a. go over
b. go on
c. go out
d. go off

54. We have permission to ________ with the plan.


a. go ahead
b. go over
c. go on
d. go off

55. I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well ________ it.


a. go with
b. go through with
c. go ahead
d. go off

Trích đề thi tốt nghiệp 2016

1. It is very important for a firm or a company to keep ______ the changes in the market. 


A. touch with 
B. up with 
C. pace of 
D. track about 

2. The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have ______ by 2015. 


A. run out 
B. taken over 
C. caught up 
D. used off 

3. Although smokers are aware that smoking is harmful to their health, they can’t get rid of it. 
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4. He is disappointed at not being offered the job, but I think he will ______ it. 


A. turn off 
B. get over 
C. fill in 
D. take after 

5. “Don’t forget to take _____ your shoes when you are in a Japanese house.” 


A. off 
B. apart 
C. in 
D. up 

6. It was being able to fly ______ space that attracted Sally Ride to the job of an astronaut. 


A. to 
B. towards 
C. on 
D. into 

Fillin the gaps


Get on 
Fill in 
look for 
switch on 
Take off 
try on


turn down 
put out 
believe in 
throw it away 
turn off
1. “Please________ the  radio, I can’t concentrate on my work” 

2. Quick! ________ the bus. It's ready to leave. 

3. I don't know where my book is. I have to ________ it. 

4. It's dark inside. Can you ________ the light, please? 

5. ________ the form, please. 

6. I need some new clothes. Why don't you ________ these jeans? 

7. It's warm inside. ________ your coat. 

8. This pencil is really old. You can ________. 

9. It's so loud here. Can you ________ the radio a little. 

10. The firemen were able to ________ the fire in Church Street. 

11. Does your little brother ________ ghosts?

What are phrasal verbs? 

1. A phrasal verb is a verb plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb.

Example:
I ran into my teacher at the movies last night. run + into = meet
He ran away when he was 15. run + away = leave home
2. Some phrasal verbs are intransitive. An intransitive verb cannot be followed by an object.

Example:
He suddenly showed up. "show up" cannot take an object
3. Some phrasal verbs are transitive. A transitive verb can be followed by an object.

Example:
I made up the story. "story" is the object of "make up"
4. Some transitive phrasal verbs are separable. The object is placed between the verb and the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, separable phrasal verbs are marked by placing a * between the verb and the preposition / adverb.

Example:
I talked my mother into letting me borrow the car.
She looked the phone number up.

5. Some transitive phrasal verbs are inseparable. The object is placed after the preposition. In this Phrasal Verb Dictionary, inseparable phrasal verbs are marked by placing a + after the preposition / adverb.

Example:
I ran into an old friend yesterday.
They are looking into the problem.

6. Some transitive phrasal verbs can take an object in both places. In this Phrasal Verb Dictionary, such phrasal verbs are marked with both * and + .

Example:
I looked the number up in the phone book.
I looked up the number in the phone book.

7. WARNING! Although many phrasal verbs can take an object in both places, you must put the object between the verb and the preposition if the object is a pronoun.

Example:
I looked the number up in the phone book.
I looked up the number in the phone book.
I looked it up in the phone book. correct
I looked up it in the phone book. incorrect
UNIT 12 : TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERB

1. Nội động từ:
a. Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện hành động.
* Examples: - He walks. (Anh ấy đi bộ - Anh ấy tự đi chứ không phải là do người hay vật khác tác động)
                     - Birds fly. (Chim bay - Con chim tự bay theo bản năng chứ không do người hay vật tác động)
b. Nội động từ không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm từ này sẽ đóng vai trò trạng ngữ chứ không phải là tân ngữ trực tiếp.
* Examples: - She walks in the garden.
                     - Birds fly in the sky.
2. Ngoại động từ:
a. Ngoại động từ diễn tả hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật.
* Examples:  The cat killed the mouse.
b. Ngoại động từ luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để hoàn thành nghĩa của câu. Danh (đại) từ đi theo sau ngoại động từ là tân ngữ trực tiếp.
Trong câu trên chúng ta không thể nói “The cat killed” rồi dừng lại được mà phải có “the mouse” đi kèm theo sau. “The mouse” là tân ngữ trực tiếp của “killed”.
3. Sự phân chia thành nội động từ và ngoại động từ chỉ là tương đối
Một số động từ có thể làm nội động từ trong câu này và làm ngoại động từ trong câu khác, nghĩa của chúng có thể thay đổi. Hãy xem các ví dụ trong bảng sau va xem đó là nội động từ hay ngoại động từ trong câu:
	
	1. The door openned. (Cửa mở)

	
	2. She opened the door. (Cô ấy mở cửa)

	
	3. The bus stopped. (Chiếc xe buýt dừng lại)

	
	4. The driver stopped the bus. (Tài xế dừng xe buýt lại)

	
	5. The bell rings. (Chuông kêu)

	
	6. He rings the bells. (Ông ấy rung chuông)

	
	7. The glass broke. (Cốc vỡ)

	
	8. The boy broke the glass. (Cậu bé làm vỡ cốc)

	
	9. His lecture began at 8pm. (Bài giảng của ông ta bắt đầu lúc 8h tối)

	
	10. He began his work at 8pm. (Anh ấy bắt đầu công việc lúc 8h tối)

	
	11. The fire lit quickly. (Lửa cháy nhanh)

	
	12. I lit the fire. (Tôi đốt lửa)

	
	13. Flowers grow in their garden. (Hoa mọc ở trong vườn)

	
	14. They grow flowers in the garden. (Họ trồng hoa trong vườn)

	
	15. Water boils at 100 degree. (Nước sôi ở 100 độ C)


	
	16. Mary boiled the water for the tea. (Mary đun sôi nước để pha trà)


( Mặt khác, nhiều nội động từ có thể có tân ngữ láy (cognate object); đó là những tân ngữ có cùng hình thức với động từ.
* Example: - Mary laughed a merry laugh. (Mary nở nụ cười vui vẻ)
                            [to laugh↔a laugh]
- The old man lived a happy life.(Ông lão đã hưởng một cuộc sống hạnh phúc)
           [to live↔a life]
- The little boy slept a sound sleep. (Chú bé ngủ một giấc ngon)
    [to sleep↔a sleep]
( Ngoài ra, một số ngoại động từ lại được dùng như nội động từ, trong đó chủ từ không làm chủ hành động trong câu.
* Example: The books sell well. (Sách bán chạy).
                [Thay vì nói: They sell the books well]
* BÀI TẬP:

TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERBS 

I. Put the verbs in the correct column.

	sleep

answer

park

read
	give

buy

happen

move
	arrive

live

shake

rise
	ring

tell

explain

win
	burn

drop

occur

exist


	transitive
	intransitive
	either transitive 

or intransitive

	_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________


	_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
	_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________


II. Complete each sentences with a suitable verb in the box. Put the verbs in the correct tenses.
	burn               win                live                  give

tell                 drink             explain            ring


1. We _____________ here for 40 years.

2. I ____________ the bell, but no one answered it.

3. William _____________ too much recently, which makes his parent really worried.

4. If you had played for us, we ________________ the game.

5. Gerald ______________ the situation to me, but I couldn’t understand it at all.

6. The firm ______________ him a gold watch when he retired.

7. The fire ______________ furiously, but the fire brigade put it out.

8. The truth ______________ to you soon.
III. A. Find the verb in each of the following sentences and write T if it is transitive and I if it is intransitive.                   
	
	1. The chef will prepare the food.

	
	2. John is working at the bakery.

	
	3. Lightning didn’t cause the fire.

	
	4. We walked downtown after work yesterday.

	
	5. Thousands of people ride the subway every day.

	
	6. The baby was crying in the room.

	
	7. Joe fell down on his way to school this morning.

	
	8. Our houseguests are going to arrive tomorrow afternoon.

	
	9. The fire burnt all their belongings

	
	10. What happened in class yesterday?

	
	11. That athlete finished 12 seconds outside the world record.

	
	12. John will have finished his project when we arrive next month.


B. Change the sentences that have objects into the passive voice.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IV. Rewrite sentences in the passive as in the example:

1. (The floor/ not clear/ yet)

2. (The politician/ interview/ now)

3. The Mona Lisa/ paint/ Leonardo da Vinci)

4. (My flat/ burgle/ last night)

5. (All tickets/ sell/ before we got there)

6. (The dog/ not feed/ yet)

7. The presents/ wrap/ now)

8. The prizes/ award/ President/ tomorrow)

9. (Tea/ grow/ India)

10. (The prisoners/ take/ to prison/ now)
* KEYS:

I. Put the verbs in the correct column.

	
	
	
	
	


* Feedback:
	transitive
	intransitive
	either transitive 

or intransitive

	give

answer

buy

tell

park

explain

read
	arrive

live

happen-
occur

rise

exist
	sleep

ring

burn

drop

shake

move

win


II. Complete each sentence with a suitable verb in the box. Put the verbs in the correct tenses.
* Feedback:
	1. have lived
2. rang

3. have drunk
	4. would have won

5. explained

6. gave
	7. burnt

8. will be told


III. A. Find the verb in each of the following sentences and write T if it is transitive and I if it is intransitive.  

* Feedback:                
	T
	1. The chef will prepare the food.

	I
	2. John is working at the bakery.

	T
	3. Lightning didn’t cause the fire.

	I
	4. We walked downtown after work yesterday.

	T
	5. Thousands of people ride the subway every day.

	I
	6. The baby was crying in the room.

	I
	7. Joe fell down on his way to school this morning.

	I
	8. Our houseguests are going to arrive tomorrow afternoon.

	T
	9. The fire burnt all their belongings.

	I
	10. What happened in class yesterday?

	I
	11. That athlete finished 12 seconds outside the world record.

	T 
	12. John will have finished his project when we arrive next month.


B. Change the sentences that have objects into the passive voice.

1. The food will be prepared by the chef.

3. The fire wasn’t caused by lightning.

5. The subway is ridden by thousands of people everyday.

9. All their belongings were burnt by/ in the fire.

12. John’s project will have been finished when we arrive next month.

MẪU CÂU GIAO TIẾP

1) CÁC MẪU ĐỀ NGHỊ NGƯỜI KHÁC GIÚP MÌNH: 

	Đề nghị
	Trả lời đồng ý
	Trả lời  không đồng ý

	- V0 ............, please. 

- Can you  /  Could you + V0..........

- Would you please + V0...........
- Will you + V0.
- I wonder if you'd/ could + V0.
	- Certainly - Of course  - Sure 

- No problem 

- What can I do for you? 

- How can I help you? 
	I'm sorry. (I'm busy )

I'm afraid I can't/ couldn't 

	- Would / Do you mind  V-ing........
	- No I don't mind. 

- No, of course not. - Not at all. 
	- I'm sorry, I can't.




2 ) CÁC MẪU  MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC:

	
	Trả lời đồng ý
	Trả lời  không đồng ý

	-Shall I...
- Would you like me to ...
-Do you want me to ...

- What can I do for you ?

- May I help you ?  

 - Do you need any help?

- Let me help you.       

- Can I help you ?
	-Yes. Thank you

-That's very kind of you.

 Yes, please.
 Oh, would you really?      Thanks a lot.

	No. Thank you

No, thank you. I can manage.
No, there's no need. But thanks all the same.
Well, that's very kind of you, but I think I can manage, thanks.


3 ) CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC:

	
	Trả lời đồng ý
	Trả lời  không đồng ý

	- May I ....?   - Can I .....? Could I  

 -May I go out ? 

-Do you think I could ...
 -I wonder if I could ...
 -Is it all right if I ...
	- Certainly - Of course

- Please do - Please go ahead

- Yes, by all means

	- I'd rather you didn't

- I'd prefer You didn't

-No, I'm afraid you can't

-I'm sorry, but you can't.


	- Would you mind if I + QKĐ

- Would you mind if I smoked ?

- Do you mind if I + HTĐ.

   Do you mind if I smoke ?
	- No, of course not. 

- Not at all. 

- Please do

- Please go ahead
	


4) CÁC MẪU CÂU RỦ, GỢI Ý LÀM GÌ  :

	
	Trả lời đồng ý
	Trả lời  không đồng ý

	1. Shall I / we... (do)?

2. Let's... (do).

3. Why don't I / we... (do)?

4. How about... (doing)?

5. What about... (doing)?

6. I think we should... (do).

7. I suggest that we... (do).

8. It might be a good idea if we / you... (do).

9. I think the best way of dealing with this situation would be to... (do).

10. If you ask me, I think we / you should/ could...V (do).
	1. Yes, I think that's a good idea.

2. That's probably the best option.

3. Sure, why not?

4. Yes, definitely.

5. By all means.

6. Good idea
	No, let's not.




5) CÁC MẪU CÂU CÁM ƠN:

	
	Trả lời

	- Thank you. - Thank you very much.
- Thanks a lot.  - Thanks a lot for ....
	- You're welcome. - That's all right.

- Not at all.         - It's my pleasure


6 ) CÁC MẪU CÂU hỏi lại khi nghe không rõ:

- Pardon? ( chữ này thông dụng các em cần nhớ) 

- Please say that again.

- Could you repeat that?

7 ) CÁC MẪU CÂU MỜI:

a) Mời ăn uống:
- Would you like + món ăn/uống
Ví dụ:

Would you like a cup of tea?  ( mời bạn uống trà)

Đáp lại:
- Yes, please.
/ - No, thanks.

b) Mời đi đâu:
- Would you like + to inf.
Ví dụ:

Would you like to go to the cinema with me?  ( mời bạn đi xem phim với tôi)

Would you like to go to the party?  ( mời bạn đi dự tiệc)

8 ) CÁC MẪU CÂU CẢNH BÁO :

 

            Don't move!

Mind you head!
Watch out!
Look out!

Be careful!

 Take care!

9) CÁC MẪU CÂU CHUNG :
	Showing interest

   (Thể hiện sự 

   quan  tâm)
	1. Uh-huh!              3. Right!                     3. Really?                 4. That's interesting!

5. And?                   6. What then?             7. Oh?                      8. What happened next?



	Showing that you're listening

(Thể hiện bạn đang lắng nghe)
	1. Now, you mentioned...                                   2. So, that's how...?

3. Yes, I was going to ask you about that...       4. Could you give me / us an example of...?

5. Could you explain in more detail...?



	Thanking and responding

( Cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn )
	1. Many thanks.                              2. Thanks a lot.                        3. Cheers!      

 4. That's very kind of you.            5. Thank you very much         6. Not at all.                   

7. It's a pleasure. / My pleasure.     8. You're welcome.                 9. Don't mention it.         

10. Any time.                                 11. That's OK / all right.        

12. I'm glad to have been of some help



	Apologizing

( Xin lỗi )
	 1. Sorry                                                         2. I'm very/awfully/so/extremely sorry.

3. Excuse me.                                                 4. Sorry, (it was) my fault.

5. I do apologize.                                            6. Please accept my apologies

	 Accepting an apology
( Chấp nhận 

   lời xin lỗi)
	1. That's all right/OK.                                     2. Not to worry.

3. That's quite/perfectly all right.                    4. No reason/need to apologize.

5. Don't worry about it 



	Giving instructions

( Đưa ra lời hướng dẫn )
	1. Make sure...                                                2. Remember... (to do).

3. Be careful... (not to do).                             4. Don't forget... (to do)

5. Giving directions                                        6. Go straight on.

7. Take the first/second on the left / right.     8. Turn left / right.                

9. Go along... as far as...                               10. Take the number 7 bus / tram.

11. Get off (the bus / tram) at... (place).       12. Carry on until you see...

13. Look out for..

	Checking someone has understood

( K.tra xem ai đã hiểu hay chưa)
	1. Are you with me?                                        

2. Did you follow that?

3. Have you got that?                                      

 4. Is everything clear so far?

5. Does that seem to make sense


MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP  THƯỜNG GẶP

1. A: “More coffee ? Anybody ?”

   B: “………………….”

A. I don’t agree. I’m afraid”

B. I’d love to

C. Yes, please

D. It’s right.I  think

2. A: “ Do you like the weather here ?”

   B:  “ I wish it…………………”

A. doesn’t rain



B. didn’t rain

C. won’t rain

D. hadn’t rained

3. A: “ Oh, I’m really sorry”

   B: “…………………”

   A. It was a pleasure


B. That’s all right
C. Thanks

D. Yes, why?

4. A: “ What’s your hobby, Hoa?

   B: “…………………….”

A. Well, I like collecting stamps



B. Oh, with computers

C. Well,I want stamps





D. Oh, on the phone

5. A: “You look nice today .I like your new hairstyle”

    B: “………………………”

A. It’s nice of you to say so 




B. Shall I? Thanks




C. Oh, Well done 





D. I feel interesting to hear that

6. A: “ A motorbike knocked Ted down.”

    B: “ ……………………

   A. What is it now?


B. Poor Ted!

C. How terrific!
D. What a motorbike!

7. A: “ I have bought you a toy. Happy birthday to you!”

   B: “…………………”

   A. The same to you

B. Have a nice day!
C. What a pity!  
D. What a lovely toy ! thanks

8.A “………………”

   B: “Oh, It’s great”

   A. How is the English competition ?





   B. Would you like the English competition?

   C. What do you like about the English competition?



   D.What do you think of the English  competition ?

9. “ Peter : “ Do you feel like going to the cinema this everning ?”

      Mary:   “……………………………”

   A.I don’t agree.I’m afraid

B.You’re welcome
C.That would be great
     D.I feel very bored

10. Laura: “ What a lovely house you have “

    Mary: “……………….”

A.Of course not, It’s not costly


B. Thank you .Hope you will drop in



C. I think so





D. No problem

11. A : “ Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris ?”

      B: “……………….”

A. Yes,it’s was

B. Sorry, I don’t

C. I don’t think that

D. Not yet

12.A: “Would you mind  lending me your bike?”

    B: “…………………….”

    A. Yes. Here it is

          B. Not at all

C.Yes, let’s


D. Great

13.A: “…………….detective stories?”

     B: “In my opinion, they are very good for teenagers”

A. How about





B. Are you fond of




C. What do you think about



D. What do people feel about?

14. Hellen : “ Congratulations !”

      Jane : “…………….”

    A.What a pity


B. Thank you

C. I’m sorry

           D.You are welcome

15. Linda : “ Excuse me ! Where ‘s the post office ?”

    Maria:  “…………………..”

   A.It’s over there


B. I’m afraid not
C.Don’t worry

          D.Yes, I think so

16. Tom: “ How did you get there ?”

     John: “ ………………”

  A.Is it far from here ?
 
B.I came here by train


  C.I came here last night
D.The train is so crowded  

17.Alice : “ What shall we do this everning?”

      Carol: “………………….”

  A.Let’s go out for dinner

B.No problem

C.Thank you


D.Not at all

19.Mary: “Whose bike is that?”

     Tom :”…………….”

    A.No, It’s over there

B.It’s Jane

C.It’s just outside

D.It’s Jane’s

20.Peter : “ How do you go to school?”

     Mary: “…………………”

     A.I go there early
B.Everyday,Except Sunday

C.I don’t think so
           D.I go there by bus

21.A: “ Bye”

     B: “…………..”

     A.See you lately

B.Thank you


C.Meet you again                   D.See you later

23.A: “ I’ve passed my driving test”

    B: “…………………..”

    A.Congratulations!

B.That’s agood  idea

C.It’s nice of you to say so
D.Do you?

24.A: “ would you like to have dinner with me ?”

    B: “……………….”

   A.Yes, I love to

B.Yes, so do I


C.I’m very happy

D.Yes,it is

25.Ann: “………..where the nearest post office is ?

     Linda: “ Turn left and then turn right”

    A.Could you tell me
B.Should you show me
C. Do you tell        
            D.Will you say me

26.A : “ How do you do ?”

    B: “…………….”

   A.How do you do ?

B.Not too bad


C.I’m well.Thank

D.Yeah,OK

27.Peter: “ I enjoy listening to pop music”

     Maria:  “………………..”

  A.I’m too


B.I don’t


C.Neither do I


D.So am I

28. A: It’s hot in here?

      B: “ …….I open the window?”

  A.Did



B.Shall



C.Would


D.Do

29 .David : “ Jame is a very brave man “

  Bob: “ Yes, I wish I…………..his encourage”

   A.had


B.will have


C.have had


D.have

30.David: “ You’ ve got a beautiful dress!”

     Hellen: “ ………………..”

  A.I do


B.Thank you


C.You,too


D.Okay

31.Sue: “ I love music”

     Alice : “……………”

    A.So do I


B.No, I won’t


C.Yes, I like it


D.Neither do I

32.Maria: “ I’m taking my end term examination tomorrow:

   Sarah : “………………..”

   A.Good luck


B.Good day


C.good time


D.Good chance

33. Hang: “ Thank for your help,Lan:”

      Lan: “ …………………..”

  A.with all my heart

B.Never remind me

C.It’s my pleasure

D.Wish you

34.Ann: “ Do you think it will rain?”

     Peter : “…………………”

   A.I don’t hope

B.I hope not


C.I don’t hope so

D.It’s hopeless  

35.Ann: “ Do you think you you will get the job?”

     Mary: “………………….”

   A.Yes, that’s right

B.I think not


C.I know so


D.Well,I hope so  

 36. David: “ Happy Christmas !”

        Peter : “…………..”

    A.The same to you!

B.Happy christmas to you! 
C.You are the same !

D.Same for you!

37.A: “…………going  on a picnic this weekend ?”

     B: “ That’s great !”

     A.Why don’t we

B.Would you like

C.How about


D.Let’s

38.What an attractive hair style you have got, Mary!
- _______

A. Thank you very much. I am afraid 


C. You are telling a lie

B. Thank you for your compliment 


D. I don't like your sayings

39.You look great in this new dress.

- ________.

     A. With pleasure 





B. Not at all



     C. I am glad you like it       



D. Do not say anything about it

40.How well you are playing!

- ________.

A. Say it again. I like to hear your words


C. I think so. I am proud of myself

B. Thank you too much




D. Many thanks. That is a nice compliment

41 .I’m sorry. It’s late. I must go now. - ________________.

    A. You are welcome




B. Good bye. See you soon

    C. Not at all






D. Hello

42.What a lovely hat you have! – Thanks. ……………. .

    A. that’s OK
        B. I don’t care                      C. I’m glad you like it            D. certainly

43. A: How’s life? – B: ______

    A. Sure






B. Not too bad, but very busy

    C. Very well, thank you




D. Pleased to meet you

44.  A: “Thank you for the lovely present.” –B: “______”

    A. Go ahead





B. Not at all




    C. Come on






D. I’m pleased you like it

45.A: “Thank you very much”

   B: …………………….

   A.Not at all


B.You are well come

C.That’s all right
             D.All are correct

46. A: “Do you fancy a coffee?”

    B: ……………………….

   A.Oh,dear


B.Everything is ok

C.Oh,yes. I ‘d love one             D.How do you do

47 .. A:“You look nice in that red shirt.”

    B: …………………………..

   A.It’s nice of you to say so




B.Am I? Thanks



   C.Oh,poor me





D.I’m interesting to hear that

48. A: Peter had an accident.he’s been in hospital for 5 days”

    B: ……………………………

  A.Poor it 


B.Poor him


C.how terrific


D.Oh,Is he?

49.. A:  “Happy birthday! This is a small present for you”

    B:………………………….

   A.What a pity

B.How beautiful it is ! Thanks C.Have a good time

D.How terrble!

50..A: “How are you getting on ?”

   B: ………………………………..

  A.All right


B.Not bad


C.It’s Ok


D. All are correct

51.. A: “ I’m sorry.It ‘s late .I must go now.Bye bye”

    B: ……………………………….

   A.You are welcome

B.Goodbye.See you soon
C.Not at all


D.Hello

52.A: “ Thank you for a lovely evening.”

   B: …………………………..

   A.You are welcome

B.Have a good day

C.Thanks
                         D.0


53.. A: “ Do you mind if I use your bike”

      B:…………………………

   A.Yes do you

B.Yes , It’s my pleasure
C.No, you don’t
             D.No, You can use it

54.. A: “ Congratulations!”

     B:………………………….

  A.What a pity!

B.Thank you


C.I’m sory

D.You are welcome

55..A : “ …………………..”

     B: I’m in teaching

    A.What do you do for a living ?



B.What do you earn for a living?

    C.How do you live?




D. What are you working 

CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ THƯỜNG GẶP
                                                    Phrase and Clause of Purpose

I/ Clause of Purpose : Mệnh đề chỉ mục đích - So That/In Order That           để mà 

Form : 

	S + V1/s/es + O
	So That In Order That
	S + can/will + V0 + O

	S + V2/ed + O
	
	S + could/would + V0 + O


Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won't / wouldn't ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can't/couldn't.

ex1: 
I study hard so that I can pass the exam. 

ex2: 
I study hard so that I won't fail the exam.

ex3:
I hide the toy so that my mother can't see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy ) 

II/ Phrase of Purpose : cụm từ chỉ mục đích - In Order To/So As To/To          để mà
Form :  + + Inf. 

	S + V + O
	In Order To

So As To

To
	+ V0


Lưu ý: Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

ex1: I study hard. I want to pass the exam.

-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.

ex2: I study hard. I don't want to fail the exam.

-> I study hard in order not to pass the exam. 
đúng

-> I study hard so as not to /to pass the exam.
đúng
-> I study hard not to pass the exam. 


sai

III/ Cách nối câu :
1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :

ex1:  I’m studying  hard. I want to keep pace with my classmates.
    ( I’m studying  hard so that I can keep pace with my classmates.
	      S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.  

(  S1 + V + O so that  S2 + can/could/will/would + V0 + O.

sau want/ like/ hope là to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would


ex2: Alice prepares her lessons carefully. She wants to get high marks in class.

( ……………………………………………………………………………………………………….

-Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.

ex3: I give you the book .I want you to read it.

  ( I give you the book so that you can read it.

	      S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O +  to + V0 + O.  

(  S1 + V + O so that O->S2 + can/could/will/would + V0 + O.

sau want/ like/ hope là O rồi mới đến to thì ta bỏ chúng thay bằng can/could/will/would, sau đó đem O lên thay cho S2


ex4:  Please shut the door. I don’t want the dog to go out of the house.

( ……………………………………………………………………………………………………….
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :

	  S1 + V + O. S2 + want/like/hope + to + V0 + O.  

( S1 + V + O In Order To/So As To/To trước V0 + O.  

( S1 = S2 . Bỏ S2, bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order To/So As To/To trước V0 + O. ) 


     I study hard .I want to pass the exam.

-> I study hard in order to pass the exam.

	      S1 + V + O. S2 + want/like/hope +O +  to + V0 + O.  

(  S1 + V + O In Order for O To/So As for O To + V0 + O.

( S1 = S2 . Bỏ S2, bỏ luôn want/like/hope + to thêm In Order for O To/So As for O To V0 + O. )


IV.Các dạng bài tập:
1.Dạng bài tập 1: sau want không có tân

Nối 2 câu có cùng chủ ngữ thành 1 câu có cụm từ chỉ mục đích hoặc mệnh đề chỉ mục đích. 


Ex: *Duy gets up early every morning. He wants to learn his lessons.
-->Duy gets up early every morning so as to learn his lessons. (câu này đổi dưới dạng Phrases of purpose).
--> Duy gets up early every morning so that he can learn his lessons. (đổi dưới dạng Clauses of purpose).
* We learn English. We want to have better communication with other people.
--> We learn English in order to have better communication with other people.
--> We learn English so that we will have better communication with other people.
* He was in a hurry. He wanted to catch the bus.
--> He was in a hurry to catch the bus.
--> He was in a hurry in order that he would catch the bus.
2.Dạng bài tập 2: Nối 2 câu có cùng chủ ngữ nhưng sau “want” có tân ngữ hoặc túc từ. 
Ex: * He gave me his address. He wanted me to visit him. (want + túc từ).
--> He gave me his address so that I would visit him. (Clauses of purpose).
*They whispered. They didn’t want anyone to hear their conversation. (“want” + tân ngữ).
--> They whispered in order that no one could hear conversation. 

*2 câu trên nếu muốn use phrase of purpose, ta phải theo công thức sau:
   
in order for + O (túc từ) + to-inf
Ex: * He gave me his address in order for me to visit him.       
--> They whispered in order for no one to hear their conversation.   

3.Dạng bài tập 3: Đổi một câu từ “phrase of purpose” sang “clauses of purpose” hoặc ngược lại.
Ex: * We hurried to school so as not to be late.
--> We hurried to school so that she wouldn’t be late.
* Thao locked the door so that she wouldn’t be disturbed
--> Thao locked the door so as not to be disturbed.
* He studied hard in order to pass his exam.
--> He studied hard so that he can pass his exam.
3.Dạng bài tâp 4: Hoàn tất câu với “phrase of purpose” hoặc “clause of purpose”.
Ex: * I studied English so that ….. 
--> They went to Ha Noi to…… 
(tự hoàn thành câu tuỳ ý thích của các bạn). 
* Lưu ý: + Hoàn tất câu trong mệnh đề chính ở thì hiện tại (present) thì ta dùng “will/ can” ở mệnh đề chỉ mục đích.
Ex: She needs a job so that she will support her old parents. (cô ấy cần 1 công việc để nuôi bố mẹ cô ta).
(Ở câu trên, ở mệnh đề chính “ She needs a job” là thì hiện tại đơn “present simple” nên ở mệnh đề chỉ mục đích chúng ta phải dùng will “she will support her old parents”).
+ Khi động từ trong mệnh đề chính ở thì “past” thì ta dùng “would/ could” ở mệnh đề “would/ could” ở mệnh đề chỉ mục đích.
Ex: He hurried to the station so that he wouldn’t miss the train.

Exercise : Rewrite the following sentences using infinitive phrase / clause:

1) People use money so that they can buy things they need. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

2) Banks are developed so that they can keep people’s money safe. (in order to)

( ____________________________________________________________________

3) Mr. Brown is going to the bank to borrow some money. (so that )

( ________________________________________________________________________________

4) Alice borrowed an eraser to erase a mistake in his composition. (so that )

( ________________________________________________________________________________

5) I need to buy some laundry detergent so that I will wash my clothes. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

6) I moved to the front of the room so as to see better.  (so that )

( ________________________________________________________________________________

7) I came to this school so that I could learn English . (in order to)

( ________________________________________________________________________________

8) He gave her the key for her to open the door. (so that )

( ________________________________________________________________________________

9) Mary took her brother to school for him to learn English. (so that )

( ________________________________________________________________________________

10) Please arrive early for us to start the meeting on time. (so that )

( ________________________________________________________________________________

11) He wrote to David of his interest in science to ask for work. (so that )

( ________________________________________________________________________________

12) Kathy built a high wall round her garden for the fruits not to be stolen. (so that )

( ________________________________________________________________________________

13) Tom was playing very softly so that he wouldn’t disturb anyone. (in order not to)

( ________________________________________________________________________________

14) They rushed into the burning house so that they could save the child. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

15) Lan often attends English Speaking Club to practice speaking English. (so that )

( ________________________________________________________________________________

16) He stood on the chair to see better. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

17) Please shut the gate for the cows not to get out of the cowshed. (so that )

( ________________________________________________________________________________

18) The boy tiptoed into the room not to wake every body up. (so that )

( ________________________________________________________________________________

BÀI TẬP 1 : Hãy nối những câu sau đây dùng : SO THAT/IN ORDER THAT

1) The boys stood on the desks . They wanted to get a better view.

(………………………………………………………………………………………………………………

2) We learn English. We want to have better communication with other people.

(………………………………………………………………………………………………………………

3) We lower the volume . We don't want to bother our neighbours. 

(………………………………………………………………………………………………………………

4) I will write to you. I want you to know my decision soon.

(………………………………………………………………………………………………………………

5) these girls were talking whispers. They didn't want anyone to hear their conversation.

(………………………………………………………………………………………………………………

6) The little girl feigned to be sick. She hoped We didn't make her work.

(………………………………………………………………………………………………………………

7) I spoke loudly. I wanted everybody could hear me clearly.

(………………………………………………………………………………………………………………

8) Mary often goes home as soon as the class is over. She doesn't want her mother to wait for her.

(………………………………………………………………………………………………………………

9) Tom gets up early. He doesn't want to be late for school.

(………………………………………………………………………………………………………………

10) Wellfrog hid the sweets under his pillow .He didn't want his mother to see them.

(………………………………………………………………………………………………………………

BÀI TẬP 2 : Đổi những câu sau đây sang mệnh đề ,dùng SO THAT/IN ORDER THAT 

1) We hurried to school so as not to be late.

(………………………………………………………………………………………………………………

2) He climbed the tree in order to get a better view.

(………………………………………………………………………………………………………………

3) Some young people like to earn their own living in order to be independent of their parents.

(………………………………………………………………………………………………………………

4) We should do morning exercises so as to improve our health.

(………………………………………………………………………………………………………………

5) We should take advantage of the scientific achievements of the world so as to develop our national economy.

(………………………………………………………………………………………………………………

6) Every people in the world must unite their efforts to maintain and protect peace.

(………………………………………………………………………………………………………………

7) She put on warm clothes so as not to catch cold.

(………………………………………………………………………………………………………………

8) He hurried to the station so as not to miss the train.

(………………………………………………………………………………………………………………

9) She locked the door in order not to be disturbed.

(………………………………………………………………………………………………………………

10) I tried to be on time so as not to make our teacher sad.

(………………………………………………………………………………………………………………

BÀI TẬP 3 :use a clause or phrase of purpose to combine each pair of sentences below.
1/  I’m studying  hard. I want to keep pace with my classmates.

………………………………………………………………………………………………

2/ Alice prepares her lessons carefully. She wants to get high marks in class.

………………………………………………………………………………………………

3/ Please shut the door. I don’t want the dog to go out of the house.

………………………………………………………………………………………………

4/ I wish to have enough money. I want to buy a new house.

…………………………………………………………………………………………………

5/ You should walk slowly . Your sister can follow you.

………………………………………………………………………………………………

6/ They did their  job well. They hoped the boss would increase their salary.

………………………………………………………………………………………………

7/ We turned on the lights. We didn’t want to waste electricity

……………………………………………………………………………………………

8/ We lower the volume of the radio. We don’t want to bother our neighbours.

………………………………………………………………………………………………

9/ The robber changed his address all the time. He didn’t want the police to find him.

………………………………………………………………………………………………

10/ The man spoke loudly. He wanted every body to hear him clearly.

……………………………………………………………………………………………

BÀI TẬP 4 :

Choose the correct alternative.

1. The school boys are in a hurry not to/ in order not miss their school bus.

2. They were talking in whispers so that/ so as nobody could hear them.

3. My mother needs a tin opener to open/ for opening the bottles.

4. Advice is given in order that/ in order to students can choose the best course.

5. You may put your money in a small coin bank so that/ in order to keep it safe.

6. We wrote Katie’s name on the calendar so as not to/ so that not forget her birthday.

7. She stayed at work late in order to/ so that she could complete the report.
8. I need some new clothes. I haven’t got anything nice to wear/ in order to wear.

9. They new paint is excellent to cover/ for covering walls with cracks in.

10. Trees are being planted by the roadside so as to reduce/ in order that reducing tracffic noise.

BÀI TẬP 5 : CHOOSE THE CORRECT ANSWER

1/ “I spoke slowly. The foreigner could understandme”. Means

a. I spoke slowly so that  the foreigner could understand me

b. I spoke slowly in  order to the foreigner could understand me.

c. I spoke slowly that the foreigner could understand me

d. I spoke slowly to make the foreigner could understand me

 2/ He  had to explain the lesson very clearly…………………….

a. in order that his student to understandit
b. so that his students  could understand it  

c. so as his students to understand it
d. so that his students to understand it

3/ He studies very hard ……………………………………

a. in order to fail the examination
b. so that to get knowledge

c. so as not to pass examination
d. in order that he could be illiterate

4/ We have to start early…………………………we won’t be late

 a.  so that                  
b.  so as  to       
 c.  because                    d.  although

 5/  They were talking in whispers…………..nobody could hear them.

 a.  in order to                  
 b.  so that         c.  in order that                d.  b and c arte correct

6/  He hurried to the station . He  didn’t want to miss the train

a. he hurried to the station so that he couldn’t miss the train

b. he hurried to the station in order that he couldn’t miss the train

c. he hurried to the station  not to miss the train

d. all are correct

7/  She went to the library in order that she could borrow some books

a.she went to the library so as to borrow some books    

b.she went to the library that she could borrow some books

c.she went to the library so that she could borrow some books
d. all are correct

8/  The  schoolboys are in hurry………………….they will not be late for school

a.  so as to                      
b.  to                      
c.  in order that                d.  for

9/  We set off early…………………..we wouldn’t get stuck in the traffic

a.  although                 
  b.  so that                 
c.  because             
d.  in case

10/  I shouted in order that I could warn everybody of danger

a. I shouted to warn everybody of danger

b. I shouted  so as to warn everybody of danger

c. I shouted so that to warn everybody of danger

d. a and b are correct

Choose the best answer for the following sentences:

1. I moved to the front of the room _______ I could see better.

A. so as to
B. in order to
C. to
D. so that

2. The boy tiptoed into the room _______ wake everybody up.

A. so as to
B. in order that
C. so as not to
D. in order to

3. He turned out the light ________ waste electricity.

A. not
B. without
C. so that not
D. in order not to

4. I am lighting the fire so that the house _______ be warm when they return.

A. would
B. wouldn’t
C. will
D. won’t

5. Mary worked hard _______ pass the examination.

A. as so to
B. so as to
C. so that to
D. in order not to

6. She is taking science course at school ______ order to choose science for her profession.

A. so
B. on
C. in
D. at

7. She weighed herself _______ know the pull of the earth exerting on her.

A. for
B. so that
B. in order
D. to

8. He hurried so that he ________ miss the train.

A. won’t
B. doesn’t
C. didn’t
D. wouldn’t

9. He does morning exercises regularly _______ to improve his health.

A. not
B. without
C. so that not
D. in order

10. Mary took her brother to school for him ________ English.

A. to learn
B. learning
C. learns
D. learned

BÀI TẬP 6 : Match the sentences in the most appropriate way and then write two sentences as one using to-infinitive.

1.Trees were planted along the street.
a. He wants to look smart.

2. I swept the broken glass off the path.
b. This was done to reduce traffic noise.

3. He bought a truck.
c. She wants to finance her studies.

4. Laura went to the bank.
d. I wanted to prevent an accident.

5. The staff are working at weekend.
e. He wanted to hear the football results.

6. Tom turned on the radio.
f. I wanted to report that my car had been stolen

7. Just this once Mike is going to wear a suit
g. They want to complete the project in time.

8. Jessica is borrowing some money.
h. We wanted to buy some fruit.

9. We went to the market.
i. He did this to carry out his business.

10. I phoned to the police station.

  j. She wanted to cash a cheque.

 Các công thức trên đây cũng áp dụng cho biến đổi từ because -> because of
                  Phrases and clauses of reason 

                                    (Cụm từ và mệnh đề chỉ lý do)
1. Cụm từ chỉ lý do
                      Because of / Due to + V-ing / Noun / pronoun
Ex: We didn’t go out due to the cold weather.

      They are here because of us.

2. Mệnh đề chỉ lý do:
                       Because / As / Since + S + V
 Ex: They can’t go out because / as / since it is very cold outside.

 
3. Cách rút gọn mệnh đề lý do sang cụm từ chỉ lý do
a. …. because + đại từ + be + adj .
     → because of + tính từ sở hữu + N
Ex: He failed the exam because he is lazy.

       He failed the exam because of / due to his laziness.

b. …because + N + be + adj
     → because of + the + adj + N
Ex: They can’t go fishing because the weather is bad.

       They can’t go fishing because of the bad weather.

c. . …because + S + V + O
     → because of + V-ing + O   (thường dùng khi 2 chủ ngữ giống nhau)
Ex: She got ill because she worked hard.

      She got ill because of working hard.


1/ Clause of result :  so/ such …………that

  -  S + V+ SO + ADJ / ADV + THAT + S + V     (………..qúa  ………đến nỗi …………)

  -  S + V + SUCH + ( A/ AN ) + ADJ + NOUN + THAT + S + V  V     (….qúa …đến nỗi ……….)

EX : It was so dark that I couldn’t see anything 

      The student had behaved so badly that he was dismissed from the class  

          It was such a hot day that we decided to stay at home 

          There are such beautiful pictures that everybody will want one 

* NOTES :  

             so many/ few + plural noun + that
               so much/ little + uncountable noun + that    

                  so + adj  +a/an + singular noun + that
Ex :  The Smiths had so many children that they formed their own baseket ball team

         He has invested so much money in the project that he can’t abandon it now .     

  2/ Phrase of result :     TOO/ ENOUGH

  -  S + V+ TOO  + adj / adv ( for + o ) + TO INFINITIVE (…. Quá ……đến nỗi ( ai ) không thể  ……)

  -  S + V+ adj / adv + ENOUGH + ( for +o) + TO INFINITIVE (….đủ để  cho ai  làm gì …………)

Ex:   1/  He is so short that he can’t play basketball.

              ( He is too short to play  baseket ball.

              (  He isn’t tall enough to play baseket ball.

        2/  It was so dark that I couldn’t see anything .

        (  It was too dark for me to see anything .

            ( It was n’t bright enough for  me to see anything .

I. Use SO or SUCH, TOO, ENOUGH :

1. The sun shone _______ brightly that she had to put on her glasses.

2. There were _________ few students registered that the class was cancelled

3. We had _________ wonderful memories of that place that we decided to return

4. It was ________ a nice day that we decided to go to the beach.

5. The book looked ___________ interesting that we decided to read it.

6. Ray called at _________ an early hour that we weren’t awke yet.

7. There were ____________ many people on the bus that we decided to walk.

8. The benefit was _________ great a success that the promoters decided to repeat it

9. I’ m not rich ___________ to help you.

10. This room is ___________ dark for us to study.

II. Rewrite the following sentences as directed:

1. It was such an expensive house that nobody can buy it.

( The house was so ____________________________________________

2. The food was so good that we ate all of it.

( It was ______________________________________________________

3. The patient was too weak to get up.

( The patient was so ____________________________________________

4. This room is too dark  for me to study.

( This room is so _______________________________________________

5. This room is too small for us to take the meeting

( This room isn’t _______________________________________________

6. The test was so difficult that we couldn’t do it.

( The test was not ______________________________________________

7. The map is so old that I couldn’t read it.

( The map is too ________________________________________________

8. He spoke so fast that we couldn’t hear him well

( He didn’t ___________________________________________________

III.Choose the best option to complete each of the following sentence:
1. These two girls _________ that I can’t tell them apart.

a. are so like


b. are so alike


c. are too like


d. alike enough

2. I don’t think our daughter is _________ to understand this matter

a. too young


b. is such young

c. not enough old

d. not age enough

3. Mrs. Harrions is ___________ he owns many places.

a. so a rich man that
   b. such an rich man that
  c. such a rich man that
           d. that so rich a man

4. The ceiling is __________

a. too high for me to reach




b. too high for me to reach it



c. so high for me reaching




d. enough high for me reaching

5. The woman was so beautiful _______________

a. that I couldn’t help looking at



b. that I couldn’t help looking at her

c. for me looking at her




d. that for me to look at

6. It is ___________ that I would like to go to the beach.

a. such a nice weather
b. too nice weather
   c. such nice weather
d. such weather nice

7. These are ____________ that I can’t finish them.

a. a such long assignments

b. such long assignments 

c. such  a long assignments   

d. too long assignments

8. It is _________ that I have read it twice.

a. such an interesting book
b. so interesting a book
c. too interesting a book
d. a & b

9. He __________ I was scrared.

a. drove too fast that

b. drove so fastly that

c. drove so fast that
d. drove such fast that

10. She dances ___________everybody adores her.

a. such beatifully that

b. so beautiful that

c. so beautifully that
 d. too beautifully that

11. It is ___________to go swimming

a. too cold


b. so cold


c. such a cold

d. enough cold that

12. Jane is __________ to do this exercise.

a. no intelligence enough




b. not intelligent enough


c. not enough intelligent 




d. so intelligent enough

13. I am __________ a car.

a. not rich enough to buy
b. too rich enough to buy
c. too poor to buy

d. a & c

14. It’s __________ home from here.

a. too far walking

b. too far for walking

c. far to walk, too

d. too far to walk

15. The bed isn’t clean enough __________

a. to lie in it


b. to lie in


c. for lying in


d. in which to lie

16. The piano was too heavy _________

a. for nobody to move 
b. for nobody moving
            c. for anyone to move  
d. for anyone to moving

17. Have you got ___________ for everyone to moving?

a. enough food


b. food enough

c. too food


d. so food

18. He ___________ to be offered the job

a. was such in experienced
b. was too inexperienced
c. not experienced enough
d. b & c

19. ___________ to go to the cinema.

a. It was late so that 

b. That it was late

c. It was too late

d. Such too late

20. We don’t ____________ to go there now.

a. have time enough

b. enough time

c. have too time
d. have enough time

21. This song is simple enough for us to sing.

a. This song is so simple that we can sing


b. This song is so simple that we can sing it

c. This song is so simple for us to sing


d. It is such a simple song that we can sing

22. The bag was too heavy for him to carry.

a. The bag wasn’t enough light for him to carry

b. The bag was so heavy that h couldn’t carry

c. It was such a heavy bag for him to carry

           d. It was such a heavy bag that he couldn’t carry it

23. The cake was too hot for him to eat.

a. The cake was so hot that for him to eat.


b. The cake was so hot that he could eat

c. The cake was so hot that he couldn’t eat it.

d. The cake was so hot that he can’t eat it

24. Because they made too many mistakes, they failed in the exam.

a. They made so many mistakes that they failed in the exam.

b. They made so many mistakes as they failed in the exam.

c. They made so much mistakes that they failed in the exam.

d. They made too many mistakes that they failed in the exam.

25. The story is short enough for her to read.

a. It is such a short story that she can read it.

            b. It is such a short story that she can read.

c. The story is too short for her to read


d. It is such a short story for her to read.

IV. Identify one error:

1.She was such old that she couldn’t run.

A     B
        C


 D

2. These days aren’t enough long for a good holiday.

  A
  B
       C
       D

3. There were so much books on the shelves that I didn’t know which one to choose
    A
     B



  C



    D

4. The soup was so hot for me to eat
         A    B         C           D

5. All the students in the class are enough good to pass the final exam.

     A

      B


C
          D

* LƯU Ý :  nếu S1 là vật mà O2 (tân ngữ của MĐ sau that) nó nhắc lại dùng it
- Trong cấu trúc:  so/such … that, ta giữ lại từ  “it”. 
- Trong cấu trúc:  too … to  ;   not … enough … to, ta bỏ từ  “it”.

Ex: The water was so cold that the children couldn’t swim in it . 
---> It was such cold water that the children couldn’t swim in it. 
---> The water was too cold for the children to swim in. 
---> The water is not warm enough for the children to swim in. 
Ex:   The bag was too heavy for him to carry.

 ---> It was such a heavy bag that he couldn’t carry it .

---> The bag was so heavy that he couldn’t carry it .

EXERCISE  A1 : Conmbine these pairs of sentences using "so(that" : 
1/ That woman was very tall. She could almost touch the ceiling. 

- That woman was so tall that she could almost touch the ceiling. 
2/ This coat is very big. I can't wear it. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ The coffee was so strong. She couldn't go to sleep. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ That bag was very heavy. None of us could carry it. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ The stadium is very large. It can hold 60,000 people. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ Those lessons are very difficult. He can't understand them. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ She was very busy. She couldn't do the housework. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ The clmate was very bad. All the plants couldn't grow well. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ I'm very tired. I couldn't keep my eyes open. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ That boy is very lazy. He never does his homework. 

- _____________________________________________________________________ 

EXERCISE  A2 : Combine these pairs of sentences using "too(to" : 
1/ The bag was very heavy. She couldn't carry it. 

- The bag was too heavy for her to carry . 
2/ He is very old. He can't run. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ She is very young. She can't go to school. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ Tom is very short. He can't play volleyball. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ It's very late. We can't go to the movies. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ The question was very hard. We couldn't answer it. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ The TV programme is very exciting. The children won't miss it. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ You're very young. You can't drive that car. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ She was tired. She didn't go anywhere. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ These shoes are very small. I can't wear them. 

- _____________________________________________________________________ 

EXERCISE  A3 : Combine these pairs of sentences using "such(.that" : 
1/ Tom was a tall man. He could almost touch the ceiling. 

- Tom was such a tall man that he could almost touch the ceiling. 
2/ Mary is a good swimmer. She has won two gold medals. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ He drank strong coffee. He couldn't go to sleep. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ It was a long walk. The children got tired. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ He told interesting stories. They all like him. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ The boy made rapid progress. It surprised everybody. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ He had a difficult exercise. He couldn't do it. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ We watched an exciting competition. We didn't want to go home. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ It was an excellent show. We all enjoyed it. 

- _____________________________________________________________________ 

EXERCISE  A4 : Rewrite the sentences using "enough" instead of " too(to" : 
1/  He is too old to wear this coloured shirt. 

- _____________________________________________________________________ 

2/ She is too weak to carry this box. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ This pen is too expensive for me to buy. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ Bill was too stupid to understand what I had said. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ This bag is too heavy for her to carry. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ The test was too difficult for them to do. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ I'm too poor to help you with the money. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ This book is too dull to read. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ The room is too dark for us to study. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ The shelf is too high for her to reach. 

- _____________________________________________________________________ 

EXERCISE B1 : Combine into a sentence using "so that" : 
1/ The boys stood on the beach. They wanted to get a better view. 

- _____________________________________________________________________ 

2/ We lowered the volume of the radio. We didn't want to bother our neighbours. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ I will write to you. I want you to know my decision soon. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ These men were whispering. They didn't want anyboby to hear their conversation. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ The lecturer spoke loudly. He wanted eveyone to hear him clearly. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ John gets up early. He doesn't want to be late for class. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ Mary hid the novel under the pillow. She didn't want her father to see it. 

- _____________________________________________________________________

8/ They did their jobs well. They hoped the boss would increase their salary. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ You should walk slowly. Your sister can follow you. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ He hurried to the station. He didn't want to miss the train. 

- _____________________________________________________________________ 

Exercise B2 : Rewrite the following sentences using infinitive phrase / clause:

1) People use money . They want to buy things they need. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

2) Banks are developed . They want to keep people’s money safe. (in order to)

( ____________________________________________________________________

3) Mr. Brown is going to the bank . They want to borrow some money. (so that )

( ________________________________________________________________________________

4) Alice borrowed an eraser . She wanted to erase a mistake in his composition. (so that )

( ________________________________________________________________________________

5) I need to buy some laundry detergent . I want to wash my clothes. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

6) I moved to the front of the room . I wanted to see better.  (so that )

( ________________________________________________________________________________

7) I came to this school .  I wanted to learn English . (in order to)

( ________________________________________________________________________________

8) He gave her the key for her . He wanted to open the door. (so that )

( ________________________________________________________________________________

9) Mary took her brother to school . She wanted him to learn English. (so that )

( ________________________________________________________________________________

10) Please arrive early . They want us to start the meeting on time. (so that )

( ________________________________________________________________________________

11) He wrote to David of his interest in science . He wanted to ask for work. (so that )

( ________________________________________________________________________________

12) Kathy built a high wall round her garden . She didn’t want the fruits to be stolen. (so that )

( ________________________________________________________________________________

13) Tom was playing very softly .  He didn’t want to disturb anyone. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

14) They rushed into the burning house . They wanted to save the child. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

15) Lan often attends English Speaking Club . She wants to practice speaking English. (so that )

( ________________________________________________________________________________

16) He stood on the chair . He wanted to see better. (in order to)

( ________________________________________________________________________________

17) Please shut the gate for the cows . I do not want them to get out of the cowshed. (so that )

( ________________________________________________________________________________

18) The boy tiptoed into the room. He did not want to wake every body up. (so that )

( ________________________________________________________________________________

EXERCISE  C : Rewrite the sentences using "It takes / took(" : 
1/ I go to school by bicycle in ten minutes. 

- It takes me ten minutes to go to school by bicycle. 
2/ He did that exercise in an hour. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ I need fifteen minutes to get to the post office. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ He spent the whole morning writing the composition. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ We needed two days to paint the house. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ He will need three hours to do this work. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ He spends one hour reading newspapers. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ They finished their work in three days. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ Jane will need a lot of time to complete this report. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ We spent a day cleaning the house. 

- _____________________________________________________________________ 

EXERCISE  D : Rewrite the sentences using the causative form : 
1/ The Smiths are going to build a new house. 

- The Smiths are going to have a new house built. 
2/ Please tell someone to take my luggage to the station. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ We must find someone to add an extra room to the house. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ Order the porter to carry these boxes up to my room. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ She has just asked the dressmaker to make a new dress for her daughter. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ I paid a man to sharpen these knives and scissors yesterday. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ My mother is going to pay a doctor to test her eyesight. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ Did you order the boys to plant some trees in the garden? 

- _____________________________________________________________________ 

9/ Bob doesn't pay anyone to cook his meals. He cooks them hinself. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ He will ask someone to mend his shoes. 

- _____________________________________________________________________ 

                                                    CLAUSES  AFTER  WISH

A. Present wish :           S1 + wish + (that) + S2 + past simple 

* ao ước trái với hiện tại

- I wish that I had enough time to finish my homework. 

(= I don't have enough time) 


- They wish they didn't have to go to class today. (= They have to go to class) 


- He wishes he was rich. (= He is not rich.) 
B. Past wish :  S1 + wish + (that) + S2 + past perfect 

*ao ước trái với quá khứ


- I wish that I had gone to the cinema last night. (= I didn't go to the cinema.) 

- She wishes she had been here yesterday. (= She wasn't here yesterday.) 
C. Future wish :  S1 + wish + (that) + S2 + could / would + verb 

ao ước trái với quá khứ 


- We wish you could come to the party tonight. (= You can't come.) 

- Mary wishes that she would come with us. (= She won't come with us.) 
EXERCISE I : Supply the correct tense of the verbs : 

1/ I wish I (be) _______ here yesterday. You all seem to have had such a good time. 


2/ Tom wasn't able to come to the party.I wish he (come) _______ to my party. 


3/ He wishes he (not tell) _______ her the whole story yesterday. 


4/ I wish tomorrow (be) _______ a holiday. 


5/ I wish I (learn) _______ to play a musical instrument when I was young. 


6/ It's cold and I hate the cold weather. I wish it (not be) _______ so cold. 


7/ I wish he (be) _______ with us now. 


8/ He didn't know anything. He wishes I (let) _______ him know earlier. 


9/ I didn't understand. I wish he (speak) _______ more slowly. 


10/ I'm sorry I can't help you. I wish I (help) _______ you. 

EXERCISE II : Rewrite the following sentences : 

1/ He wants to make a great fortune. 


- He wishes _________________________________ 


2/ She won't visit me again. 


- I wish ____________________________________ 


3/ It was silly of me not to buy that dress. 


- I wish ____________________________________


4/ I'm sorry I told him about it. 


- I wish ____________________________________ 


5/ John didn't take your advice. 


- He wishes __________________________________ 


6/ She isn't a millionairess. 


- She wishes __________________________________ 


7/ I regret going to the party last night. It was very boring. 


- I wish ____________________________________ 

8/ He can't swim. 


- He wishes __________________________________ 


9/ You're making a lot of noise. 


- I wish ____________________________________ 


10/ The washing machine broke down and I didn't know how to repair it. 


- I wish ____________________________________ 

EXERCISE III : Rewrite the following sentences using WISH : 
1/ He's sorry that he isn't strong enough. 

- ______________________________________________ 

2/ She was disappointed that the thief had stolen the picture. 

- ______________________________________________ 

3/ I'm sorry that I don't live near my factory. 

- ______________________________________________ 

4/ They're sorry they didn't book their seats. 

- ______________________________________________ 

5/ It's pity he didn't work hard. 

- ______________________________________________ 

6/ I'd like Tom to drive more slowly. 

- ______________________________________________ 

7/ I'm sorry I don't know his address. 

- ______________________________________________ 

8/ He spent much money on his expensive holidays and he regretted it. 

- ______________________________________________ 

9/ She is bored with doing the same things day after day. 

- ______________________________________________ 

10/ Tom didn't see the game last night. He was vey sorry. 

- ______________________________________________ 
TAG QUESTIONS

1. Trước khẳng định, sau phủ định và ngược lại

Peter helped you, didn’t he?



He isn’t here now, is he?

You have been there for a long time, haven’t you?

2. Note:

- Không dùng danh từ riêng trong câu hỏi đuôi, mà phải dung đại từ nhân  xưng thay thế.

Mary is beautiful, isn’t she?

Chứ không được dùng Mary is beautiful, isn’t Mary?
His parents are old, aren’t they?

2. Khi chủ từ trong mệnh đề chính là :

Anyone, anybody, no one, no body, none, neither thì chủ từ trong câu hỏi đuôi là they.

No one knows, do they?


Neither of them complaint, did they?

3. Nếu mệnh đề chính có các từ phủ định như :

Neither, no, none, no one, no body, nothing, scarely, barely, hardly, seldom … thì câu hỏi đuôi ở thể khẳng định.

Nothing was sold, was it?

Peter hardly goes to the party, does he?

5 Nếu chủ từ là this, that thì chủ từ trong câu hỏi đuôi có thể là it, he, she.

Ex: That is a very interesting film, isn’t it?

That is your new boy friend, isn’t he?

This is a very beautiful girl, isn’t she?

6.Nếu chủ từ là these, those thì chủ từ trong câu hỏi đuôi là they

Ex: These books are new, aren’t they?

- Hình thức câu hỏi đuôi của I am … là aren’t I? hay am I not?

Ex: I’m late, aren’t I? 


(Hay:  I’m late, am I not?)
- Hình thức  của câu yêu cầu là: will you?  
- Câu đề nghị là: shall we?

Come in, will you?



Don’t do that, will you?

Let’s go for a walk, shall we?

Let’s not study now, shall we?

7. Special:
- Let’s + V(-to), shall we ?



Eg: Let’s go out, shall we?

- (Please +) V(-to) , will you ?  (Câu mệnh lệnh)
      Don’t speak, will you

- I am ……, aren’t I ?

- This / That (is ……), (isn’t) it/he/she ?
Eg: This is your boy, isn’t he?
- These / Those (are ……), (aren’t) they ?
      Those are your cats, aren’t they ?
- There is / are ……, isn’t / aren’t there ?
- Nobody / No one + V(khẳng định) …, auxi / modal (phủ định) they ?

Eg: Noone went out, did they?

- S + never / rarely / seldom / no longer……,VERB (+) + S ?

Eg: David rarely goes out, does he?

- Everyone /everybody/ someone/ ……………,……….they ?
Eg: Everyone is at home, aren’t they?

- Everything/ something/ ...



, .......... it ?

                   EXPRESSIONS OF QUANTITY (Từ chỉ số lượng)
1. Some:(một vài, một ít): dùng trong câu khẳng định
     Some + Noun (đếm được số nhiều) / Noun (không đếm được)
Ex: I need some stamps.
      There’s some milk in the fridge.
- Some còn dùng trong câu yêu cầu, lời mời, đề nghị
Ex: Would you like some more coffee?
      Let’s go out fro some drink.
 
2. Any (.. nào), thường dùng trong câu phù định và nghi vấn
     Any + Noun (đếm được số nhiều) / Noun (không đếm được)
Ex: There aren’t any chairs in the room.
       Have you got any butter?
* Any có nghĩa “bất cứ” được dùng trong câu khẳng định.
Ex: Today I am free. I can go out any time I want.
 
3. Much, many, a lot of, …
 
	Với danh từ đếm được số nhiều
	Với danh từ không đếm được

	Many
A large number of
A great number of
Plenty of
A lot of
Lots of
	Much
A large amount of
A great deal of
Plenty of
A lot of
Lots of


 

- Theo nguyên tắc chung, chúng ta dùng many, much trong câu phủ định và câu hỏi; dùng a lot of, lots of trong câu khẳng định
Ex: We didn’t spend much money for Chrismast presents. We spent a lot ofmoney for the party.
 
4. Few / a few / liitle / a little
- Few + Noun (đếm được số nhiều): rất ít, không đủ để
- A few + Noun (đếm được số nhiều): (một) ít / vài, đủ để
Ex: I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often.
      I feel bored when living here because I have few friends.
 

- Little + Noun (không đếm được): rất ít, không đủ để
- A little + Noun (không đếm được): một ít, đủ để
Ex: He spoke little English, so it was difficult to communicate with him.
       Would you like a little salt on your vegetables?
EXERCISE 1: Choose the best answer to complete these following sentences.

1. There is _______water in the bottle.

A. little

B. a few 

C.  any

D. many

2. I have ______money, not enough to buy groceries.

A. a lot of

B. little

C.  any

D. many

3. I have ________money, enough to buy a ticket.

A. a lot of

B. little

C.  many

D. a little

4. She has _______books, not enough for references.

A. few


B. a few

C.  many

D. little

5. She has _______books, enough to read.

A. many

B. few


C.  a few

D. a little

6. There _______ traffic on the street at rush hours.

A. are too many
B.is too much
C.  are too alot
D. are too little

7. He bought _______furniture for her new apartment which she has bought recently.

A. many

B. few 

C. much

D. a few

8. _________ the people I work with are very friendly.

A. some

B. some of

C. a little of 

D. a few

9. _________these money is mine.

A. some

B. a few of

C. many 

D. none of


10. We didn’t spend __________money

A. many

B. some

C. much

D. a few

11. There are _________people there.

A. too many

B. too a little

C. too much

D.too little

12. Do you know ________people in this neighbourhood.

A. much

B. a little

C. many

D.little

13. Would you like _________to eat?

A. something

B. anything

C.everything

D.nothing

14. I can’t find it ___________.

A. somewhere
B. nowhere

C.everyplace

D.anywhere

15. I like him __________.

A. so many

B. any much

C.so much

D.so some

16. We must be quick. There is ________time left.

A. much

B. many

C.a lot of

D. little

17. Let’s go and have a drink we have _______time left.

A. much

B. a little

C.a lot of

D. little

18. There is a telephone in _______room of the house.

A. every

B. each

C.some

D. A and B are correct

19. You should read _______sentence carefully.

A. every

B. some

C.many

D. a lot of

20. _________ has right to vote.

A. something

B. everyone

C.many people
D. some people

21. Both men ________interested in this job in the interview yesterday.

A. are


B. was


C.were

D. is

22. There are four books on the table .________has a different colour.

A. Every

B. Each

C.Many

D. Some

23. He has two bookstores. One is in Thac Mo. _________is in Phuoc Binh

A. other

B. the others

C.another

D. the other

24. ________restaurant is expensive.

A. some

B. either

C.neither

D. any

25. Did you take _______ photographs when you were on holiday.

A. some

B. either

C.much

D. many

26. The news has _________information.

A. much

B. many

C.some

D. any

27. We ‘ll hurry We haven’t got ________time left.

A. some

B. many

C. much

D. any

28. I don’t have ________friends in Ha Noi

A. some

B. any


C. much

D. no

29. We didn’t buy ________flowers yesterday.

A. some

B. many

C. much

D. any

30. There ___________ at the door.

A. is somebody
B. is anybody

C. is everybody
D. isn’t nobody

31. She went out without_________money.

A. any


B. many

C. much

D. some

32. There are _________in the hall.

A. somebody

B. anybody

C. everybody

D. some people

33. I’m not hungry. I don’t want _________to eat.

A. everything

B. anything

C. something

D. nothing

34. She didn’t take _________money with her.

A. any


B. many

C. much

D. A and C are right

35. Has __________body seen my bags?

A. somebody

B. any person

C. anybody

D. some people

36. Can I have _________sugar please.

A. any


B. some

C. much

D. little

37. Let me know if you need ______help.

A. any


B. many

C. some

D. A and B are right

38. Some one has forgotten ________umbrella.

A. them

B. their

C. they

D. theirs

39. The house were empty. There is _________living here.

A. someone

B. anybody

C. nobody

D. everybody

40. I don’t have ________relatives in these strange place.

A. any


B. some

C. a little

D. much

41. I’m so hungry. I could eat __________.

A. something

B. anything

C. nothing

D. every things

42. The  exam was quite difficult. _________passed.

A. Someone

B. Anybody

C. Nobody

D. Everybody

43. He has ________luck. Everything he does, he gains.

A. any


B. some

C. a little

D. much

44. We have used _________energy recently.

A. too many

B. many too

C. too much

D. much too

45. He spoke _______English, so it was difficult for him to communicate with people here.

A. many

B. some

C. little

D. much 

46. The village was small. There was ________ house.

A. many

B. few


C. little

D. a few

47. He isn’t very popular. He has ________friends.

A. few


B. some

C. little

D. a few 

48.The museum was too crowded. There _________people there.

A. is too much
B. are too many
C. a few

D. few

49. __________ people are friendly.

A. some

B. some of

C. some of those
D. some those

50.Both of them ________students at high school now.

A. are


B. is


C. was


D. were

51. _________ restaurants we went to were expensive.

A. Neither of

B. Neither of the
C. None of

D. Some of

52. Every seat in the theater last night ________taken.

A. was

B. were

C. are


D. is

53. Everybody __________at the square yesterday.

A. has arrived
B. have arrived
C. arrived

D. arrive

54.________time I meet you. You look different.

A. each

B. every

C. some

D. A and B are right

55. ________was given a book.

A. some students
B. every students
C. each students
D. each student

56.I would like to visit ______country in the world.

A. some of

B. every

C. many

D. a lot of

57. In the football match ______ has 11 players.

A. each

B. every

C. two teams

D.it

58. The olympic games are held ________four years.

A. each

B. every

C. one


D. once

59. Do you need .....................?

A. a help 

B. any help

C. any helps

D. helps

60. That was a very________story about the adventures in the tropical forests.

 (SOME  COMMON  ENGLISH  STRUCTURES)
A/  USED  TO + Infinitive     _ thói quen ở quá khứ 

- My father used to smoke a lot; but now he doesn't any more. 

- When I was a little boy, I used to swim in the river. 

B/ BE USED  TO + V-ing / Noun   _ (quen với()  =  Be accustomed to 

- My mother is used to getting up early. 

- I have been used to the hot weather here. 

C/ IT + Takes / Took + SOMEONE + TIME + TO + Inf   _ (ai ñoù maát bao laâu ñeå laøm vieäc gì() 

- It took me five minutes to walk to the post office. 

- It takes us two hours to fly from Hanoi to Ho Chi Minh City. 

D/ HAVE + Object + Past Participle     _ (nhờ ai làm () (causative form) 

- Mary is going to have her hair done. 

- He had his car washed yesterday. 

E/ IT + BE + Adj + (for someone) + TO + Inf 

- It is difficult for us to master a foreign language. 

- It is dangerous to drive too fast. 

F/ Cũng vậy: so, too

S + be …. 


---> So + be + S 

hoặc 
S + be, too.

S + modal (can, could…)
---> So + modal + S 

hoặc
S + modal (can, could…), too.

S + V (thường) 

---> So + do/does/did + S
hoặc
S + do/does/did, too.

G/ Cũng không: not … either, neither

S + be + not …. 

---> Neither + be + S


S + be + not, either.

S + can/could… + not 
---> Neither + modal + S 

S + can/could… + not, either
S + do/does/did + not + V
---> Neither + do/does/did + S
S + do/does/did + not, either
H/ :    ( AS + Adj / Adv + AS ( • ((cũng như()  (comparison of equality) 

- My book is as interesting as yours. 

- He is not as (so) tall as his father. 
- His car runs as fast as a race car. 

I/ So sánh hơn
( short Adj-ER + THAN (   _ 

- Today is hotter than yesterday. 
- This street is narrower than that one. 

( MORE + long Adj + THAN (   _ 

- This chair is more comfortable than that one. 

- She is more careful than him. 

Ta có thẻ dùng :  far, much, a little, a bit(trước câu so sánh hơn dể nhấn mạnh
- A water melon is much sweeter than a lemon. 

- His watch is far more expensive than mine. 

K/ So sánh nhất

(  the  short  Adj-EST     

- He is the oldest in his class. 

-Tom is the happiest man on earth. 

( the MOST + long Adj.   
- His car is the most expensive. 

- Air pollution is one of the most serious problems in the city. 

Các trường hợp đặt biệt
	Good 

Bad 

Little 

Many/ much 

Far 
	better 

worse 

less 

more 

farther/further 
	best 

worst 

least 

most 

farthest/ furthest


( MORE + Adv + THAN (    

- He speaks English more fluently than she does. 

- She drives more carefully than he does. 

- He works harder than I do. 

( the MOST + Adv     
- Among his friends, he drives the most carefully. 

- His car runs fastest. 

	well 

badly
	better

worse 
	best

worst 


The MORE(, the MORE(  _ (càng  ( càng() (double Comparative) 

- The more you study, the smarter you will become. 

- The sooner you take medicine, the better you will feel. 

- The earth is getting hotter and hotter. 
a. I/ Liên từ: but, so, therefore, however, not only … but also, both … and, (n)either … (n)or

Lưu ý: Đối với đề thi tốt nghiệp, khi dùng but, so, therefore, however cần lưu ý 

· Nghĩa

· Dấu câu:

+ Trước but và so có dấu phẩy (,): 

S + V …, so/but + S + V …

+ Trước therefore và however có dấu chấm (.) hoặc chấm phẩy (;) và sau therefore và however có dấu phẩy (,): 

S + V … . Therefore/However, S + V …

S + V … ; therefore/however, S + V …

EXERCISE E : Rewrite the sentences using "It + be + adj + to inf" : 
1/ Learning English is not easy. 

- It is not easy to learn English. 
2/ Knowing a foreign language is necessary. 

- _____________________________________________________________________ 

3/ Swimming in the river is dangerous. 

- _____________________________________________________________________ 

4/ Doing that exercise is not hard for us. 

- _____________________________________________________________________ 

5/ Seeing you again is very nice. 

- _____________________________________________________________________ 

6/ Practising morning exercise is good. 

- _____________________________________________________________________ 

7/ Finding out the answer to that question is not easy. 

- _____________________________________________________________________ 

8/ Telling her the news now is unwise. 

- _____________________________________________________________________ 

9/ Working in that room was pleasant. 

- _____________________________________________________________________ 

10/ Thinking of what will happen is horrible. 

- _____________________________________________________________________ 

EXERCISE J.1 : Use the proper form of adjectives (or adverbs) in parentheses. 
1. Mary is (pretty) _____________ as her sister. 

2. A new house is (expensive) _____________than an old one. 

3. His job is (important) _____________than mine. 

4. Of the four ties, I like the red one (well) _____________. 

5. Nobody is (happy) _____________ than Miss Snow. 

6. Today English is the (international) _____________ of languages. 

7. John is much (strong) _____________ than I thought. 

8. Benches are (comfortable) _____________ than arm - chairs. 

9. Bill is (good) _____________ than you thought. 

10. Mr. Bush is the (delightful) _____________ person I have ever known. 

11. Disk is the (careful) _____________ of the two workers. 

12. Sam's conduct is (bad) _____________ than Paul's. 

13.  Thanks  to  the  progress  of  science,  human  life  is  (good)  ______  and  (good) _________
14. Bill is (lazy) _____________ and (lazy) _____________ . 

15. The teacher speaks English (fluently) _____________ than we. 

16. These boys are (ill - prepared) _____________ for employment than my children. 

17.  The  competition  makes  the  price  of  goods  (cheap)  _____________  and  (cheap) _____________. 

18. Charles is (hard working) _____________  than Tom. 

19. Is this book (interesting) _____________ than the one you read last week ? 

20. Of the two boys, Harry is the (ill - bred) _____________ . 

EXERCISE J.2. : Complete the sentences using the structure "er and er" or "more and more". 
1. It's become ________ to find a job. (hard) 

2. That hole your pullover is getting ________. (big) 

3. As I waited for my interview, I became ________. (nervous) 

4. As the day went on, the weather got ________. (bad) 

5. As the conversation went on, he became ________. (talkative) 

EXERCISE J.3. : Complete the sentences with "than" or "as". 
1. I can't reach as high as you. You're taller ________. 

2. He doesn't know much. I know more ________. 

3. We were very surprised. Nobody was more ________. 

4. She's not a very good player. I'm a better ________. 

5. They've been very lucky. I wish we were ________.

BẢNG TÓM TẮT QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM 01
Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2

	assist
	escape
	destroy
	repeat/occur
	enjoy

	collect
	accept
	relax
	attract
	accent/prefer

	descend
	forget
	allow
	maintain
	begin/consent


Ngoại lệ: offer,happen,answer,enter,listen,open,publish,finish,follow,argue ..thì trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên.

Quy tắc 2: Đa số các danh từ và tình từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

	mountain
	butcher
	carpet
	table
	window

	summer
	village
	busy
	pretty
	birthday

	morning
	winter
	handsome
	porter
	beggar


Ngoại lệ: machine, mistake, result, effect,alone thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ 2

Quy tắc 3: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ nhất.Nếu là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

	record
	object
	absent
	import
	export

	present
	suspect
	increase
	contract
	progress

	desert
	insult
	decrease
	protest
	subject


Ngoại lệ: visit, travel,promise thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất, từ reply trọng âm rơi vào âm thứ 2.

Quy tắc 4: Danh từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.

	raincoat
	sunrise
	airport
	airline
	dishwasher

	baseball
	film-maker
	bedroom
	typewriter
	passport

	bookshop
	high-school
	bathroom
	hot-dog
	phonebook


Quy tắc 5: Tính từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất.

	home-sick
	air-sick
	praise-worthy

	trust-worthy
	car-sick
	water-proof


Nhưng nếu là tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ hoặc kết thúc là đuôi ED thì trọng âm nhấn vào âm thứ 2.

	bad-tempered
	short-sighted
	well-informed
	well-dressed

	well-done
	short-handed
	ill-treated
	north-west


Quy tắc 6: Động từ ghép có trọng âm nhấn vào âm thứ 2

	understand
	overcook
	undergo

	overcome
	undertake
	overwork


Quy tắc 7: Các tính từ tận cùng là:ANT,ABLE,AL,ENT,FUL,LESS,Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.

	distant
	comfortable
	careful
	careless
	homeless

	absent
	current
	competent
	rocky
	natural


Quy tắc 8: Các từ kết thúc là :HOW,WHAT,WHERE thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ thứ nhất.

	anyhow
	somehow
	anywhere
	somewhere
	somewhat


Quy tắc 9: Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó.

	however
	whenever
	whomever

	whatever
	whoever
	wherever


Quy tắc 10: Các từ có 2 âm tiết tận cùng là ER thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất. 

	father
	mother
	teacher
	builder
	flower

	enter
	dressmaker
	film-maker
	suffer
	baker


Quy tắc 11: Các từ có 2 âm tiết bắt đầu là A thì trọng âm nhấn vào âm thứ 2.

	about
	above
	again
	alive
	ago

	asleep
	abroad
	alone
	afraid
	achieve


Quy tắc 12: Các từ tận cùng là đuôi; IC, ICS,IAN,TION,SION  thì trọng âm nhấn vào âm thứ 2 từ cuối lên.

	graphic
	statistics
	conversation
	scientific
	dictation

	librarian
	mathematician
	precision
	competition
	republic


Quy tắc 13: Các từ tận cùng là đuôi: CY,TY,PHY,ICAL thì trọng âm nhấn vào âm thứ 3 từ cuối lên.

	democracy
	dependability
	photography
	geology
	critical
	geological


Quy tắc 14: Các từ có 2 âm tiết kết thúc là đuôi ATE thì trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.

	climate
	senate
	playmate

	private
	classmate
	nitrate


Nếu là từ có từ 3 âm trở lên thì trọng âm nhấn vào âm thứ 3 từ cuối lên.

	congratulate
	orginate
	communicate
	concentrate
	regulate


Quy tắc 15: Các từ tận cùng là các đuôi :ADE,EE,ESE,EER,EETE,OO,OON,AIRE,IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

	lemonate
	colonnate
	Vietnamese
	Chinese
	Japanese

	refugee
	degree
	guarantee
	engineer
	bamboo

	questionaire
	monsoon
	kangaroo
	cigarette
	unique


Ngoại lệ: commitee có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Quy tắc 16: Tất cả các trạng từ kết thúc là đuôi LY đều có trọng âm nhấn vào tính từ của chúng.

	carelessly
	differently
	patiently

	easily
	difficultly
	intelligently


Quy tắc 17: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2

	myself
	himself
	itself
	ourselves

	yourself
	herself
	themselves
	yourselves


Quy tắc 18: Các từ chỉ số lượng thì trọng âm nhấn vào âm tiết cuối nếu có kết thúc là đuôi TEEN.

	fourteen
	fifteen
	sixteen
	seventeen
	eighteen


Còn nếu kết thúc là TY thì trọng âm nhấn vào âm đầu tiên.

	fifty
	sixty
	ninety
	eighty
	seventy


Quy tắc 19: Các tiền tố không bao giờ có trọng âm mà thường nhấn trọng âm vào âm thứ 2.

	unable
	illegal
	mistake
	 unusual

	dislike
	indefinite
	precede
	reflect


Quy tắc 20: Đối với các hậu tố trọng âm có thể thay đổi theo từ gốc (và nếu có sự thay đổi và trọng âm thì cũng có thể thay đổi về các phát âm).

eg : protect (protection

BẢNG TÓM TẮT QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM 02
	I

TỪ CÓ HAI ÂM TIẾT
	+ Động từ và tính từ: 

- Nếu âm tiết thứ hai là một âm tiết mạnh (có chứa một nguyên âm dài, nguyên âm đôi, hoặc một nguyên âm và một hay nhiều phụ âm) thì trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ hai: 

Verbs: be’lieve, a’rrive, a’ttract

Adjectives: u’nique, di’vine, in’tact

- Nếu âm tiết thứ hai là một âm tiết yếu (có chứa những âm ) thì trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ nhất: 

Verbs: ’enter, ’envy, ’follow. Adjectives: ’handsome, ’lazy, ’hollow

+ Danh từ:
- Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ nhất: ’money, ’product, ’pretty

- Nếu âm tiết thứ hai là một nguyên âm dài hay một nguyên âm đôi thì trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ hai: ma’chine, ba”lloon, es’tate

	II

TỪ CÓ BA ÂM TIẾT
	+ Từ ba âm tiết thường có trọng âm ở âm tiết thứ nhất: ’cinema, ’calendar

+ Nếu âm tiết thứ nhất là tiền tố, trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ hai; nếu âm tiết thứ nhất và thứ hai là tiền tố, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba: ab’normal, a’ttentive, co’nnective, em’power, disa’pprove, disco’nnect

	III

TỪ CÓ BỐN HOẶC TRÊN BỐN ÂM TIẾT
	+ Từ có bốn hoặc trên bốn âm tiết thường có trọng âm ở âm tiết thứ nhất (nếu không có những hậu tố đặc biệt được nêu ở các quy tắc IV, V, VI: ’necessary, ’difficulty, ’literature

+ Khi một từ được tạo lập bằng cách thêm một hay nhiều tiền tố hoặc hậu tố (ngoại trừ những hậu tố được nêu ở các quy tắc IV, V, VI) vào từ gốc thì trọng âm của từ ấy cũng là trọng âm của từ gốc: ’question ( un’questionable; re’spect ( disre’spectful; ’nation ( inter’national; ’lucky ( un’luckily; ’happy ( un’happiness

	IV
	Những từ có các hậu tố sau đây thường có trọng âm ở âm tiết thứ ba kể từ sau tới:
- ous: ad’venturous; au’tonomous; u’nanimous

Exceptions: e’normous; tre’mendous; mo’mentous

- tude: ’latitude; ’attitude; ’longitude; ’fortitude

- ate: e’xaggerate ; ’allocate; ’illustrate; dis’criminate; ’demonstrate

- ize/ise: ’modernize; revo’lutionize; ’normalize

- fy: dis’qualify; ’satisfy; e’lectrify

	V
	Những từ có các hậu tố sau đây có trọng âm ở âm tiết đứng ngay trước hậu tố ấy: 

- ety/ - ity: va’riety; ca’pacity; cap’tivity; co’mmunity; invisi’bility

- ia: ’Asia; - ial: co’mmercial; - ian: elec’trician; - iance: lu’xuriance; - iar:  fa’miliar; - ical:  e’lectrical; icant:  sig’nificant; - ience (cy): im’patience/de’ficiency; -ient: o’bedient; - ion:  cri’terion; - ior: in’ferior; - ium: har’monium. Exceptions:  ’television

- ular/ - ual/ - al (adj.): par’ticular; ha’bitual; pa’ternal

Exceptions: ’medical; ’federal; ’personal; ’comical; ’chemical; ’literal; ’physical; ’minimal; ’technical

- ic/ - ics: me’chanic; e’lectric; a’tomic; eco’nomic; mathe’matics.

Exceptions: a’rithmetic ; ’Arabic, ’politics

- ious/ - eous/ - uous: am’bitious; cou’rageous; in’genuous

- cracy: de’mocracy; - logy: ge’ology; - logist: bi’ologist; - graphy: ge’ography; - metry: ge’ometry; - nomy: as’tronomy; - sophy: phi’losophy

	VI
	Những từ có các hậu tố sau đây có trọng âm ở ngay hậu tố:
- ade: charade; degrade; grenade; persuade; stockade

- ee: absen’tee; a’gree; refe’ree; guaran’tee; employ’ee. Exceptions: co’mmittee

- ese : Chi’nese ; Vietna’mese ; Japa’nese

- eer: ca’reer; engi’neer; bucca’neer; volun’teer

- oo: kanga’roo; sham’poo; ta’boo; bam’boo

- oon: after’noon; car’toon; la’goon; ty’phoon

- ette: suffra’gette; servi’ette; kitche’nette. Exceptions: eti’quette

- esque : gro’tesque ; humou’resque ; pictu’resque


PRACTICE ExerciseS 

Exercise 1 : Choose the word that has a different stress pattern from the others.

	 1. 


	A. develop 
	B. adjective 
	C. generous 
	D. popular 

	2. 


	A. beautiful 
	B. important 
	C. delicious 
	D. exciting 

	3. 


	A. element 
	B. regular 
	C. believing 
	D. policy 

	4. 


	A. punctual 
	B. tolerant 
	C. utterance 
	D. occurrence 

	5. 


	A. expensive 
	B. sensitive 
	C. negative 
	D. sociable 

	6. 


	A. education 
	B. development 
	C. economic 
	D. preparation 

	7. 


	A. attend 
	B. option 
	C. percent 
	D. become 

	8. 


	A. literature 
	B. entertainment 
	C. recreation 
	D. information 

	9. 


	A. attractive 
	B. perception 
	C. cultural 
	D. expensive 

	10. 


	A. chocolate 
	B. structural 
	C. important 
	D. national 

	11. 


	A. cinema 
	B. position 
	C. family 
	D. popular 

	12. 


	A. natural 
	B. department 
	C. exception 
	D. attentive 

	13. 


	A. economy 
	B. diplomacy 
	C. informative 
	D. information 

	14. 


	A. arrest 
	B. purchase 
	C. accept 
	D. forget 

	15. 


	A. expertise 
	B. cinema 
	C. recipe 
	D. similar 

	16. 
	A. government 
	B. musician 
	C. disgusting 
	D. exhausting 

	 17. 

	A. adorable 
	B. ability 
	C. impossible 
	D. entertainment 

	18. 

	A. engineer 
	B. corporate 
	C. difficult 
	D. different 

	19. 

	A. popular 
	B. position 
	C. horrible 
	D. positive 

	20. 

	A. selfish 
	B. correct 
	C. purpose 
	D. surface 

	21. 

	A. permission 
	B. computer 
	C. million 
	D. perfection 

	22. 

	A. scholarship 
	B. negative 
	C. develop 
	D. purposeful 

	23. 

	A. ability 
	B. acceptable 
	C. education 
	D. hilarious 

	24. 

	A. document 
	B. comedian 
	C. perspective 
	D. location 

	25. 

	A. provide 
	B. product 
	C. promote 
	D. profess 

	26. 

	A. different 
	B. regular 
	C. achieving 
	D. property 

	27. 

	A. education 
	B. community 
	C. development 
	D. unbreakable 

	28. 

	A. politics 
	B. deposit 
	C. conception 
	D. occasion 

	29. 

	A. prepare 
	B. repeat 
	C. purpose 
	D. police 

	30. 

	A. preface 
	B. famous 
	C. forget 
	D. childish 

	31. 

	A. cartoon 
	B. western 
	C. teacher 
	D. theater 

	32. 

	A. Brazil 
	B. Iraq 
	C. Norway 
	D. Japan 

	33. 

	A. scientific 
	B. ability 
	C. experience 
	D. material 

	34. 

	A. complain 
	B. luggage 
	C. improve 
	D. forgive 

	35. 

	A. offensive 
	B. delicious 
	C. dangerous 
	D. religious 

	36. 


	A . successful 
	B. interest 
	C. arrangement 
	D. disaster 

	37. 


	A . competition 
	B. repetition 
	C. equivalent 
	D. disappointment 

	38. 


	A . private 
	B. provide 
	C. arrange 
	D. advise 

	39. 


	A . academic 
	B. education 
	C. impossible 
	D. optimistic 

	40. 


	A . study 
	B. knowledge 
	C. precise 
	D. message 

	41. 


	A . industry 
	B. performance 
	C. importance 
	D. provision 

	42. 


	A . contain 
	B. express 
	C. carbon 
	D. obey 

	43. 


	A . impress 
	B. favor 
	C. occur 
	D. police 

	44. 


	A . regret 
	B. selfish 
	C. purpose 
	D. preface 

	45. 


	A . govern 
	B. cover 
	C. perform 
	D. father 

	46. 


	A . writer 
	B. teacher 
	C. builder 
	D. career 

	47. 


	A . morning 
	B. college 
	C. arrive 
	D. famous 

	48. 


	A . ambitious 
	B. chocolate 
	C. position 
	D. occurrence 

	49. 


	A . furniture 
	B. abandon 
	C. practical 
	D. scientist 

	50. 


	A . devote 
	B. compose 
	C. purchase 
	D. advise 

	51. 


	A . remember 
	B. influence 
	C. expression 
	D. convenient 

	52. 


	A . medium 
	B. computer 
	C. formation 
	D. connection 

	53. 


	A . national 
	B. cultural 
	C. popular 
	D. musician 

	54. 


	A . successful 
	B. humorous 
	C. arrangement 
	D. attractive 

	55. 


	A . construction 
	B. typical 
	C. glorious 
	D. purposeful 

	56. 


	A . accident 
	B. courageous 
	C. dangerous 
	D. character 

	57. 


	A . accordance 
	B. various 
	C. balcony 
	D. technical 

	58. 


	A . telephone 
	B. photograph 
	C. expertise 
	D. diplomat 

	59. 


	A . romantic 
	B. illusion 
	C. description 
	D. incident 

	60. 


	A . bankruptcy 
	B. successive 
	C. piano 
	D. phonetics 

	61. 


	A . designer 
	B. origin 
	C. history 
	D. quality 

	62. 


	A . capital 
	B. construction 
	C. announcement 
	D. eventful 

	63. 


	A . apartment 
	B. tradition 
	C. different 
	D. expensive 

	64. 


	A . monitor 
	B. organize 
	C. following 
	D. inviting 

	65. 


	A . accurate 
	B. discussion 
	C. sentiment 
	D. industry 

	66. 


	A . probable 
	B. assembly 
	C. forgetful 
	D. decisive 

	67. 


	A . damage 
	B. faster 
	C. regret 
	D. study 

	68. 


	A . factory 
	B. reporter 
	C. actress 
	D. coverage 

	69. 


	A . amazing 
	B. following 
	C. covering 
	D. finishing 

	70. 


	A . because 
	B. become 
	C. beneath 
	D. beggar 


Exercise  2 : Choose the word that has a different stress pattern from the others.

	1. 
	 A. mountain
	B. maintain
	C. fountain
	D. certain

	2.
	 A. reply
	B. appeal
	C. offer
	D. support

	3.
	 A. answer
	B. allow
	C. agree
	D. deny

	4.
	 A compare
	B. approve
	C. enter
	D. pollute

	5.
	 A. mother
	B. relax
	C. father
	D. garden

	6.
	 A decide
	B. combine
	C. apply
	D. happen

	7.
	 A promise
	B. picture
	C. listen
	D. accept

	8.
	 A apple
	B. England
	C. shampoo
	D. grammar

	9.
	 A open
	B. provide
	C. complete
	D. prefer

	10. 
	 A become
	B. promise
	C. suggest
	D. disorder

	11. 
	 A flower
	B. exclude
	C. husband
	D. farmer

	12. 
	 A. doctor
	B. simple
	C. castle
	D. enlarge

	13. 
	 A. decide
	B. behave
	C. offer
	D. occur

	14. 
	 A. exciting
	B. telephone
	C. tomorrow
	D. November

	15.
	 A.  policeman
	B. cinema
	C. yesterday
	D. politics


Exercise 3 : Choose the word that has a different stress pattern from the others.

1. a. hospital


b. mischievous 

c. supportive

d. special

2. a. family 


b. whenever
 

c. obedient 

d. solution

3. a. biologist 

b. generally 


c. responsible 

d. security

4. a. confident 

b. important 


c. together 

d. exciting

5. a. possible 


b. university 


c. secondary
 
d. suitable

6. a. partnership 

b. romantic 


c. actually 

d. attitude

7. a. believe 


b. marriage 


c. response 

d. maintain

8. a. summary 

b. different 


c. physical 

d. decision

9. a. attractiveness 

b. traditional


c. generation 

d. American

10. a. certain 


b. couple 


c. decide 

d. equal

11. a. attract
 

b. person 


c. signal 

d. instance

12. a. verbal 


b. suppose 


c. even 

d. either

13. a. example 

b. consider 


c. several

d. attention

14. a. situation


b. appropriate 


c. informality
 
d. entertainment

15. a. across


b. simply


c. common 

d. brother

16. a. social 


b. meter 


c. notice

d. begin

17. a. whistle
 

b. table 


c. someone 

d. receive

18. a. discuss 


b. waving 


c. airport 

d. often

19. a. sentence 

b. pointing 


c. verbal 

d. attract

20. a. problem 

b. minute 


c. suppose 

d. dinner

21. a. noisy 


b. party 


c. social 

d. polite

22. a. restaurant 

b. assistance 


c. usually
    
d. compliment

23. a. impolite 

b. exciting 


c. attention 

d. attracting

24. a. obvious 


b. probably 


c. finally 
      
d. approaching

25. a. waiter 


b. teacher 


c. slightly 

d. toward

26. a. general 


b. applicant 


c. usually 

d. October

27. a. parallel 


b. dependent 


c. educate 

d. primary

28. a. physical


b. achievement 

c. government 

d. national

29. a. eleven
 

b. history 


c. nursery 

d. different

30. a. expression 

b. easily


c. depression 

d. disruptive

31. a. algebra 


b. musical  


c. politics

d. apartment

32. a. mechanic 

b. chemistry
 

c. cinema 

d. finally

33. a. typical
 

b. favorite  


c. division 

d. organize

34. a. computer 

b. establish 


c. business 

d. remember

35. a. conference 

b. lecturer 


c. reference

d. researcher

36. a. powerful 

b. interesting 


c. exciting 

d. difficult

37. a. memory 

b. exactly​ 


c. radio 

 d. management

38. a. requirement 

b. condition 


c. example 

d. previous

39. a. library 


b. entertain 


c. understand 

d. referee

40. a. university 

b. application 


c. technology 

d. entertainment

41. a. mathematics 

b. engineering 


c. scientific 

d. laboratory

42. a. certificate 

b. necessary
 

c. economy 

d. geography

43. a. interviewer 

b. preparation 


c. economics 

d. education

44. a. considerable 

b. information 


c. librarian 

d. technician

45. a. veterinary 

b. consequently 

c. application 

d. difficulty

46. a. maximum 

b. decision 


c. requirement 
d. admission

47. a. institution 

b. university


c. preferential 

d. indicative

48. a. available 

b. majority 


c. tutorial 

d. differently

49. .a. graduation 
 
b. understanding 

c. international  
d. accommodation

50. a. interview 

b. impression 


c. company 

d. formally

51. a. stressful 

b. pressure 


c. prepare 

d. future

52. a. employment 

b. remember 


c. concentrate 

d. position

53. a. express 


b. effort 


c. office 

d. comment

54. a. advice
 

b. relate 


c. during 

d. forget

55. a. technical 

b. advertise 


c. candidate
 
d. consider

56. a. experience 

b. certificate
 

c. interviewer      
d. enthusiasm

57. a. addition 


b. suitable 


c. shortcoming 
d. honestly

58. a. qualification 

b. disappointedly 

c. responsibility  
d. recommendation

59. a. answer 


b. question 


c. polite 

d. keenness

60. a. economic 

b. experience 


c. entertainment    
d. introduction

 CLEFT SENTENCES   (Câu chẻ)
 
Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh một thành phần của câu như chủ từ, túc từ hay trạng từ
 

1. Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus)
      a. It + is / was + Noun / pronoun (người) + who/that + V + O …
Ex: My brother collected these foreign stamps.
 → It was my brother who collected these foreign stamps.
(Chính anh tôi là người đã sưu tầm những cái tem nước ngoài này)
b. It + is / was + Noun (vật) + that + V + O …
Ex: Her absence at the party made me sad.
 → It was her absence at the party that made me sad.
(Chính sự vắng mặt của cô ấy tại buổi tiệc làm tôi buồn)
 

2. Nhấn mạnh túc từ (Object focus)
      a. It + is / was + Noun / pronoun (người) + who(m) + S + V…
Ex: I met Daisy on the way to school.
 → It was Daisy who(m) I met on the way to school.
(Chính Daisy là người tôi đã gặp trên đường đi học)
Note: Khi nhấn mạnh túc từ ta có thể dùng who thay cho whom nhưng khi nhấn mạnh chủ từ thì không dùng whom thay cho who.
b. It + is / was + Noun (vật) + that + S + V …
Ex: My brother bought an old motorbike from our neighbor.
 → It was an old motorbike that my brother bought from our neighbor.
(Chính cái xe máy cũ là cái anh tôi đã mua từ người hàng xóm)
 

3. Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus)
       It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V …
Ex: - We first met in December.
→ It was in December that we first met.
(Chính tháng mười hai là khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên)
- I was born in this village.
→ It was in this village that I was born.
(Chính ngôi làng này là nơi tôi được sinh ra)
 

4. Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)
      a. It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + be + P.P…
Ex: Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was that singer who was given a lot of flowers.
(Chính người ca sĩ đó được tặng rất nhiều hoa)
      b. It + is / was + Noun (thing) + that + be + P.P…
Ex: People talk about this film.
→ It is this film that is talked about.
(Chính bộ phim này là cái được nói đến)
- Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was a lot of flowers that were given to that singer.
(Chính nhiều hoa đã được tặng cho người ca sĩ)
 

Rewrite the sentences to focus attention on the underlined information. Using structure” it is / was ... that” 
1. She bought the car from Tom.
…………………………………………………………………..
2. My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.
…………………………………………………………………..
3. We are coming to stay with Jane this weekend. 
…………………………………………………………………..
4. The president makes the important decisions.
…………………………………………………………………..
5. I’m looking forward to physics exam.
…………………………………………………………………..
6. I lost my wallet somewhere in there.
…………………………………………………………………..
7. I was born and grew up in a small village.
…………………………………………………………………..
8. My teacher helped me a lot of with my study last semester.
…………………………………………………………………..
9. The headmaster gave Tam a bicycle as a scholarship.
…………………………………………………………………..
10. Your carelessness caused the accident
…………………………………………………………………..
Choose the best answers:
1. ________ I bought the golden fish.
       A. It was from this shop that                    B. I was from this shop where
       C. It was this shop which                          D. It was this shop that
2. It was Tom _______ to help us.
       A. comes              B. that comes              C. to come           D. who came
3. _______ the police had rescued from the fire.
       A. The baby                                     B. The baby that                         
       C. It was the baby whom                 D. The baby whom
4. ________ my parents gave me the fish tank.
       A. It was on my birthday when
       B. It was my birthday on that
       C. It was my birthday that                                                                  
       D. It was on my birthday that
5. _______ I first met my girlfriend.
       A. It was in London that                     B. It was in London where
       C. It was London that                         D. It was London which
6. _________ on the phone.
       A. It is his mother whom is                     B. It was his mother whom is
       C. It was his mother who is                     D. It is his mother who is
7. ________ a high level of blood cholesterol.
       A. It is eggs that contain                                                       B. Those are eggs it contains
       C. It is eggs that contains                                                      D. It is eggs contain
8. _________ England won the World Cup.
       A. It was in 1966 that                          B. It was on 1966 that               
       C. It was in 1966 when                        D. It was 1966 in that
9. __________ we all look for.
       A. It is happiness that                          B. That happiness                     
       C. Happiness it is that                          D. Happiness it is
10. ____________ me how to play the drum.
       A. It was my uncle who taught                        B. My uncle who taught
       C. It was my uncle taught                                D. It is my uncle teaching
CLAUSE AND PHRASE OF RESULT
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